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CHƯƠNG I. 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC CHEN KAI 

- Địa chỉ văn phòng: Lô A1-2 KCN Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước  

- Người đại diện: Ông HSU, WEI-HSUN      Chức vụ: Tổng giám 

đốc 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 8794315358 cấp lần đầu ngày 23/03/2020, đăng ký 
thay đổi lần thứ 4 ngày 20/02/2023 do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước cấp.  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3801224127 cấp lần đầu ngày 
26/05/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 08/12/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Bình Phước cấp. 

1.2. TÊN DỰ ÁN DẦU TƯ 

“Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai - Nhà máy sản 
xuất gia công trục các loại (trụ nối, trục đầu ra, trục trung gian) công suất 600 
tấn/năm và sản xuất gia công các loại phụ kiện (Bánh răng, ổ bi) công suất 600 

tấn/năm” 

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án 

1.2.1.1. Vị trí Dự án  

Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai - Nhà máy sản xuất 
gia công trục các loại (trụ nối, trục đầu ra, trục trung gian) công suất 600 tấn/năm, Sản 
xuất gia công các loại phụ kiện (Bánh răng, ổ bi) công suất công suất 600 tấn/năm 
được triển khai tại Lô A1-2 KCN Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, 
tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích Dự án là 16.991,4 m2. 

Vị trí Dự án và vị trí các điểm mốc khu đất thực hiện Dự án trong KCN Minh 
Hưng - Sikico được trình bày tại hình 1.1. 

Bảng 1. 1. Tọa độ các mốc ranh giới khu đất thực hiện Dự án 

STT Điểm mốc X (hệ tọa độ UTM) Y (hệ tọa độ UTM) 

1 A 669840 1275024 

2 B 669790 1275021 

3 C 669745 1274975 

4 D 669756 1274838 
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STT Điểm mốc X (hệ tọa độ UTM) Y (hệ tọa độ UTM) 

5 E 669855 1274844 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Dự án có các hướng tiếp giáp như sau:  

 Phía Bắc: giáp đất trống 

 Phía Đông: giáp nhà máy Công Ty TNHH Dệt Nhuộm All Seven 

 Phía Tây: đường nội bộ trong KCN (đường Trung Tâm lộ giới 42m) 

 Phía Nam: Giáp Đường N1 (đất trống); 

Dự án tiếp giáp với đường nội bộ như đường Trung Tâm, N2, N3, D3 và cách 

đường Minh Hưng – Đồng Nơ khoảng 0,5 km nên rất thuận lợi cho di chuyển, vận 

chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu. 

 

Hình 1. 1. Ranh giới dự án kèm các mốc tọa độ khu đất 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico với vị trí đầu mối chiến 
lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam với vị trí tương đối như sau: 

- Cách Quốc Lộ 13, huyện Hớn Quản khoảng 5 km. 

- Cách KCN Minh Hưng 3 và KCN Minh Hưng – Hàn Quốc khoảng 8 km. 

- Cách Thành phố Hồ Chí Minh 89 km. 

- Cách sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM 96 km. 

- Cách cảng Bình Dương, tỉnh Bình Dương 89 km. 
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- Cách Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 67 km. 

- Cách Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 88 km. 

- Cách cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước 66 km. 

- Cách cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh 92 km. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô A1-2 KCN Minh Hưng - Sikico, xã Đồng 
Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

- Giấy xác nhận số 01/GXN-BQL ngày 14/01/2021 của Ban quản lý Khu kinh 
tế tỉnh Bình Dương xác nhận Báo cáo Kế hoạch Bảo vệ môi trường của dự án “Nhà 
máy sản xuất gia công trục mô tơ điện các loại công suất 1.000.000 sản phẩm/năm, 
sản xuất gia công linh phụ kiện khác dùng cho mô tơ điện các loại công suất 
1.000.000 sản phẩm/năm, sản xuất linh kiện dùng cho xe ô tô công suất 500.000 sản 
phẩm/năm” tại Lô A1-2 KCN Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, 
tỉnh Bình Phước. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 
môi trường của dự án đầu tư: Giấy phép xây dựng số 16/GPXD ngày 01/4/2021 do 
Ban Quản Lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp. 

1.2.1.2. Quy mô và phương án sử dụng đất 

Năm 2021, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai đã lập Báo cáo Kế 
hoạch Bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất gia công trục mô tơ điện các 
loại công suất 1.000.000 sản phẩm/năm, sản xuất gia công linh phụ kiện khác dùng 
cho mô tơ điện các loại công suất 1.000.000 sản phẩm/năm, sản xuất linh kiện dùng 
cho xe ô tô công suất 500.000 sản phẩm/năm” tại Lô A1-2 KCN Minh Hưng - Sikico, 
xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và đã được Ban Quản Lý Khu kinh tế 
tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo Kế hoạch Bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 
01/GXN-BQL ngày 14/01/2021. Với mục tiêu sản xuất cụ thể như sau: 

- Sản xuất gia công trục mô tơ điện các loại công suất 1.000.000 sản phẩm/năm 
tương đương 200 tấn/năm; 

- Sản xuất gia công linh phụ kiện khác dùng cho mô tơ điện các loại (bánh răng, 
ổ bi,…) công suất 1.000.000 sản phẩm/năm tương đương 200 tấn/năm; 

- Sản xuất linh kiện dùng cho xe ô tô (trục đầu ra, trục trung gian) công suất 
500.000 sản phẩm/năm tương đương 200 tấn/năm. 

Tuy nhiên, theo nhu cầu tiêu thụ của khách hàng và mục tiêu kinh doanh của 
doanh nghiệp, Dự án tiến hành điều chỉnh mục tiêu sản xuất (sửa lại tên sản phẩm cho 
phù hợp), tăng quy mô công suất của dự án, cụ thể như bảng sau: 
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Bảng 1. 2. Mục tiêu và quy mô sản phẩm 

Stt 

Tên sản phẩm 
Sản phẩm/năm 

(Sản xuất ổn định) 
Quy đổi 
Tấn/năm 

Đã xác nhận 
trong 

KHBVMT 
Điều chỉnh (*) 

Đã xác nhận 
trong 

KHBVMT 

Điều chỉnh 
(*) 

Đã xác nhận 
trong 

KHBVMT 

Điều 
chỉnh 

(*) 

 
01 

Sản xuất gia 
công trục mô 
tơ điện các loại 

Sản xuất gia 
công trục các 
loại: 
-Trục nối 
-Trục đầu ra 
- Trục trung 
gian 

1.000.000 
3.000.000 

 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

200 
600 

 
200 
200 
200 

Sản xuất linh 
kiện dùng cho 
xe ô tô (trục 
đầu ra, trục 
trung gian) 

500.000 200 

02 

Sản xuất gia 
công linh phụ 
kiện khác dùng 
cho mô tơ điện 
các loại (bánh 
răng, ổ bi,…) 

Sản xuất gia 
công các loại 
phụ kiện: 
-Bánh răng 
-Ổ bi 

1.000.000 

3.000.000 
 

2.000.000 
1.000.000 

200 

600 
 

400 
200 

(*) Theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 8794315358 ngày 20/02/2023 do Ban Quản lý 
Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước cấp 

Qua đó, Tuân theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Dự án tiến hành lập Giấy 
phép môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất gia công trục các loại (trụ nối, trục 
đầu ra, trục trung gian) công suất 600 tấn/năm, Sản xuất gia công các loại phụ kiện 
(Bánh răng, ổ bi) công suất công suất 600 tấn/năm” tại Lô A1-2 KCN Minh Hưng - 
Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, sau đây gọi tắt là Dự án, sẽ 
căn cứ trên thực tế khu đất dự án ở thời điểm hiện tại (năm 2023), các nội dung điều 
chỉnh, đầu tư trong hoạt động sản xuất của Công ty để đánh giá lại các tác động môi 
trường có thể xảy ra trong quá trình triển khai Dự án. Cụ thể được tóm tắt như sau: 

- Về quy trình sản xuất: Thay đổi và bổ sung một số công đoạn trong quy trình, 
cụ thể sẽ được trình bày tại  mục 1.3.2. 

- Về máy móc thiết bị: Thay đổi số lượng và bổ sung một số may móc phù hợp, 
trình bày cụ thể tại bảng 1.5 

- Về công trình bảo vệ môi trường:  

Hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

+ Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại các công đoạn gia công cơ khí: Tiện, phay, 
mài,…: không cần lắp đặt hệ thống xử lý bụi tại các công đoạn này, trình bày cụ thể tại 
mục 4.2.2.2. 

+ Bổ sung Hệ thống thu gom, xử lý bụi máy phun cát/bắn bi: trình bày cụ thể tại 
mục 4.2.2.2. 

+ Bổ sung Hệ thống thu gom, xử lý khí thải công đoạn xử lý nhiệt: trình bày cụ 
thể tại mục 4.2.2.2. 
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Hệ thống xử lý nước thải: Bổ sung Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: trình bày 
cụ thể tại mục 4.2.2.1. 

- Các thay đổi khác: 

+ Thay đổi diện tích khu lưu chứa chất thải: trình bày cụ thể tại mục 4.2.2.3. 

+ Thay đổi điều chỉnh diện tích một số hạng mục công trình xây dựng theo thực 
tế hoàn công đã được cấp phép (trình bày cụ thể tại bảng 1.4). 

 Hiện trạng đầu tư: 

Hiện tại, Nhà máy đã đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình như: nhà xưởng, 
văn phòng, nhà xe, nhà bảo vệ, nhà nghỉ, nhà ăn..... 

- Đang lắp đặt bổ sung máy móc, thiết bị cho dây chuyền gia công cơ khí. 

- Thực hiện cải tạo, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường như Hệ thống xử lý 
nước thải (sản xuất và sinh hoạt), Hệ thống xử lý bụi, khí thải và khu lưu chứa chất 
thải công nghiệp,... 

- Hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính: hệ thống cấp điện, hệ thống cấp 
nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom thoát nước thải, chăm sóc cây xanh 
trong khuôn viên nhà máy. 

 Quy mô các hạng mục công trình 

Phương án sử dụng đất, bố trí mặt bằng các hạng mục của dự án có một số thay 
đổi nhỏ, được thể hiện trong các Error! Reference source not found. và Bảng 1. 4: 

Bảng 1. 3. Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất của dự án 

Stt Loại đất 

Đã xác nhận trong 
KHBVMT 

Xin cấp GPMT Tăng (+) 
giảm (-) 

(m2) 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất xây dựng 10.057,37 59,19 9.792,55 57,63 - 264,82 

II Đất cây xanh 3.398,10 20,00 3.398,28 20,00 + 0,18 

III Đất giao thông, sân bãi 3.535,93 20,81 3.800,57 22,37 + 264,64 

Tổng: 16.991,4 100 16.991,4 100 0 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Bố trí tổng mặt bằng các hạng mục công trình chính của nhà máy được trình bày 
trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1. 4. Bảng cân bằng đất đai của dự án sau điều chỉnh 

Stt 
Hạng mục công 

trình 

Đã xác nhận trong 
KHBVMT 

Xin cấp GPMT Tăng (+) 
giảm (-) 

(m2) 
Ghi chú 

Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ (%) 

I- Diện tích xây dựng 10.057,37 59,19 9.792,55 57,63 - 264,82  

I.1 
Công trình chính và 
phụ trợ 

      

1 
Văn phòng + Ký túc 
xá 

507,82  516  +8,18 Đã có 

2 
Nhà xưởng 1 (Xưởng 
sản xuất) 4.800  4.680  -120 Đã có 

3 
Nhà xưởng 2 (Xưởng 
gia công + thành 
phẩm) 

3.840  3.824  -16 Đã có 

4 
Nhà canteen (nhà ăn 
công nhân) 

287,05  287,05  0 Đã có 

5 Nhà trạm điện -  67  +67 Đã có 

6 Nhà bảo vệ 16  26  +10 Đã có 

7 Kho lưu hóa chất -  36  - 
Đã có - 
Trong 

xưởng 1 

8 
Nhà xe máy + nhà 
đặt máy bơm + bể 
PCCC 

-  285  +285 Đã có 

I.2 
Công trình bảo vệ 
môi trường 

      

1 Kho chứa CTNH 14  28  - 
Đã có - 
Trong 

xưởng 1 

2 
Kho chứa chất thải 
công nghiệp 

16  36  - 
Chưa có - 

Trong 
xưởng 1 

3 
Khu vực lưu chứa 
chất thải sinh hoạt 

8  -  - 
Chứa trong 
thùng rác 

4 
Nhà điều hành khu 
xử lý nước thải 

-  35  +35 
XLNT sinh 
hoạt - Đã 

có 

5 
Bể + nền khu xử lý 
nước thải 

72,5   72,5  0 XLNT sinh 
hoạt - Đã 
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 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Một số hình ảnh của nhà máy: 

  

Nhà xưởng sản xuất 

  

Nhà bảo vệ Văn phòng 

Hình 1. 2. Hình ảnh nhà xưởng đã được đầu tư tại Nhà máy 

1.2.2. Quy mô dự án đầu tư 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

có 

6 
Hệ thống xử lý khí 
thải 

12  -  - 
Chưa hoàn 

chỉnh 

7 
Hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất 

-  27,6  - 

Chưa có - 
Nằm trong 
khu xử lý 
nước thải 

II- Cây xanh, thảm cỏ  3.398,10 20,00 3.398,28 20,00 + 0,18 Đã có 

III- 
Sân bãi, đường nội 
bộ 

3.535,93 20,81 3.800,57 22,37 + 264,64 Đã có 

Tổng cộng 16.991,4 100 16.991,4 100 0 - 
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tư công):  

+ Với tổng vốn đầu tư: 278.760.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi 
tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng), theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 8 của 
Luật Đầu tư công là “Dự án cơ khí khác” với vốn đầu từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ 

đồng sẽ thuộc phân loại Nhóm B theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 
13/06/2019 và tiểu mục II mục B phụ lục Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

+ Dự án có tiêu chí về môi trường thuộc nhóm II, căn cứ theo tiểu mục 2 mục I 
Phụ lục IV và mẫu đề xuất cấp giấy phép môi trường sẽ được thực hiện theo mẫu phụ 
lục IX phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tiến độ triển khai của dự án điều chỉnh như sau: 

+ Thực hiện các thủ tục đầu tư, môi trường, PCCC,..: từ tháng 03/2020 đến 
tháng 07/2021. 

+ Xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 07/2021 đến tháng 

04/2023. 

+ Vận hoạch vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức: từ tháng 05/2023. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Quy mô công suất sản xuất của Dự án tăng lên như sau: 

- Sản xuất gia công trục các loại công suất 3.000.000 sản phẩm/năm tương 
đương 600 tấn/năm, trong đó: 

+ Trục nối: công suất 1.000.000 sản phẩm/năm tương đương 200 tấn/năm 

+ Trục đầu ra: công suất 1.000.000 sản phẩm/năm tương đương 200 tấn/năm 

+ Trục trung gian: công suất 1.000.000 sản phẩm/năm tương đương 200 tấn/năm 

- Sản xuất gia công các loại phụ kiện công suất 3.000.000 sản phẩm/năm tương 
đương 600 tấn/năm, trong đó: 

+ Bánh răng: công suất 2.000.000 sản phẩm/năm tương đương 400 tấn/năm 

+ Ổ bi: công suất 1.000.000 sản phẩm/năm tương đương 200 tấn/năm 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm của dự án 

Tất cả các sản phẩm của dự án: Sản xuất gia công trục các loại; Sản xuất gia công 
linh phụ kiện khác dùng cho các loại (bánh răng, ổ bi...) đều có cùng quy trình sản 
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xuất. Tuy nhiên, với sản phẩm khác nhau trong quy trình sản xuất sẽ khác nhau ở công 
đoạn tiện, phay định hình sản phẩm. 

Để phù hợp với mục tiêu sản xuất và yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm đạt chất lượng 
tốt nhất vì vậy quy trình công nghệ sản xuất của dự án có một số thay đổi so với đã 
được Ban Quản Lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước phê duyệt tại báo cáo Kế hoạch Bảo 
vệ môi trường (Giấy xác nhận số 01/GXN-BQL ngày 14/01/2021) cụ thể như sau: 

- Thay đổi điều chỉnh thuật ngữ tại các công đoạn: “Xử lý muội than” thành 
“Xử lý nhiệt”, “Xử lý đông lạnh” thành “Giải nhiệt” và chuyển phía sau công đoạn 
“Ủ” 

- Bổ sung công đoạn: “Phun cát” thành “Phun cát/bắn bi” 

- Bổ sung công đoạn “Xi mạ hoặc nhuộm đen” nhưng thực hiện ở bên ngoài 
nhà máy 

Quy trình sản xuất thay đổi được trình bày cụ thể như sau: 
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Hình 1. 3. Sơ đồ công nghệ sản xuất của dự án 

Thuyết minh công nghệ sản xuất 

- Nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của công ty là thép được nhập từ Trung 
quốc/ Đài Loan/ Nhật Bản 

Nguyên liệu thép 

Gia công tiện phay 

Xử lý nhiệt 

Mài rung  

Phun cát/bắn bi  

Khoan loại bỏ biên thừa  

Xi mạ hoặc nhuộm đen 

Ủ  

Giải nhiệt  Nhiệt thừa 

Mài  
 

Đóng gói ồn, CTR  

Tiện 

Rửa bằng sóng siêu âm  

ồn, nhiệt, HTXL khí 
thải 

ồn, CTR, bụi kim loại, 
nước thải nhiễm dầu

ồn, CTR, bụi kim loại, 
nước thải

ồn, CTR, bụi kim loại 

ồn, CTR, bụi kim loại, 
nước thải nhiễm dầu 

ồn, CTR, bụi kim loại, nước 
thải nhiễm dầu 

ồn, CTR, bụi kim loại, nước 
thải nhiễm dầu 

ồn, CTR, ồn, CTR, bụi kim 
loại, nước thải nhiễm dầu 

Thùng carton, dây buộc, 
băng keo  

Dầu chống gỉ  

Bột chống gỉ, đá mài, 
nước 

Đưa ra bên ngoài 
thực hiện 
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- Gia công tiện, phay: Đặt nguyên liệu vào máy và khởi động lập trình đã thiết 
lập, sử dụng dầu cắt gọt dạng hòa tan nước để tiến hành gia công. Tham gia vào quá 
trình này là các máy tiện, phay và các cánh tay rô bốt tự động đưa nguyên liệu. 

Qúa trình này phát sinh nước thải nhiễm dầu sẽ được chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng xử lý. 

- Xử lý nhiệt: Bán thành phẩm sau gia công được đưa qua công đoạn xử lý nhiệt 
9000C giúp tăng độ cứng, tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Dự án sử dụng lò xử lý nhiệt 
chân không, ưu điểm của công nghệ này ngoài những yếu tố thân thiện với môi trường 
và chất lượng của sản phẩm nhiệt luyện. 

Quá trình này đã được chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác so với KHBVMT được 
phê duyệt (lúc trước là xử lý muội than) 

- Ủ: Lò ủ sử dụng điện gia nhiệt để tiến hành quy trình ủ. Sử dụng lò ủ 2000C để 
cố định kết cấu của phôi. 

- Giải nhiệt: Sử dụng khí nitrogen tiến hành hạ nhiệt độ -1800C để giải nhiệt và 
tôi luyện các bộ phận thép. Dự án sử dụng khí nitrogen đã được dự trữ sẵn không đầu 
tư máy tạo khí nitrogen. 

Quá trình này đã được chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác so với KHBVMT được 
phê duyệt (lúc trước là xử lý đông lạnh). 

- Mài rung: Máy mài rung sử dụng bột chống sét và đá mài cộng nước để tiến 
hành mài rung. Qúa trình này phát sinh nước thải được đưa về HTXL nước thải và bùn 
phát sinh được đưa vào kho chứa chất thải nguy hại của Công ty. 

- Phun cát/bắn bi: Sử dụng máy phun cát, bắn bi để làm sạch bề mặt thép. Tại 
đây có phát sinh bụi, công ty đã lắp đặt 1 hệ thống thu gom bụi. 

- Khoan loại bỏ biên thừa: Công đoạn khoan gồm việc khoan tạo đường kính lỗ 
và tạo ren đai ốc để siết chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau và sau cùng là loại bỏ 
phần rìa dư sau khi gia công. Qúa trình này phát sinh nước thải nhiễm dầu sẽ được 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Bán thành phẩm sau khi khoan loại bỏ biên thừa, lựa chọn 1 trong 2 bước 
Xi mạ và Nhuộm đen: Sẽ đưa ra bên ngoài nhà máy thực hiện 

- Mài: Máy mài sử dụng dung dịch mài hòa tan trong nước và bánh đá mài tiến 
hành gia công. Tham gia vào quá trình này sử dụng máy mài kết hợp với các cánh tay 
robot phối hợp để mài tự động. Qúa trình này phát sinh nước thải nhiễm dầu sẽ được 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Tiện: Sử dụng dầu cắt gọt loại hòa tan nước để tiến hành tiện. Tham gia vào 
quá trình này là các máy tiện và các cánh tay rô bốt hỗ trợ để đưa vào và lấy nguyên 
liệu. Qúa trình này phát sinh nước thải nhiễm dầu sẽ được chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng xử lý.  

- Rửa bằng sóng siêu âm: Tại đây sử dụng dung dịch rửa dạng dầu, dầu chống 
gỉ tiến hành rửa chống gỉ sử dụng sóng siêu âm nhằm làm sạch bề mặt vật liệu và 
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chống gỉ cho vật liệu. Qúa trình này có phát sinh nước nhiễm dầu sẽ được chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Đóng gói: sau khi gia công hoàn thiện được đóng gói và xuất hàng. 

1.3.2.6. Danh mục máy móc thiết bị và tiến độ lắp đặt 

Máy móc thiết bị dự án dự kiến đầu tư có sự thay đổi tăng thêm khi tăng công 
suất của dự án được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1. 5. Danh sách lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động của 

Dự án  

STT Loại thiết bị Đơn 
vị 

Tổng SL đầu tư 

Công 
suất Xuất xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
mới 

Mục đích 
Theo 

KHMT 
đã xác 
nhận 

Thực tế 
điều 

chỉnh xin 
cấp 

GPMT 
I Máy móc hiện hữu và điều chỉnh 

1 

Máy tiện VT-
10/ VT-
8/FCL-140 
hoặc tiện CNC 

Cái 36 60 10kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
tiện 

2 
Cánh tay robot 
máy tiện 

Cái 24 48 2kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Phối hợp 
máy tiện tự 
động hóa 

3 
Máy phay 
CNC 

Cái 12 

30 
(campro) 

17.6kw  Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
phay 

18 (Yi 
Meng) 

10kva Đài Loan 
2013-
2023 

Trên 
85% 

6 
(Xiehong) 

 25kva Đài Loan 
2017-
2023 

Trên 
85% 

4 

Cánh tay rô 
bốt (nối với 
máy phay 
CNC) 

Cái 4 

11 (EAST 
WAY) 

 2kw Đài 
Loan/Nhật 

Bản 

2022 - 
2023 

Mới 
100% Phối hợp 

máy phay 
tự động hóa 2 

(FANUC) 
 3kva 

2017-
2023 

Trên 
85% 

5 
Máy mài (vô 
tâm) 

Cái 4 
6 

15kw Đài Loan 

2022 - 
2023 

Mới 
100% Gia công 

mài 
3 

2019- 
2023 

Trên 
85% 

6 

Cánh tay rô 
bốt (nối với 
máy mài vô 
tâm) 

Cái 4 

2 7.5kw  

Đài Loan 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Phối hợp 
máy mài tự 
động hóa 

2 7.5kw 
2019 -
2023 

Trên 
85% 

Phối hợp 
máy mài vô 

tâm tự 
động hóa 

7 
Máy mài rung  
450L 

Cái 4 4 5.5kw 
Trong 
nước 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
mài rung 
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STT Loại thiết bị Đơn 
vị 

Tổng SL đầu tư Công 
suất 

Xuất xứ Năm 
sản 

Tình 
trạng 

Mục đích 

8 
Cánh tay robot 
máy mài tròn 
ngoài 

Cái 4 6 
1.15w 

 
Nhật Bản 2022 - 

2023 
Mới 

100% 

Phối hợp 
máy mài 

tròn ngoài 
tự động hóa 

9 Máy hút bụi Cái 2 1 15kw  Việt Nam 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Làm sạch 
các bộ phận 

thép sau 
khi tôi 
luyện 

10 Máy tạo Nito Cái 1 0 -  - - - 

Để tạo ra 
khí bảo vệ 
lò đa năng 

(Nito) 

11 
Máy tạo ren 
đai Cái 4 0  - - - - 

Tạo ren đai 
ốc để siết 
chặt hai 

hoặc nhiều 
chi tiết với 

nhau 

12 
Máy phun cát 
TSA-118 

Cái 1 3  11kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Để làm 
sạch sau 
khi xử lý 

nhiệt 

13 

Máy khử nước 
và làm khô 
(Máy tách 
nước) 

Cái 2 1  3.6kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Loại bỏ 
nước và độ 
ẩm của bề 

mặt sau khi 
mài rung 

14 Máy nén khí Cái 2 3 75kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Tăng áp 
suất để sử 
dụng các 
máy móc 
thiết bị 

15 
Máy rửa sạch 
bằng sóng siêu 
âm 

Cái 2 2  20kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Làm sạch 
bề mặt và 
chống gỉ 

16 

Lò thấm 
cacbon trong 
không khí 
được kiểm 
soát chân 
không trước 
(Lò đốt đa 
năng) 

Cái 1 2 221.5kw  
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Để cacbon 
hóa và dập 
tắt các bộ 
phận thép 

17 
Lò xử lý nhiệt 
(lò nung) 

Cái 1 3 90kw  
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Cải thiện 
sức mạnh 
của phôi 

sau khi xử 
lý nhiệt 

18 
Lò lạnh (lò đa 
năng) Cái 1 1  15kw 

 
Trung 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Để làm 
cứng các 
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STT Loại thiết bị Đơn 
vị 

Tổng SL đầu tư Công 
suất 

Xuất xứ Năm 
sản 

Tình 
trạng 

Mục đích 
Quốc bộ phận 

thép 

19 

Lò chuẩn hóa 
hệ thống sưởi 
theo chiều dọc 
(lò ủ) 

Cái 2 4 170kw  
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Để làm 
nguội và tôi 
luyện các 
bộ phận 

thép 
II Máy bổ sung thêm  

1 
Máy mài 
phẳng tự động 

Cái 0 1 3.75kw Đài Loan 
2016 - 
2023 

Trên 
85% 

Gia công 
mài phẳng 

2 
Máy mài tròn 
ngoài 

  0 10 11.5kw Đài Loan 
2022 - 
2023  

 Mới 
100% 

Gia công 
mài tròn 
ngoài  

3 
Máy mài tròn 
ngoài CNC 

Cái 0 4 15.75KW Đài Loan 
2015 - 
2023 

Trên 
85% 

Gia công 
mài tròn 

ngoài 

4 
Máy dập thủy 
lực IC-30A 
(Dập vân hoa) 

Cái 0 1 4kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
tạo vân hoa 

 

5 
Thêm liệu tự 
động + đĩa 
tròn rung 

Cái 0 1 0.75kw Đài Loan 
2021 - 
2023 

Trên 
85% 

Mài vô tâm 

6 
Máy tiện 
nhiều cạnh 

Cái 0 4 4.5kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
tạo hình  

7 Máy tạo rãnh Cái 
0 8 

0.75kw Đài Loan 

2022 - 
2023 

Mới 
100% Gia công 

tạo rãnh 
0 12 

2013 - 
2023 

Trên 
85% 

8 Máy sàng cát Cái 0 1 1.1kw  
Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Sàng lọc bi 
thép 

9 
Máy dập thủy 
lực 5T 

Cái 0 6 3kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Tạo hình 
cho sản 

phẩm gia 
công 

10 
Máy dập thủy 
lực 15T 

Cái 0 4 4kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Tạo hình 
cho sản 

phẩm gia 
công 

11 Máy tạo ren  Cái 0 6 0.75kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
tạo ren 

12 Máy khoan lỗ  Cái 0 12 0.75kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
đục lỗ 

13 
Máy cắt dây 
loại trung bình 

Cái 0 1 
4.7kw 
1.5kw 

 
Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Cắt gọt tạo 
hình 

14 
Máy cắt dây 
loại nhanh 

Cái 0 10 
5.0kw 
1.8kw  

Trung 
Quốc 

2023 
Mới 

100% 
Cắt gọt tạo 

hình 
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STT Loại thiết bị Đơn 
vị 

Tổng SL đầu tư Công 
suất 

Xuất xứ Năm 
sản 

Tình 
trạng 

Mục đích 

15 
Máy tiện 
truyền thống 

Cái 0 1 4.5kw  
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
tiện 

16 
Máy phay 
truyền thống 

Cái 0 1  3kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
phay 

17 
Máy Mài 
phẳng truyền 
thống 

Cái 0 1 2kw  
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Gia công 
mài 

18 
Xe đẩy kéo 
xoay hai chiều 

Cái 0 1 15kw  
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% Để đưa sản 

phẩm đến 
các công 
đoạn sx 19 

Máy lên 
xuống 

Cái 0 2  - 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

20 
Máy rửa sạch 
hệ thống nước 
chân không 

Cái 0 1  87kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Rửa sau xử 
lý nhiệt 

21 

Máy rửa sạch 
dung môi 
hydrocacbon 
chân không 

Cái 0 1  100kw 
 

Trung 
Quốc 

2022 - 
2023 

Mới 
100% 

22 
Máy tiện CNC 
Campro 

Cái 0 30  18kw Đài Loan 
2022 - 
2023  

Mới 
100% 

Gia công 
tiện 

23 
Máy tiện 
trung tâm 
CNC 

Cái 0 30 15kw  
 Nhật 
Bản 

2022 
- 

2023   

Mới 
100% 

Gia công 
tiện 

24 

Máy khoan tự 
động chuyên 
dùng cho bánh 
răng  

Cái 0 2 3kw  Đài Loan 
 2022 

- 
2023  

Mới 
100% 

Gia công 
khoan lỗ 

25 

Máy khoan tạo 
ren tự động 
chuyên dùng 
cho bulong  

Cái 0  1  0.75kw Đài Loan 
 2022 

- 
2023  

Mới 
100% 

Gia công 
đục lỗ và 
tạo ren 

27 
Máy bắn bi 
TSA-118-P 

Cái 0 4  15kw Đài Loan 
2022 - 
2023 

Mới 
100% 

Để làm 
sạch sau 
khi xử lý 

nhiệt 

27 
Máy bắn bi 
TSA-112 

Cái 0 1  27kw Đài Loan 
2022 - 
2023   

Mới 
100% 

Để làm 
sạch sau 
khi xử lý 

nhiệt 

28 
Máy mài rung 
150L 

Cái 0 2 3kw 
Trong 
nước 

 2022 
- 

2023  

Mới 
100% 

Gia công 
mài rung 

29 
HTXLKT rửa 
nước (xử lý 
nhiệt) 

Cái 0 1 42kw Việt Nam 
2022 - 
2023  

Mới 
100% 

HTXLKT 
khu xử lý 

nhiệt 
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STT Loại thiết bị Đơn 
vị 

Tổng SL đầu tư Công 
suất 

Xuất xứ Năm 
sản 

Tình 
trạng 

Mục đích 

30 Máy phát điện Máy 0 1 110 kAV - 
2022 - 
2023  

Mới 
100% 

- 

 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Một số hình ảnh minh họa sản phẩm của Dự án như trình bày dưới đây: 

  

Máy tiện CNC Cánh tay cơ khí máy tiện CNC 

  

Máy mài bằng Cánh tay máy mài không tâm 
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Máy mài rung Máy phát điện 

Hình 1. 4. Hình ảnh minh họa máy móc thiết bị của Dự án 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Quy mô sản phẩm đầu tư được thay đổi như sau: 

Bảng 1. 6. Quy mô sản phẩm của dự án 

Stt 

Tên sản phẩm 
Sản phẩm/năm 

(Sản xuất ổn định) 
Quy đổi 
Tấn/năm 

Đã xác nhận 
trong 

KHBVMT 

Điều chỉnh 
(*) 

Đã xác nhận 
trong 

KHBVMT 

Điều chỉnh 
(*) 

Đã xác 
nhận 
trong 

KHBVMT 

Điều chỉnh 
(*) 

 
01 

Sản xuất gia 
công trục mô 
tơ điện các loại 

Sản xuất gia 
công trục các 
loại: 
-Trục nối 
-Trục đầu ra 
- Trục trung 
gian 

1.000.000 
3.000.000 

 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

200 
600 

 
200 
200 
200 

Sản xuất linh 
kiện dùng cho 
xe ô tô (trục 
đầu ra, trục 
trung gian) 

500.000 200 

02 

Sản xuất gia 
công linh phụ 
kiện khác dùng 
cho mô tơ điện 
các loại (bánh 
răng, ổ bi,…) 

Sản xuất gia 
công các loại 
phụ kiện: 
-Bánh răng 
-Ổ bi 

1.000.000 

3.000.000 
 

2.000.000 
1.000.000 

200 

600 
 

400 
200 

- Hình ảnh minh hoạ một số sản phẩm của dự án: 
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Trục đầu ra của hộp số Động cơ bánh răng 

 

 

Trục Trục kết nối 

 

 

Trục nâng Ổ bi 

Hình 1. 5. Hình ảnh minh họa một số sản phẩm của dự án 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU (LOẠI PHẾ LIỆU, 
MÃ HS, KHỐI LƯỢNG PHẾ LIỆU DỰ KIẾN NHẬP KHẨU), ĐIỆN NĂNG, 
HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ: 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

1.4.1.1. Trong giai đoạn xây dựng dự án 

Dự án lắp đặt bổ sung máy móc cho dây chuyền gia công cơ khí, xây dựng thêm 
hệ thống xử lý nước thải sản xuất, kho chứa chất thải rắn công nghiệp, các hệ thống xử 
lý bụi, khí thải máy phun cát và xử lý nhiệt,…. Dự kiến khối lượng nguyên vật liệu 
xây dựng phục vụ cho quá trình thi công xây dựng dự án như trong bảng sau: 
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Bảng 1. 7. Dự kiến khối lượng nguyên vật liệu xây dựng dự án 

TT Loại vật liệu Khối lượng (tấn) 
1 Cát 10 
2 Xi măng PCB 40 5 
3 Thép kết cấu khung kèo 10 
4 Gạch xây 10 
5 Sơn các loại 1 
6 Cấp phối đá dăm loại 1 10 
7 Cấp phối đá dăm loại 2 10 
8 Bê tông thương phẩm đá 1x2 20 
9 Tôn màu 6 

10 Que hàn 0,1 
 Tổng cộng: 82,1  

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

- Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng dự án được mua từ các cửa hàng vật liệu 
xây dựng lân cận trên địa bàn tỉnh Bình Phước, và được vận chuyển bằng ôtô vận tải 
có tải trọng trung bình 10 tấn/xe đến khu vực dự án. 

Số lượng công nhân, chuyên gia tham gia thi công khoảng 20 người/ngày. 

- Nhu cầu dùng nước phục vụ quá trình thi công xây dựng: 

+ Nước sinh hoạt công nhân: Định mức cấp nước sinh hoạt là 45 lít/người/ngày 
(TCXDVN 33:2006). Định mức phát sinh nước thải là 100% lượng nước cấp, tương 
đương 45 lít/người/ngày. Tổng lưu lượng nước cấp và nước thải sinh hoạt phát sinh 
trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 1 m3/ngày. 

+ Nước dùng trong quá trình thi công (trộn bê tông, trộn vữa, tưới nền, vệ sinh 
thiết bị, máy móc,…) là khoảng 0,5 m3/ngày. 

+ Tổng nhu cầu cấp nước trong giai đoạn xây dựng khoảng1,5 m3/ngày. 

1.4.2.2. Trong giai đoạn vận hành dự án 

a/ Nguyên vật liệu 

Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn hoạt động của Dự án được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất của dự án 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị tính 

Số lượng  

Nguồn gốc 
Mục đích sử 

dụng 
Theo KHMT 
đã được xác 

nhận 

Điều chỉnh 
tăng công 

suất 

1 Thép Tấn/năm 620 2.400 

Trung 
Quốc/Đài 
Loan/Nhật 

Bản 

Nguyên liệu 
chính của quá 
trình sản xuất 

2 Cát Tấn/năm 2 150 Việt Nam Làm sạch 
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STT Tên nguyên liệu Đơn vị tính 

Số lượng  

Nguồn gốc 
Mục đích sử 

dụng 
Theo KHMT 
đã được xác 

nhận 

Điều chỉnh 
tăng công 

suất 
3 Bi thép Tấn/năm Không có 150 Nhật Bản 

3 Thùng carton Tấn/năm 10 60 Việt Nam 

Đóng gói 4 Dây buộc Tấn/năm 1 20 Việt Nam 

5 Băng keo Tấn/năm 2 20 Việt Nam 

6 Khí nitrogen m3/năm Không có 195 Việt Nam Giải nhiệt 

 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

b/Nhiên liệu và hoá chất sử dụng 

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và hóa chất của dự án được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 1. 9. Danh mục nhiên liệu và hóa chất sử dụng của Dự án 

STT 
Tên hóa 

chất 
Đơn vị 

tính 

Số lượng  

Nguồn 
gốc 

Mục đích sử dụng 
Thành phần, 

tính chất 
Theo 

KHMT đã 
được xác 

nhận 

Điều chỉnh 
tăng công 

suất 

1 Dầu mài Tấn/năm 2,4 50 
Trung 
Quốc 

Dùng để hỗ trợ cho 
quá trình gia công. 

Dầu máy mài 
tổng hợp 
PG930: 
Chất lỏng, màu 
trong suốt 
Không có mùi 
hăng đặc biệt 
PH: 9.58 

2 Bột chống gỉ Tấn/năm 2 20 
Trung 
Quốc 

Dùng để hỗ trợ cho 
quá trình gia công 

- 

3 Đá mài Tấn/năm 1 20 
Trung 
Quốc 

Dùng để hỗ trợ cho 
quá trình gia công 

- 

4 Dầu chống gỉ Tấn/năm 0,8 100 
Trung 
Quốc 

Dùng để hỗ trợ cho 
quá trình gia công 
rửa 

Dầu chống sét  
OF100 OF200 
OF300 OF500 
OF600 

3 
Hydrocacbon 
 

Tấn/năm Không có 7,5 
Đài Loan/ 
Việt Nam 

Rửa chân không - 
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STT 
Tên hóa 

chất 
Đơn vị 

tính 

Số lượng  

Nguồn 
gốc 

Mục đích sử dụng 
Thành phần, 

tính chất 
Theo 

KHMT đã 
được xác 

nhận 

Điều chỉnh 
tăng công 

suất 

4 
Dầu giải 
nhiệt Tấn/năm Không có 8,5 

Đài Loan/ 
Việt Nam 

Xử lý nhiệt 

Chất lỏng màu 
vàng nhạt 
Mùi: không có 
mùi hăng đặc 
biệt 
Dầu nền (Base 
Oils): 99% 

5 Dầu diesel Lít/năm Không có 20 Việt Nam 

Chạy máy phát 
điện chuyên dùng 
cho văn phòng và 
bóng điện tại 
xưởng và phòng 
bảo vệ khi mất điện 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023)  

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước tại dự án 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho công ty được lấy từ lưới điện quốc gia, đi qua KCN 
Minh Hưng - Sikico, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Nhu cầu sử dụng: lượng điện 

năng tiêu thụ cho các mục đích sau: 

- Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; 

- Sinh hoạt của công nhân viên; 

- Thắp sáng, thông thoáng,... 

- Vận hành các công trình xử lý chất thải: hệ thống xử lý nước thải và hệ thống 

xử lý khí bụi, thải. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện trong toàn bộ dự án sau khi điều chỉnh tăng công suất 

khoảng 3000 KVA ~ 1.000.000 Kwh/tháng. 

 Nhu cầu sử dụng nước dự án  

Nhu cầu sử dụng nước của dự án bao gồm: nước sinh hoạt của công nhân viên 
trong nhà xưởng và nước thải sản xuất. 

- Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước thải nhà ăn): Dự kiến số công nhân viên 
không tăng sau khi tăng công suất là 310 người làm việc 1 ca/ngày, thời gian 8h/ca. 

+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: 
Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước – mạng lưới 
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đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế (bảng 3.1 và bảng 3.4), lượng nước sử 
dụng 45 lít/người/ca. Qsh = 45 lít/người/ca × 310 người = 13.950 lít/ngày = 13,95 
m3/ngày. 

+ Nước cấp cho nhà ăn: Theo TCVN 4513:1988 (Cấp nước bên trong - Tiêu 
chuẩn thiết kế), định mức nước cấp sử dụng cho một suất ăn tương đương 18 đến 25 
lít/ngày. Chọn định mức cho mỗi suất ăn tương đương 22 lít/ngày. Lượng nước cấp sử 
dụng cho hoạt động này tương đương: Qnhà ăn = 22 lít/suất ăn x 310 người = 6.820 
lít/ngày = 6,82 m3/ngày. 

- Nước thải sản xuất: Dự án sử dụng nước cấp cho các quá trình sau: 
+ Nước cấp cho quá trình mài rung: 10 m3/ngày.đêm.  
+ Nước cấp cho HTXL khí thải từ quá trình xử lý nhiệt: 0,5 m3/ngày.đêm 
+ Nước pha dầu mài: Hoạt động sản xuất cần nước để pha cùng với dầu mài và 

dầu chống gỉ, tuy nhiên lượng nước sử dụng không nhiều, ước tính tối đa khoảng 0,4 
m3/ngày.  

Lượng nước này không yêu cầu cao về chất lượng nước sử dụng do đó Công ty 
lấy nước trực tiếp từ nguồn cung cấp của KCN Minh Hưng - Sikico mà không cần qua 
xử lý. 

- Nước tưới cây, tưới đường: 

Theo TCXDVN 33:2006 ban hành kèm theo quyết định số 03/2006/QĐ-BXD 
ngày 17/03/2006, bảng 3.3 quy định về lượng nước dùng cho hoạt động tưới cây, tưới 
đường dao động trong khoảng từ 0,4 - 0,5 lít/m2, lượng nước này không sử dụng 
thường xuyên. 

Diện tích cây xanh và đường bộ của Dự án là 6.933,13 m2 

Qcấp = (7.198 m2 x 0,4 lít/m2) = 2.880 lít/ngày = 2,88 m3/ngày 

Ngoài ra, Dự án còn sử dụng nước cho công tác PCCC, lượng nước này không sử 
dụng thường xuyên mà được lưu chứa dự trữ tại bể chứa nước ngầm của Dự án. Theo 
TCXDVN 33:2006, lưu lượng nước chữa cháy tính cho 2 họng hoạt động đồng thời là 
2 x 2,51/s. Hồ dự trữ nước chữa cháy phải đảm bảo đủ lượng nước chữa cháy lớn nhất 
trong 3h tính là: Qpccc=(2x2,5 l/s x 3h x 3.600s)/1000=54m3 

Như vậy, tổng nhu cầu cấp nước và nước thải phát sinh khi Dự án đi vào hoạt 
động ổn định được trình bày bảng sau: 

Bảng 1. 10. Nhu cầu cấp nước phục vụ Dự án khi đi vào hoạt động 

STT Hoạt động Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

Nước thải 
phát sinh 

Ghi chú 

Theo 
KHMT đã 
được xác 

nhận 

Điều chỉnh 
tăng công 

suất 

 

1 Sinh hoạt m3/ngày 310 người 
Vẫn giữ 
nguyên  
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1.1 Sinh hoạt m3/ngày 13,95 13,95 13,95 

Nước thải tính bằng 
100% nước cấp 
theo NĐ 
80/2014/NĐ-CP 

1.2 Nhà ăn m3/ngày 6,82 6,82 6,82 

Nước thải tính bằng 
100% nước cấp 

theo NĐ 
80/2014/NĐ-CP 

2 Sản xuất m3/ngày     

2.1 
Nước cấp 
cho dầu mài 

m3/ngày 0,2 0,4 
Không 

phát sinh 

Dầu mài sẽ được 
qua bộ lọc để tái sử 
dụng, bộ lọc dầu đã 

qua sử dụng sẽ 
được thu gom và 
xử lý cùng với 

CTNH 

2.2 
Nước cấp 
Mài rung 

m3/ngày Không có 10 10 
Thu gom vào 

HTXLNT sản xuất 

2.3 

Nước cấp 
cho Hệ 
thống XLKT 
máy xử lý 
nhiệt 

m3/ngày Không có 0,5 0,5 

Thu gom vào 
HTXLNT sản xuất 
với tần suất thay 2-

3 ngày/lần (thu 
gom bằng đường 
ống di động, khi 

nào thu gom sẽ lắp 
vào) 

3 
Nước tưới 
cây, rửa 
đường 

m3/ngày 2,77 2,88 
Không 

phát sinh 
Thấm vào đất 

Tổng m3/ngày 27,74 34,55 31,27  

 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Như vậy tổng lưu lượng nước cấp của Dự án sau khi nâng công suất là 34,55 
m3/ngày (không bao gồm lượng nước cấp cho PCCC), lưu lượng nước thải cho ngày 

lớn nhất là 31,27 m3/ngày. 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1.5.1. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư: 278.760.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám tỷ 
bảy trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó: Kinh phí để duy trì các công trình xử lý môi 
trường, thực hiện các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu, xử lý khí thải, nước thải và 
thông gió, chống ồn, chống nhiệt khoảng 5.000.000.000 đồng. 
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1.5.3. Lao động làm việc dự án  

Tổng nhân viên làm việc tại công ty khi hoạt động ổn định là 310 người. Công 
nhân làm việc 08 giờ/ca, 01 ca/ngày, 6 ngày/tuần và được huấn luyện các kỹ thuật cơ 
bản về vận hành máy móc, kỹ thuật sản xuất và an toàn lao động theo chương trình 
đào tạo và tuyển dụng của công ty. Các quy định về giờ giấc và chế độ làm việc sẽ 
được công ty thực hiện đúng theo Luật lao động.  
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CHƯƠNG II. 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai - Nhà máy sản xuất gia 

công trục các loại (trụ nối, trục đầu ra, trục trung gian) công suất 600 tấn/năm và sản xuất 
gia công các loại phụ kiện (Bánh răng, ổ bi) công suất 600 tấn/năm phù hợp với ngành 

nghề được thu hút vào KCN Minh Hưng – Sikico và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. KCN Minh Hưng – Sikico đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm các hạng 

mục công trình như: Đường giao thông, các hệ thống cấp điện, hệ thống thu gom và thoát 

nước thải, nước mưa. 

Các quy hoạch phát triển liên quan: 

- Quyết định số 9028/QĐ-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Công Thương phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt 
chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035; 

- Quyết định số 518/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập 
quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 
16/04/2020. 

Do vậy, việc Công ty thực hiện dự án tại KCN Minh Hưng – Sikico là hoàn toàn 
phù hợp với nhu cầu của Công ty cũng như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Bình Phước. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 
CỦA MÔI TRƯỜNG 

Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai - Nhà máy sản xuất gia 
công trục các loại (trụ nối, trục đầu ra, trục trung gian) công suất 600 tấn/năm và sản xuất 
gia công các loại phụ kiện (Bánh răng, ổ bi) công suất 600 tấn/năm, với hoạt động sản 
xuất của Dự án phát sinh bụi, khí thải, phát sinh nước thải sản xuất và nước thải sinh 
hoạt. Nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt của Dự án được thu gom riêng, xử lý đạt 
chuẩn đấu nối vào trạm XLNT của KCN Minh Hưng – Sikico. Bụi, khí thải phát sinh 
được thu gom và xử lý bởi các HTXL phù hợp với từng loại khí thải, đảm bảo đạt chuẩn 
xả thải trước khi thải ra môi trường.  

Thông tin tổng quan về Khu công nghiệp Minh Hưng - SIKICO 

Ngày 23/03/2015, Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico được UBND tỉnh Bình 
Phước phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 549/QĐ-
UBND với diện tích khoảng 495,8 ha 
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Ngày 26/11/2015, Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico được Thủ tướng chính phủ 
bổ sung vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Bình Phước đến năm 2020 tại 
Công văn số 2162/TTg-KTN với diện tích quy hoạch dự kiến là 655 ha.  

Ngày 26/05/2016, KCN Minh Hưng - Sikico được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Công văn số 866/TTg-KTN với địa điểm thực hiện dự án tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn 
Quản, tỉnh Bình Phước. Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm (tới năm 2066), có số vốn 
đầu tư là gần 3.400 tỷ đồng với chủ đầu tư là Công ty cổ phần công nghiệp Minh Hưng - 
Sikico.  

Ngày 29/11/2016, Để phù hợp với nội dung chủ trương đầu tư của KCN Minh 
Hưng - Sikico  đã được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt đồ án 
quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 của KCN Minh Hưng - Sikico mở rộng với diện tích mở 
rộng là 159 ha tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND để bổ sung cho Quyết định 549/QĐ-
UBND.  

Như vậy, tổng thể KCN Minh Hưng - Sikico bao gồm cả phần diện tích mở rộng có 
quy mô là 654,8 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là khoảng 476 ha.  

Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư 
mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico từ 495,8 ha lên 655 ha” 

Quyết định số 1782/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 
Minh Hưng - Sikico từ 495,8 ha lên 655 ha” 

Về vị trí quy hoạch:  

+ Phía Bắc tiếp giáp với rừng Tràm 

+ Phía Nam tiếp giáp với đường Minh Hưng - Đồng Nơ 

+ Phía Đông tiếp giáp với đường đất hiện hữu 

+ Phía Tây tiếp giáp với đường đất hiện hữu 

Về kết nối giao thông: 

+ Cách Cảng Cát Lái 105 km 

+ Cách Sân bay Tân Sơn Nhất 97 km 

+ Cách Sân bay Long Thành 115 km 

+ Cách thành phố Đồng Xoài 49 km 

Về tính chất: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico có tính chất là khu công 
nghiệp đa ngành, ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, sạch, ít ô nhiễm môi trường như: 
Công nghiệp chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm; Công nghiệp may, sản xuất giấy, 
đồ chơi; Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất; Công nghiệp sản xuất bao bì; 
Công nghiệp điện tử; Công nghiệp lắp ráp, sản xuất dụng cụ thể thao; Công nghiệp cơ 
khí; Công nghiệp dược phẩm... 
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Cơ sở hạ tầng KCN Minh Hưng SIKICO 

Hệ thống cấp điện: Nguồn điện sản xuất hiện tại của khu công nghiệp Minh Hưng - 
Sikico được cung cấp từ trạm biến áp 110/22kV Chơn Thành tại Quốc lộ 13. Trong tương 
lai, khi các nhà máy trong khu công nghiệp đi vào vận hành ổn định, chủ đầu tư sẽ xây 
dựng trạm biến áp riêng của Khu công nghiệp với công suất dự kiến là 63 MVA 

Hệ thống cấp nước: Được lấy từ nhà máy cấp nước của Công ty cổ phần cấp thoát 
nước Bình Phước. Dự kiến khu công nghiệp sẽ xây dựng hệ thống cấp nước riêng trong 
trường hợp nhu cầu sử dụng nước tăng cao 

Hệ thống xử lý nước thải: Khu công nghiệp được xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung có công suất xử lý đạt 7.300 m3/ngày đêm. 

Hệ thống đường giao thông nội khu: Về tổng thể, KCN Minh Hưng - Sikico được 
xây dựng các trục chính có lộ giới từ 42-62 m, trong đó mặt đường rộng 18 mét, các 
đường nhánh trong KCN có lộ giới từ 18-37 mét, mặt đường rộng từ 8 m, cho khả năng 
đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu công nghiệp 

Hệ thống thông tin liên lạc: được kết nối với trạm viễn thông Đồng Nơ, cho khả 
năng kết nối thông tin ổn định 

Hệ thống tiện ích ngoại khu: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico được quy 
hoạch nằm trong tổng thể phát triển khu đô thị, dịch vụ, thương mại và hạ tầng nhà ở xã 
hội. 
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CHƯƠNG III.  
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

Do dự án được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động trong KCN Minh Hưng - 
Sikico đã được hoàn thành các thủ tục về môi trường, nên theo Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì nội dung này không bắt buộc thực hiện cho dự án.  

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

Tổng lượng nước thải phát sinh trong quá trình vận hành toàn bộ dự án là khoảng 

31,27  m3/ngày (ngày xả thải lớn nhất) bao gồm:  

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân và nhà ăn làm việc tại nhà xưởng với lưu 
lượng 20,77 m3/ngày.đêm sẽ được xử lý tại HTXL nước thải sinh hoạt của nhà máy với 

công suất 25 m3/ngày.đêm đạt chuẩn đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Minh 

Hưng - Sikico, không xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài 

Nước thải sản xuất phát sinh lưu lượng 10,5 m3/ngày (ngày xả thải lớn nhất) từ quá 

trình mài rung và hệ thống xử lý khí thải lò xử lý nhiệt sẽ được xử lý qua hệ thống xử lý 
nước thải sản xuất với công suất 15 m3/ngày.đêm của dự án đạt chuẩn đấu nối vào 

HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico, không xả trực tiếp ra môi trường bên 
ngoài.  

Toàn bộ nước thải của Dự án sẽ được xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của 
Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT), sau đó cho thoát 
ra cống thoát nước thải của Khu công nghiệp rồi dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập 
trung của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý (cột A, QCVN 40:2011/BTNMT) trước khi 
thải ra môi trường là suối Tà Mông. 

Suối Tà Mông (tên khác: suối Lấp) là một con suối đổ ra sông Sài Gòn. Suối Tà 
Mông có chiều dài 26 km và diện tích lưu vực là 122 km2, suối Tà Mông chảy qua các 
tỉnh Bình Phước, Bình Dưomg, là suối thuộc dạng vừa và nhỏ, phân bố tương đối đều ở 
các huyện, giữ vai trò quan trọng trong công tác thủy lợi, bảo đảm một lượng nước lớn 
cho các diện tích canh tác của các huyện. Hiện nay chất lượng nước tưomg đối tốt, chưa 
có dấu hiệu của việc ô nhiễm nước mặt. 

Hơn nữa, dự án được triển khai đi vào hoạt động trong KCN Minh Hưng - Sikico đã 
được hoàn thành các thủ tục về môi trường, nên theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ thì nội dung này không bắt buộc thực hiện cho dự án. 
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3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, 

NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Khu đất thực hiện dự án tại KCN Minh Hưng - Sikico, tỉnh Bình Phước, theo điểm 

c khoản 2 điều 28, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện đánh 
giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư. 
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CHƯƠNG IV.  
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

4.1.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ 
ÁN 

4.1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

Do dự án được triển khai xây dựng trong KCN Minh Hưng - Sikico đã được hoàn 
thành các thủ tục về môi trường, nên đối với dự án là loại dự án thành phần được thu hút 
đầu tư vào KCN, thì các tác động như: chiếm dụng đất, di dân, tái định cư,...; giải phóng 
mặt bằng; khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án và san nền mặt bằng dự án, đều 
không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.  

Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai nằm trong KCN Minh 
Hưng - Sikico đã được san nền và xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nên có thể bỏ 
qua các tác động của giai đoạn chuẩn bị, chỉ diễn ra hoạt động thi công bổ HTXL nước 
thải sản xuất, kho lưu chứa chất thải, lắp đặt bổ sung máy móc và các hệ thống xử lý bụi, 
khí thải đi kèm. Nhìn chung, giai đoạn thi công xây dựng thêm và lắp đặt bổ sung máy 
móc, thiết bị công nghệ kéo dài 1 tháng (04/2023 – 05/2023) nên tác động có tính chất 
ngắn hạn, tạm thời và sẽ chấm dứt khi giai đoạn này kết thúc. 

4.1.1.1. Đánh giá tác động từ hoạt động thi công sửa chữa, xây dựng dự án 

a). Nhận dạng các nguồn gây tác động: 

(a1). Nguồn có liên quan đến chất thải: 

Giai đoạn thi công xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị gồm các hoạt động sau: (i) tập 
kết, tồn chứa nguyên vật liệu, thiết bị; (ii) thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ, lắp đặt thiết 
bị và (iii) sinh hoạt của công nhân, chuyên gia. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi 
trường trong giai đoạn này như được nhận dạng trong bảng 4.1: 

Bảng 4. 1. Các hoạt động và nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng nhỏ, lắp 
đặt bổ sung máy móc, thiết bị 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 
Tính chất tác 

động 

01 
Tập kết, máy móc, 
thiết bị để lắp đặt 

- Bụi, khí thải từ tập kết, bốc dỡ 
máy móc, thiết bị. 
- Nước vệ sinh phương tiện vận 
chuyển. 
- Hơi xăng dầu, sơn xi. 
- Rác thải, vật liệu rơi vãi. 
- Chất thải nguy hại. 

Gián đoạn/cục bộ 
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TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 
Tính chất tác 

động 

02 

Thi công sửa chữa 
nhỏ lắp đặt thiết bị, 
máy móc, vận hành 
thử 

- Bụi, khí thải từ thiết bị thi công 
cơ giới. 
- Bụi, khí thải từ quá trình sửa 
chữa, xây dựng, thi công cắt, hàn 
chi tiết kim loại. 
- Nước vệ sinh phương tiện thi 
công. 
- Chất thải nguy hại.  

Gián đoạn/cục bộ 

03 
Sinh hoạt của công 
nhân  

- Nước thải, rác thải sinh hoạt của 
20 công nhân, chuyên gia thi công 
lắp đặt 

Gián đoạn/cục bộ 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Nhìn chung, do hoạt động xây dựng nhỏ, thi công lắp đặt thiết bị có quy mô rất nhỏ 
và chỉ kéo dài 1 tháng, nên mức độ tác động hoàn toàn không nhiều. 

(a2). Nguồn không liên quan đến chất thải: 

Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn sửa chữa, xây 
dựng nhỏ, thi công lắp đặt thiết bị như trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4. 2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

xây dựng nhỏ, lắp đặt máy móc, thiết bị 

STT Nguồn gây tác động Tính chất tác động 
1 Tiếng ồn, rung của các xe vận tải, máy móc thi công Gián đoạn, ngắn hạn 
2 Ô nhiễm nhiệt dư Gián đoạn, ngắn hạn 
3 Nước mưa từ mái che nhà xưởng Gián đoạn, ngắn hạn 

        (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

(b). Đối tượng và quy mô bị tác động 

Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ, lắp 
đặt thiết bị, máy móc được nhận dạng và đánh giá trong bảng dưới đây. 

Bảng 4. 3. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn sửa chữa, xây dựng nhỏ, 
lắp đặt thiết bị 

STT Đối tượng bị tác động Quy mô không gian Quy mô thời gian 

I Các thành phần môi trường tự nhiên:  

1 
Đất đai (nước thải, rác 
thải, nước mưa từ mái che) 

- Khu vực dự án. Ngắn hạn (từ 4 - 
5/2023) 

2 
Bầu không khí (bụi, khí, 
nước thải, rác thải, tiếng 
ồn) 

- Khu vực dự án và lân 
cận. 
- Dọc theo đường vận 

Ngắn hạn (từ 4 - 
5/2023) 
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STT Đối tượng bị tác động Quy mô không gian Quy mô thời gian 
tải.  

II- Kinh tế - xã hội:  

3 
Sức khoẻ cộng đồng (chất 
thải, tiếng ồn, nhiệt dư) 

- Công nhân thi công. 
- Người dân đi đường. 

Ngắn hạn (từ 4 - 
5/2023) 

 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Ghi chú: Tác động của hoạt động xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị đến nước mặt, 

nước ngầm, thủy sinh, cây xanh và đời sống dân cư, hệ thống giao thông là không đáng 
kể. 

(c). Đánh giá, dự báo tác động 

(c1). Tác động liên quan đến chất thải: 

(i). Tác động đến môi trường không khí: 

Các nguồn gây tác động tới chất lượng môi trường không khí trên khu vực dự án và 

lân cận trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị, bao gồm: 

- Bụi, khí thải sinh ra từ việc vận chuyển, bốc dỡ và tồn chứa vật liệu (xi măng, cát, 
đá, gạch,...), thiết bị công nghệ (máy bắn bi, phun cát, máy tiện, phay CNC, máy mài,..) 

- Bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động thi công xây dựng nhỏ khu xử lý nước thải, hệ 
thống xử lý bụi, khí thải, lắp đặt thiết bị, máy móc 

- Tiếng ồn, rung từ các xe vận tải và máy móc, thiết bị thi công cơ giới. 

- Một số nguồn phân tán khác. 

Sử dụng phương pháp tính toán định lượng nguồn (tải lượng, nồng độ, mức độ và 
tần suất ô nhiễm) theo hệ số ô nhiễm của WHO, có thể đánh giá cụ thể về một số tác 
động quan trọng nhất đến môi trường không khí trong giai đoạn này như sau: 

 Tác động do bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động vận chuyển, bốc dỡ, tồn chứa 
nguyên vật liệu, thiết bị công nghệ: 

Khối lượng nguyên vật liệu, xây dựng nhỏ chủ yếu làm móng máy thiết bị bổ sung, 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, kho lưu chứa,… cần vận chuyển bao gồm: 

+ Khối lượng nguyên vật liệu sửa chữa, xây dựng nhỏ là khoảng 82,1 tấn; 

+ Khối lượng thiết bị công nghệ là khoảng 10 tấn; 

+ Tổng khối lượng vận chuyển là: 92,1 tấn. 
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Trong đó, dự án sử dụng xe ôtô tải có tải trọng trung bình 10 tấn, để vận chuyển 
nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc đến khu vực dự án, nên ước tính có khoảng 10 lượt xe, 
bình quân 1 lượt xe/ngày (tính cho thời gian vận chuyển là 10 ngày). 

- Tác động ô nhiễm do bụi: 

Theo hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm của WHO (Geneva, 1993) là 0,134 kg/tấn, ước 
tính tổng tải lượng ô nhiễm do bụi phát sinh trong vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu, 
máy móc, thiết bị là khoảng 12,34 kg. Do dự án được thi công tại khu vực nhà xưởng xây 
dựng sẵn, có quy mô nhỏ, nên chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát bụi phù hợp. 

- Tác động ô nhiễm do khí thải: 

Xe ô tô vận tải gây ô nhiễm không khí do sử dụng nhiên liệu của động cơ đốt trong 
(xăng, dầu DO,…), làm sinh ra khói thải có chứa bụi, SOx, NOx, COx, THC, và có thể tác 
động đến sức khỏe công nhân thi công và chất lượng không khí, nhất là khí SOx. Song, 

theo hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm của WHO (Geneva, 1993) áp dụng cho loại xe vận tải 
sử dụng dầu DO có tải trọng > 3,5 tấn/xe, thì với tổng số 3 lượt xe vận chuyển, tải lượng 
chất ô nhiễm chứa trong khí thải sinh ra từ các xe vận tải là rất nhỏ trên phạm vi tuyến 
đường vận tải, khu vực KCN và nhà xưởng, nên có thể bỏ qua. 

 Tác động do bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động thi công xây dựng 

Do hoạt động thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ (chủ yếu làm móng thiết bị), lắp đặt 
thiết bị được tiến hành trong 1 tháng, nên tải lượng bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động này 
là rất cục bộ và gián đoạn. Trong đó, một số tác động chính của hoạt động này như sau: 

- Tác động do bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi 
công: 

Máy móc, thiết bị thi công cơ giới sử dụng nhiên liệu động cơ đốt trong, nên tương 
tự như trên thì bụi, khí thải sinh ra từ động cơ có thể ảnh hưởng tới môi trường không khí 
tại khu vực nhà xưởng. Nhìn chung, với hoạt động rất cục bộ, gián đoạn của một số thiết 
bị, máy móc thi công cơ giới, thì mức độ tác động là nhỏ, không đáng kể. 

- Tác động do khí thải từ công đoạn hàn cắt kim loại: 

Trong quá trình hàn kết cấu thép để làm móng, đổ BTCT, lắp đặt và gia cố thiết bị, 
thì các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói thải có chứa chất độc 
hại, như: bụi oxit sắt, CO, NOx, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khoẻ của công nhân thi công tại nhà xưởng.  

Tuy nhiên, với khối lượng thi công không nhiều thì tải lượng khí ô nhiễm sinh ra từ 

việc hàn cắt kim loại là nhỏ, cục bộ, gián đoạn và có thể bỏ qua. Song, khói hàn chứa 
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nhiều ion kim loại nặng độc hại, nên công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động phù hợp 
cho nhằm giảm tác hại ảnh hưởng sức khỏe cho công nhân. 

 Tác động do tiếng ồn từ xe vận tải, máy móc, thiết bị thi công 

Tiếng ồn phát ra chủ yếu từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công tại khu vực 
nhà xưởng. Do hoạt động thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị được tiến 
hành trong nhà xưởng, nên các nguồn gây ồn chủ yếu có tác động trực tiếp đến công nhân 
thi công, song ở mức rất thấp so với quy định QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc (≤ 85dBA). 

 Tác động từ một số nguồn thải phân tán khác  

Mùi hôi từ phân hủy nước thải và rác thải sinh hoạt có tính phân tán, cục bộ và gián 
đoạn, trong đó tải lượng ô nhiễm phụ thuộc vào điều kiện phân hủy của chúng. Nếu việc 
thu gom, quản lý nước thải và rác thải không đảm bảo (ví dụ, chậm thu gom và xử lý, để 
cho quá trình tự phân hủy rác thải xảy ra), thì tác động ô nhiễm do mùi hôi sẽ rất đáng kể, 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí, sức khỏe công nhân và cộng đồng. Vì 
vậy, cần áp dụng biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

Nhìn chung, với khối lượng thi công rất nhỏ và chỉ kéo dài khoảng 1 tháng, nên tải 
lượng ô nhiễm phát sinh gián đoạn và có thể kiểm soát. Đối tượng bị tác động cần được 
quan tâm bảo vệ sức khỏe là công nhân, chuyên gia tham gia thi công.  

(ii). Tác động đến môi trường nước: 

Do dự án được triển khai thực hiện tại khu nhà xưởng đã xây dựng nằm trong KCN 

Minh Hưng - Sikico đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nên các nguồn gây tác 
động đến môi trường nước sẽ chủ yếu có ảnh hưởng trên khu vực nhà xưởng và ít có khả 
năng ảnh hưởng ra ngoài phạm vi của Công ty và KCN Minh Hưng - Sikico, trong đó các 
nguồn gây tác động chính đến môi trường nước trong giai đoạn này bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân, chuyên gia. 

- Nước thải vệ sinh phương tiện vận chuyển, thi công. 

- Nước mưa từ mái che nhà xưởng trong những ngày có mưa. 

Trong đó, tương tự như trên sử dụng phương pháp tính toán định lượng nguồn (tải 
lượng, nồng độ, mức độ và tần suất ô nhiễm) theo hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm, có thể 
đánh giá về một số tác động quan trọng nhất đến môi trường nước như sau: 

- Tác động do nước thải sinh hoạt công nhân, chuyên gia  

Nước thải sinh hoạt công nhân, chuyên gia là nguồn gây tác động tiềm năng nhất 
đến chất lượng nước tại khu vực, đặc biệt là nguồn nước mặt trên Suối Tà Mông, nếu như 
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để xảy ra việc xả thải nước thải sinh hoạt từ khu vực dự án vào hệ thống thoát nước mưa 
chung của KCN Minh Hưng - Sikico.  

Trong thời gian sữa chừa nhỏ (chỉ có 1 tháng), mỗi ngày dự kiến số lượng công 
nhân viên vào làm việc tại khu vực dự án tối đa là 20 người. Theo tiêu chuẩn xây dựng 
TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, 
định mức nước cấp sinh hoạt là 45 lít/người.ngày cho công nhân xây dựng trên công 
trường. Từ đó, xác định định mức phát thải nước thải sinh hoạt là 0,9 m3/ngày.  

Theo thống kê của giáo trình “Xử lý nước thải đô thị  và công nghiệp – Tính toán 
thiết kế công trình (2013)” do GS. Lâm Minh Triết làm chủ biên, nồng độ các chất ô 
nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 4. Nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ NTSH (chưa qua xử lý) 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) Quy định đấu nối KCN Minh Hưng - Sikico 

1 BOD5 110 - 400 50 

2 COD 250 – 1.000 150 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 100 - 350 100 

4 Tổng nitơ (N) 20 - 85 40 

5 Tổng photpho (P) 4 - 15 6 

6 Dầu mỡ 50 - 150 10 

 (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình - 
2013) 

- Tác động do nước thải xây dựng và nước vệ sinh thiết bị, máy móc 

Trong hoạt động thi công dự án, tác động từ nước thải xây dựng (gồm cả nước vệ 
sinh phương tiện vận chuyển và thi công) đến môi trường khu vực dự án là không nhiều 
do nước thải xây dựng có lưu lượng nhỏ (ước tính tối đa khoảng 0,5 m3/ngày) và có thể 
áp dụng biện pháp kiểm soát, khống chế phù hợp. 

Nước thải sinh ra từ quá trình thi công nhà xưởng, nền móng thiết bị và công trình, 
như: nước rửa nguyên vật liệu, nước vệ sinh máy móc và thiết bị, nước dưỡng hộ bê tông, 
nước thải (trong thi công nền móng thiết bị có hàm lượng chất lơ lửng (vôi vữa, xi măng, 
bentonit, tạp chất),…. 

- Tác động do nước mưa chảy tràn  

Do hệ thống nhà xưởng đã được xây dựng sẵn, nên nước mưa từ mái che được coi 
là nước sạch và được thu gom, xả thẳng vào hệ thống thoát nước mưa Công ty TNHH 

Công nghiệp chính xác Chen Kai đấu nối với KCN, nên tác động được giảm thiểu.  

(iii). Tác động do chất thải rắn 

Trong quá trình thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị, thì chất thải rắn 



GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 

36 

gồm: xi măng, gạch, cát, đá, vôi vữa, cốtpha,... hoặc việc tập trung công nhân, chuyên gia 
tham gia thi công, làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực thi công: 

+ Lượng rác thải sinh hoạt thường chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ gây ô nhiễm 
không khí (trừ bao bì, nilon).  

+ Lượng chất thải xây dựng chứa nhiều chất trơ, khó phân huỷ, làm mất cảnh quan, 
mỹ quan. 

+ Chất thải rắn nguy hại chủ yếu phát sinh từ quá trình thi công lắp đặt máy móc 
và thiết bị, bao gồm như: pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang hỏng, giẻ lau dính dầu thải, 
que hàn thải,... Tuy, CTNH có khối lượng không nhiều, song nếu không thu gom và xử lý 
phù hợp, sẽ gây ra tác hại đến môi trường đất. 

- Rác thải sinh hoạt: Tổng số công nhân làm việc là 20 người. Với hệ số phát thải 
rác sinh hoạt của huyện Hớn Quản là 0,42 kg/người/ngày thì khối lượng rác thải sinh hoạt 
phát sinh tối đa trong quá trình xây dựng, lắp ráp máy móc thiết bị là khoảng 8,4 kg/ngày. 
(Dựa theo chỉ tiêu tính toán rác cho huyện Hớn Quản trong Quyết định số 20/QĐ-UBND 
ngày 04/01/2012 của UBND phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020). 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của dự án không nhiều, nhưng thành phần 
chất thải rắn có chứa nhiều các chất hữu cơ, là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây 
bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi, muỗi, ... sẽ dễ dàng truyền bệnh cho người và có thể 
phát triển thành dịch. 

- Chất thải rắn thi công: Quá trình thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết 
bị, sẽ làm phát sinh chất thải rắn thi công với thành phần, như: xà bần, gạch, cát, đá, 
cốtpha,... Ước tính khối lượng chất thải rắn này phát sinh vào khoảng 10 kg/ngày và sẽ 
được thu gom, vận chuyển xử lý phù hợp theo quy định của Nhà nước. 

- Chất thải nguy hại: Phát sinh chủ yếu bao gồm: giẻ lau dính dầu mỡ, sơn,… với 
khối lượng ước tính khoảng 0,6 kg/ngày và sẽ được thu gom, lưu chứa và xử lý phù hợp 
theo quy định của Nhà nước. 

Tác động ô nhiễm do chất thải rắn nói chung, cụ thể như sau: 

+ Các chất hữu cơ dễ phân huỷ của rác thải sinh hoạt: Khi thải vào môi trường mà 
không qua xử lý thích hợp sẽ gây nhiều tác hại cho môi trường đất, như: quá trình phân 
hủy rác hữu cơ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu 
cơ độc hại,… làm ô nhiễm đất, nguồn nước, gây hại thuỷ sinh trong nước, tạo điều kiện 
cho các vi khuẩn có hại (22 loại), ruồi muỗi phát triển, gây ra dịch bệnh, làm phát sinh 
mùi hôi, tác động đến chất lượng không khí, cảnh quan, mỹ quan khu vực dự án, ảnh 
hưởng đến sức khỏe công nhân và đời sống của cộng đồng dân cư. 
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+ Các chất trơ trong rác thải sinh hoạt và rác thi công: Bao gồm giấy các loại, 
nylon, nhựa, kim loại, thủy tinh, xà bần, gạch đá vụn, bê tông, vôi vữa,… gây mất mỹ 
quan, cảnh quan trên khu vực dự án. 

+ Chất thải nguy hại trong rác thải sinh hoạt và thi công: giẻ lau dính dầu, bao bì, 

que hàn hỏng..., khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, gây ra các tác 
hại lâu dài cho sức khỏe con người, cộng đồng và có tác động ảnh hưởng độc hại tới các 
hệ sinh thái trên cạn và dưới nước. 

Ước tính tổng khối lượng chất thải rắn thi công, sinh hoạt và CTNH là khoảng 19 
kg/ngày. Đây là khối lượng chất thải rắn khá đáng kể và có thể gây tác động xấu đến môi 
trường khu vực, gây nguy cơ xảy ra dịch bệnh chủ yếu trên khu vực nhà xưởng, nếu như 
chúng không được thu gom, quản lý và xử lý phù hợp. Vì vậy, Chủ dự án sẽ bảo đảm thu 
gom và thuê các đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý an toàn.  

(c2). Tác động không liên quan đến chất thải: 

(i).  Tác động đến sức khỏe cộng đồng: 

Hoạt động thi công xây dựng nhỏ, lắp đặt thiết bị chủ yếu có tác động trực tiếp đến 
sức khỏe công nhân thi công, song ít tác động đến dân cư xung quanh. Một số tác động 
đến sức khỏe công nhân thi công có khả năng xảy ra và cần lưu ý kiểm soát phù hợp 
nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe công nhân thi công, như: 

- Bụi, khí thải, nhiệt dư có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công nhân, tác động đến hệ 
hô hấp, phổi, mắt, thần kinh, tim mạch,… 

- Tiếng ồn, rung từ các xe vận tải, máy móc, thiết bị thi công cơ giới gây tác động 
đến hệ thần kinh, tim mạch và thính giác của công nhân. 

Nhìn chung, do giai đoạn thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị chỉ 
diễn ra trong thời gian rất ngắn (1 tháng), kết hợp với việc trang bị bảo hộ lao động phù 
hợp cho công nhân thi công, nên các tác động này được giảm thiểu và kiểm soát phù hợp. 

(ii). Tác động đến kinh tế - xã hội: 

Với việc tập trung 20 công nhân, chuyên gia làm việc tại khu vực nhà xưởng trong 
khoảng 1 tháng, thì tác động đến kinh tế - xã hội là không nhiều, có thể bỏ qua. 

(iii). Tác động đến hệ thống giao thông khu vực: 

Với việc sử dụng xe vận tải để vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị, chỉ có 1 lượt 
xe/ngày, thì tác động đến hệ thống giao thông khu vực là không đáng kể, có thể bỏ qua.  
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c). Tổng hợp tác động của giai đoạn thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết 
bị: 

Các tác động môi trường tổng hợp trong giai đoạn thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ 
và lắp đặt thiết bị như được trình bày tóm tắt theo ma trận trong bảng sau: 

Bảng 4. 5. Ma trận môi trường trong giai đoạn sửa chữa, xây dựng nhỏ, lắp đặt  
thiết bị 

STT Hoạt động Đất Nước 
Không 

khí 
Tài nguyên 

sinh học 
KT-XH 

1 
Tập kết, tồn chứa nguyên 
vật liệu, thiết bị  -1 0 -1 0 0 

2 
Lắp đặt thiết bị, vận hành 
thử  -1 0 -1 0 0 

3 Sinh hoạt công nhân -1 -1 -1 -1 -1 
Tổng: -3/-12 -1/-12 -3/-12 -1/-12 -1/-12 

Ghi chú: 0: không tác động; -1: tác động tiêu cực ở mức yếu; -2: tác động tiêu cực 
ở mức trung bình; -3: tác động tiêu cực ở mức mạnh. 

Như vậy, có thể đánh giá tổng hợp tác động trong giai đoạn thi công xây dựng nhỏ 
và lắp đặt thiết bị đến môi trường khu vực là ở mức độ rất yếu, trong đó Chủ dự án bảo 
đảm thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe công nhân, chuyên gia thi công.  

4.1.1.2. Tác động do các rủi ro, sự cố trong giai đoạn xây dựng dự án 

a). Sự cố tai nạn lao động: 

Nhìn chung, sự cố tai nạn lao động thuộc loại sự cố có nguy cơ dễ xảy ra và có thể 

xảy ra trong giai đoạn sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị. Nguyên nhân của các 
trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động, chủ yếu bao gồm: 

- Do công nhân cố gắng làm việc quá sức, gây choáng váng, mệt mỏi thậm chí ngất 
xỉu và cần được cấp cứu kịp thời; 

- Do tác nghiệp trong nhà xưởng xây sẵn, trong khi công nhân lại có ý thức chủ 

quan, nên khi có các phương tiện thi công cơ giới và phương tiện vận chuyển ra vào nhà 
xưởng, thì có thể dẫn đến tai nạn lao động và giao thông; 

- Do chủ quan khi tiếp cận với điện như khi thi công hệ thống điện hoặc do va chạm 

vào các đường dây dẫn điện trong khu vực nhà xưởng; 

b). Sự cố cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm 

thời, gây thiệt hại về người và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên 
nhân cụ thể như sau: 
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- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố 

giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Việc sử dụng các thiết bị hàn cắt kim loại, có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao 
động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Do sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, thời điểm nào, nên Chủ dự án bảo đảm áp 
dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả các tác động tiêu cực này. 

4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai 
đoạn thi công xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị 

Các tác động sinh ra trong giai đoạn sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị là 
khó tránh khỏi, song dự kiến sẽ nhanh chóng chấm dứt sau 1 tháng thi công và trong quá 
trình triển khai có thể áp dụng các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm như sau: 

a). Đối với Nhà thầu lắp đặt thiết bị: 

- Thực hiện nghiêm túc và kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường trong giai 
đoạn sửa chữa, xây dựng nhỏ, lắp đặt thiết bị.  

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, dịch vụ y tế và bảo đảm an toàn lao 
động, an toàn giao thông, PCCN, vệ sinh môi trường. 

b). Đối với việc quản lý khu vực thi công: 

- Áp dụng trình tự thi công trước – sau hợp lý giữa các hạng mục xây dựng và lắp 
đặt thiết bị, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động thi công trong nhà xưởng. 

- Bố trí biển báo công trường, biển báo khu vực nguy hiểm (điện, cần cẩu). 

- Ban hành nội quy ra vào làm việc tại khu vực thi công; nội quy an toàn về điện; 
nội quy an toàn giao thông; nội quy phòng chống cháy nổ; nội quy an toàn vệ sinh môi 
trường. 

- Phổ biến nội quy lao động cho công nhân được ký hợp đồng lao động và thường 
xuyên nhắc nhở, giám sát an toàn lao động tại khu vực thi công. 

c). Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn 

- Che phủ kín bằng bạt thùng xe vận tải nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhằm 
hạn chế phát sinh bụi, tránh rơi vãi đất, cát, gạch, đá,… ra đường giao thông. 

- Các xe vận tải và thiết bị bốc dỡ được kiểm tra kỹ tình trạng an toàn kỹ thuật, 
trước khi đưa vào sử dụng tại khu vực thi công.  

- Không vận chuyển vượt quá tải trọng của xe, không đi quá tốc độ cho phép trên 
khu vực thi công (≤ 30km/h).  
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- Khuyến khích mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Đồng Nơ, 

không tồn trữ xăng dầu tại khu vực thi công. 

- Hạn chế thi công cường độ cao vào giờ nghỉ trưa, để phòng tránh ô nhiễm tiếng ồn 
rung đối với sức khoẻ công nhân, chuyên gia. 

- Các thiết bị và máy móc thi công cơ giới (máy hàn, máy cắt và uốn kim loại, máy 
nâng, máy trộn bê tông, máy đầm,…) được kiểm tra kỹ tình trạng an toàn kỹ thuật, trước 
khi đưa vào sử dụng cho quá trình thi công.  

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân (như quần áo, 
găng tay, mũ, kính, khẩu trang, ủng,…). 

 

d). Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước 

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện có trong nhà xưởng để thu gom, xử lý nước thải sinh 
hoạt công nhân, chuyên gia. 

- Luôn nhắc nhở, giáo dục nâng cao ý thức công nhân về an toàn vệ sinh môi trường 
trên khu vực thi công. 

e). Biện pháp khống chế ô nhiễm chất thải rắn 

- Đặt 1 thùng 300kg để thu gom lượng rác thải xây dựng trên khu vực thi công, để 
tái sử dụng, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của nhà nước. 

- Đặt 1 thùng 240kg để thu gom, lưu chứa tạm thời CTNH: giẻ lau dính dầu, bao bì, 

que hàn hỏng... và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 

- Đặt 1 thùng khoảng 120 lít trên khu vực thi công để tổ chức thu gom và xử lý 
lượng rác thải sinh hoạt công nhân theo đúng quy định. 

f). Yêu cầu khống chế ô nhiễm sau khi kết thúc quá trình thi công 

- Dọn sạch đất, đá, cát, vữa, gạch, sắt thép, gỗ ván,… còn sót lại trên khu vực thi 
công. 

- Làm công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ trong nhà xưởng, trước khi nghiệm thu 
và bàn giao công trình dự án. 

g). Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà thầu lắp đặt thiết bị 

- Dành đủ kinh phí cho công tác giám sát và bảo vệ môi trường trong quá trình thi 
công sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt thiết bị của dự án. 

- Quản lý tốt công nhân, chuyên gia, bảo đảm đủ tủ thuốc y tế để sơ cứu. 
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- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động xấu trong quá 
trình thi công sửa chữa, xây dựng nhỏ và làm móng, lắp đặt thiết bị.  

- Thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn vệ sinh và an toàn lao động trên khu 
vực thi công theo yêu cầu của TCVN 5038-1991, về an toàn môi trường lao động theo 
yêu cầu của Bộ Y tế, an toàn về điện theo yêu cầu của TCVN 4086-1995; phòng chống 
cháy theo yêu cầu của TCVN 3254-1989. 

4.1.2.2. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong các hoạt 
động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

a). Biện pháp về an toàn điện 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

b). Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Điều tiết các phương tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải. 

- Tuyên truyền vận động các lái xe vận tải thực hiện tốt luật an toàn giao thông.  

- Xe vận tải được kiểm tra, bảo trì các thông số kỹ thuật theo đúng yêu cầu đăng 
kiểm. 

c). Biện pháp bảo đảm an toàn lao động 

(i). Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị nâng cẩu 

- Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu, bằng lái phải 
do cơ quan chức năng cấp. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị nâng cẩu trước khi 
đưa thiết bị vào hoạt động. 

- Lắp đặt biển cấm người qua lại khu làm việc của thiết bị nâng cẩu. 

- Cử cán bộ cảnh giới và chỉ huy thiết bị nâng cẩu. 

(ii). Trang bị bảo hộ lao động 

- Bảo đảm cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao 
động cho công nhân. 
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- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi đến làm việc. 
Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

- Cử cán bộ theo dõi và kiểm tra an toàn lao động tại công trường. 

(iii). Tổ chức y tế tại công trường 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm 
trọng trước khi chuyển về bệnh viện.  

- Cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương cho các nhóm công nhân lao động tại 
công trường.  

- Xây dựng phương án cấp cứu khẩn cấp khi xảy ra ốm đau nặng hay tai nạn 
nghiêm trọng tại công trường. 

d). Biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh 

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn khu nhà ở 
công nhân và chuyên gia. 

- Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở công nhân thi công thu gom rác thải, dọn dẹp 
vệ sinh môi trường tại nơi ăn chốn nghỉ, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh. 

e). Biện pháp ứng phó với sự cố thiên tai, địa chất 

- Tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến thời tiết trên khu vực để có 
biện pháp ứng phó kịp thời khi có mưa bão (cho tạm dừng quá trình thi công, bảo quản an 
toàn nguyên vật liệu, thiết bị,…). 

- Chủ đầu tư triển khai các biện pháp thi công phù hợp đối với đặc trưng điều kiện 
địa chất nơi đây, không để xảy ra tình trạng sụt lún, hư hỏng công trình. 

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

4.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

4.2.1.1. Đánh giá tác động của giai đoạn vận hành dự án 

a). Nhận dạng nguồn gây tác động: 

(a1). Nguồn có liên quan đến chất thải 

Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động dự án như được nhận dạng và 
trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4. 6. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động dự án 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động Tính chất tác động 

I- Hoạt động sản xuất 

1 Gia công tiện phay 

- Bụi kim loại 

- Thép vụn 
- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

2 Qúa trình xử lý nhiệt, ủ  

- Khí thải 

- Nhiệt dư 

- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

3 Quá mài rung  
- Bụi. 
- Nước thải 

- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

4 Phun cát/bắn bi  
- Bụi kim loại 
- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

5 
Khoan loại bỏ biên 
thừa  

- Bụi kim loại 

- Thép vụn 
- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

6 Rửa bằng sóng siêu âm 
- CTR 
- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

7 Đóng gói - Rác thải không nguy hại. Liên tục/lâu dài 

II- Hoạt động phụ trợ khác  

1 Giao thông nội bộ 
- Bụi, khí thải từ các xe vận 
tải ra vào nhà máy. 
- Rác thải, vật liệu rơi vãi. 

Liên tục/lâu dài 

2 
Hệ thống xử lý bụi từ 
máy phun cát/ bắn bi 

- Bụi thoát ra từ ống khói. 
- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

3 
Hệ thống xử lý khí thải 
từ máy xử lý nhiệt 

- Khí thải thoát ra từ ống 
khói. 

- Chất thải nguy hại. 
Liên tục/lâu dài 

4 
Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt và nước 
thải sản xuất 

- Mùi hôi, bùn thải. 
- Nước thải từ quá trình nén 
bùn 

Liên tục/lâu dài 

5 
Hệ thống thu gom và 
thoát nước mưa, nước 
thải 

- Mùi hôi, bùn thải. Định kỳ/lâu dài 

6 Nhà vệ sinh  
- Mùi hôi, sol khí. 
- Bùn thải từ bể phốt. 

Liên tục/lâu dài 
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STT Các hoạt động Nguồn gây tác động Tính chất tác động 

7 
Hệ thống thu gom, tập 
trung chất thải rắn 

- Mùi hôi, sol khí từ rác thải. 
- Nước rác rò rỉ từ rác thải. 

Liên tục/lâu dài 

8 
Sinh hoạt của 310 
CBCNV vận hành dự 
án khi đi vào hoạt động 

- Nước thải sinh hoạt. 
- Rác thải sinh hoạt. 
- Chất thải nguy hại. 

Liên tục/lâu dài 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

(a2). Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động dự 
án như trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 7. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

Stt Nguồn gây tác động Tính chất tác động 

1 Độ ồn, rung  Liên tục/lâu dài 

2 Ô nhiễm nhiệt dư  Liên tục/lâu dài 

3 Nước mưa chảy tràn Liên tục/lâu dài 

4 Ảnh hưởng sức khỏe công nhân, dân cư, cộng đồng Liên tục/lâu dài 

5 Ảnh hưởng đời sống dân cư Liên tục/lâu dài 

6 Ùn tắc, hư hỏng đường giao thông Liên tục/lâu dài 

(Nguồn: Công ty tư vấn Việt Nhất tổng hợp, 2023) 

b). Đối tượng, quy mô bị tác động 

Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành dự án được nhận dạng và 
đánh giá trong bảng dưới đây. 

Bảng 4. 8. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành dự án 

TT Đối tượng bị tác động Quy mô không gian 
Quy mô thời 

gian 

I- Các thành phần môi trường tự nhiên:  

1 
Đất đai (chất thải rắn sản 
xuất và sinh hoạt) 

- Khu vực dự án và KCN Minh 
Hưng - Sikico. 

Dài hạn, kể từ 
05/2023 

2 
Nguồn nước mặt và nước 
ngầm (nước mưa, nước 
thải sinh hoạt) 

- Suối Tà Mông; 

- Khu vực dự án và KCN Minh 
Hưng - Sikico. 
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TT Đối tượng bị tác động Quy mô không gian 
Quy mô thời 

gian 

3 
Bầu không khí (bụi, khí 
thải, tiếng ồn, nhiệt dư, 
rác thải) 

- Khu vực dự án và KCN Minh 
Hưng - Sikico. 

- Dọc theo đường giao thông.  

4 

Thủy sinh, cây xanh (bụi, 
khí thải, nước thải, rác 
thải, nhiệt dư) 

- Suối Tà Mông; 

- Cây xanh trên khu vực dự án và 
dọc đường giao thông. 

II- Kinh tế - xã hội:  

5 
Sức khoẻ cộng đồng (chất 
thải, tiếng ồn, nhiệt dư) 

- Công nhân. 

- Người dân đi đường. 

Dài hạn, kể từ 
05/2023 

6 
Ảnh hưởng đời sống dân 
cư địa phương  

- Chủ yếu trên địa bàn Xã Đồng 
Nơ 

7 
Ùn tắc, hư hỏng đường 
giao thông 

- Các tuyến đường trên địa bàn Xã 
Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản 

8 
Cảnh quan môi trường 
(chất thải, ô nhiễm môi 
trường) 

- Chủ yếu địa bàn xã Đồng Nơ và 
KCN Minh Hưng - Sikico. 

(Nguồn: Công ty tư vấn Việt Nhất tổng hợp, 2023) 

c). Đánh giá, dự báo tác động 

c1). Tác động liên quan đến chất thải:  

(i). Tác động đến môi trường không khí 

Các nguồn gây tác động đến môi trường không khí trên khu vực trong giai đoạn 
hoạt động của dự án, bao gồm: 

- Bụi kim loại, tiếng ồn sinh ra từ các quá trình gai công tiện, phay, khoan 

- Khí thải, hơi dầu từ quá trình xử lý nhiệt 

- Bụi kim loại, tiếng ồn sinh ra từ quá trình mài 

- Bụi kim loại, tiếng ồn sinh ra từ hoạt động phun cát, bắn bi. 

- Bụi và ô nhiễm nhiệt dư sinh ra từ mặt đường giao thông. 

- Bụi, khí thải sinh ra từ các xe vận tải trên đường giao thông nội bộ. 

- Khí thải máy phát điện dự phòng. 

- Khí thải, mùi hôi từ nhà vệ sinh và điểm tập kết rác. 

- Các nguồn phân tán khác.  

- Tiếng ồn sinh ra từ hoạt động máy móc, thiết bị và xe vận tải. 
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Nhìn chung, trong giai đoạn vận hành nhà máy, thì các hoạt động sản xuất gia công 
cơ khí và phụ trợ sản xuất, có thể gây các tác động khá đa dạng, phức tạp đến môi trường 
không khí trên khu vực dự án và vùng lân cận như sau: 

 Bụi kim loại từ công đoạn gia công cơ khí:  

- Các công đoạn tiện, phay CNC, khoan loại bỏ biên thừa 

Các công đoạn tiện, phay kim loại: Quá trình tiện, phay tấm kim loại sử dụng máy 
tiện, phay CNC tự động chủ yếu tạo ra bụi, mạt kim loại rơi xuống bệ đỡ, lượng bụi, mạt 
kim loại sinh ra có kích thước và trọng lượng riêng lớn (d = 2,7-2,8) nên chỉ tồn tại xung 
quanh nguồn phát sinh (các máy gia công), nhanh chóng sa lắng ít có khả năng phát tán 
ra môi trường xung quanh mà chỉ tác động đến công nhân lao động trực tiếp.  

Công đoạn khoan lỗ: được thực hiện bán tự động, công nhân điều khiển máy móc 
để khoan sẽ phát sinh bụi kim loại. Tuy nhiên, bụi kim loại có tỷ trọng lớn 7,85 g/cm3 nên 
không có khả năng phát tán đi xa, các nguồn gây ô nhiễm này có tính tập trung. Ngoài ra, 
tại vùng gia công khoan của các máy công cụ có sử dụng hộp thu gom bụi không phát tán 
ra môi trường xung quanh.  

Hơn nữa tại các công đoạn gia công này dự án sử dụng các máy có hệ thống bơm và 
đường ống để đưa hỗn hợp dầu gia công đến tại vị trí tiếp xúc giữa nguyên liệu và bộ 
phận cắt, mài, phay hoặc tiện của máy. Bụi kim loại sinh ra sẽ theo hỗn hợp dầu đi vào 
ngăn chứa của máy. Hỗn hợp dầu sẽ được bơm lên và cung cấp tiếp tục cho các công 
đoạn gia công. 

Ngoài ra, để hạn chế tác động do bụi kim loại dự án cũng áp dụng biện pháp thông 
thoáng nhà xưởng (lắp đặt quạt thông gió) để kiểm soát tác động ô nhiễm do bụi và nhiệt 
dư đối với sức khỏe công nhân. 

- Công đoạn mài  

Dự án sử dụng phương pháp mài rung và mài không tâm, mài phằng, công đoạn này 
sẽ phát sinh bụi kim loại do lực ma sát giữa lưỡi mài và vật cần mài trong phân xưởng. 
Bụi kim loại sinh ra từ quá trình mài có dải kích thước khác nhau, thể hiện ở các dạng:  

- Bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học ≤ 100 μm.  

- Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 10 μm.  

- Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 2,5 μm.  

Do đó, đối với công đoạn mài sẽ được Dự án bố trí ở khu vực riêng cách ly với các 
khu vực khác nên sẽ hạn chế được bụi phát tán ra xưởng. Ngoài ra công nhân lao động 
trực tiếp được trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, mắt kính trong quá trình làm 
việc.  

Tổng hợp tính toán tải lượng và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình gia công cơ 
khí của dự án như sau: 

+ Tải lượng bụi phát sinh:  
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Theo World Health Organization – Part One, năm 2013 thì bụi phát sinh từ quá 
trình gia công kim loại có hệ số ô nhiễm là 0,1 kg bụi/tấn nguyên liệu.  

Với tổng khối lượng nguyên liệu kim loại sử dụng là 2.400 tấn/năm => lượng bụi 
phát sinh tương ứng là 0,1 kg/tấn x 2.400tấn/năm = 240kg/năm = 0,77kg/ngày = 
0,1kg/giờ.  

+ Nồng độ bụi phát sinh:  

Nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Nồng độ này 
thường cao nhất tại khu vực phát sinh trực tiếp bụi, khí thải. Để đánh giá nồng độ bụi 
cũng như các chất ô nhiễm không khí khác một cách tương đối chúng tôi tính toán nồng 
độ dựa trên tải lượng phát sinh chất ô nhiễm (theo thời gian) và không gian nhà xưởng.  

Khu vực gia công cơ khí có diện tích 3.824 m2, chiều cao ảnh hưởng đến người lao 
động là 2m.  

Như vậy nồng độ bụi phát sinh trong 1h sản xuất được tính theo công thức sau:  

C = m/V 

Trong đó:  

C: là nồng độ bụi phát sinh  

m: là tải lượng bụi phát sinh.  

V: lưu lượng không khí lưu thông qua khu vực gia công cơ khí. (Với V= S x h = 
3.824 x 2 = 7.648 m3)  

Tính toán nồng độ bụi phát sinh trong quá trình gia công của Dự án qua bảng như 
sau:  

Bảng 4. 9. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình gia công cơ khí 

Thông số Tải lượng (Kg) Nồng độ (mg/m3) 
Bụi tổng 0,1 13,08 

QCVN 02:2019/BYT 
(mg/m3) 

- 8 

(Nguồn: Công ty tư vấn Việt Nhất tổng hợp tính toán, 2023) 

Nhận xét: Như vậy, kết quả tính toán nồng độ bụi kim loại là 13,08 mg/m3 vượt 
tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02/2019/BYT đối với khu vực lao động (8 mg/m3). Tuy 
nhiên, Công ty sẽ sử dụng các máy móc hiện đại, các máy gia công cơ khí (máy mài, máy 
cắt, máy tiện, phay, khoan) có bộ phận thu bụi đi kèm để đưa về ngăn lắng bụi và sử 
dụng dầu gia công để giảm sự ma sát của bụi và cuốn bụi theo xuống ngăn chứa nên bụi 
phát sinh ra từ quá trình sản xuất được kiểm soát và giảm thiểu cục bộ. 

 Khí thải, hơi dầu từ quá trình xử lý nhiệt, ủ 

Trong công đoạn này, máy móc thiết bị sử dụng là máy xử lý nhiệt và ủ nhiệt hoàn 
toàn chạy bằng điện, không sử dụng bất cứ loại nhiên liệu nào khác, nên không phát sinh 
khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu. 
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Trong công đoạn xử lý nhiệt cao tần (thấm carbon): nhiệt độ trong khoảng 900oC 

cùng với việc sử dụng các dầu xử lý nhiệt trong quá trình như dầu xử lý nhiệt có thành 
phần chủ yếu là các dầu gốc hydrocacbon đã được xử lý hydro, sau khi gia nhiệt sẽ làm 

phát sinh khí thải (chủ yếu là hơi dầu) có thể gây ảnh hưởng đến môi trường ngoài và 

sức khoẻ của công nhân lao động tại nhà máy. 

Trong công đoạn ủ nhiệt: nhiệt độ ủ nhiệt là 200oC. Các dầu ủ nhiệt cũng có thành 
phần chủ yếu là các dầu gốc hydrocacbon, sau khi gia nhiệt sẽ làm phát sinh khí thải (chủ 

yếu là hơi dầu) có thể gây ảnh hưởng đến môi trường ngoài và sức khoẻ của công nhân 
lao động tại nhà máy.  

Hiện nay vẫn chưa có hệ số phát sinh cụ thể cho bụi và các khí thải phát sinh trong 
quá trình xử lý nhiêt và ủ này. Tuy nhiên, khí thải sẽ được thu gom triệt để vào hệ thống 
xử lý để xử lý đạt quy chuẩn môi trường nên không gây tác động đến môi trường xung 
quanh. Cụ thể phương pháp biện pháp xử lý sẽ được trình bày tại mục 4.2.2 

Hơn nữa, dự án sẽ áp dụng biện pháp thông gió nhà xưởng và bảo hộ lao động cho 
công nhân vận hành để giảm bớt tác động từ nhiệt dư. 

 Bụi kim loại từ công đoạn phun cát, bắn bi làm sạch bề mặt kim loại  

Sau công đoạn xử lý nhiệt, ủ, bề mặt kim loại sẽ được xử lí nhẵn bề mặt bằng máy 
phun cát và bắn bi làm phát sinh bụi kim loại lơ lửng có thể gây ra tác động môi trường 
quan trọng nhất trong hoạt động của nhà máy. Trong đó: 

Công đoạn xử lí mài nhẵn bề mặt bằng máy phun cát và bắn bi sẽ làm phát sinh 
tổng lượng bụi kim loại lơ lửng, với thành phần chủ yếu bao gồm các loại hạt PM10 và 
PM2,5, có tác động tiêu cực tới chất lượng không khí và có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức 
khoẻ công nhân và cộng đồng.  

Theo hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm sẵn có của tài liệu tham khảo, thì hệ số phát 
sinh tổng lượng bụi kim loại lơ lửng là 14,3 kg/tấn sp (Theo AP-42 Emission Factors - 
Section 3.2.6 ). Như vậy, có thể ước tính tổng tải lượng bụi phát sinh là 55 kg/ngày, 
tương ứng 6,88 kg/giờ. 

+ Nồng độ bụi phát sinh:  

Nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Nồng độ này 
thường cao nhất tại khu vực phát sinh trực tiếp bụi, khí thải. Để đánh giá nồng độ bụi 
cũng như các chất ô nhiễm không khí khác một cách tương đối chúng tôi tính toán nồng 
độ dựa trên tải lượng phát sinh chất ô nhiễm (theo thời gian) và không gian nhà xưởng.  

Khu vực xưởng gia công cơ khí có diện tích khoảng 3.824 m2, chiều cao ảnh hưởng 
đến người lao động là 2m.  

Như vậy nồng độ bụi phát sinh trong 1h sản xuất được tính theo công thức sau:  

C = m/V 

Trong đó:  
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C: là nồng độ bụi phát sinh  

m: là tải lượng bụi phát sinh.  

V: lưu lượng không khí lưu thông qua khu vực gia công cơ khí. (Với V= S x h = 
3.824 x 2 = 7.648 m3) 

Tính toán nồng độ bụi phát sinh trong quá trình gia công của Dự án qua bảng như 
sau:  

Bảng 4. 10. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình gia công cơ khí 

Thông số Tải lượng (Kg) Nồng độ (mg/m3) 
Bụi tổng 6,88 900 

QCVN 02:2019/BYT 
(mg/m3) 

- 8 

(Nguồn: Công ty tư vấn Việt Nhất tổng hợp tính toán, 2023) 

Nhận xét: Như vậy, kết quả tính toán nồng độ bụi kim loại là 900 mg/m3 vượt rất 
nhiều tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02/2019/BYT đối với khu vực lao động (8 
mg/m3). Tuy nhiên, Công ty sử dụng các máy phun cát và máy bắn bi kín hoàn toàn trong 
quá trình bắn và có lắp đặt đường ống thu gom bụi cùng thiết bị lọc bụi đi kèm theo mỗi 
máy, sau đó thu gom vào hệ thống xử lý chính được đặt bên ngoài nhà xưởng, đảm bảo 
thu gom xử lý toàn bộ lượng bụi phát sinh trong quá trình này đạt quy chuẩn quy định 
trước khi xả thải ra môi trường. Các hạt cát, hạt bi thép thải được thu hồi và định kỳ thải 
bỏ, không gây ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. 

Cụ thể các biện pháp xử lý bụi sẽ được trình bày cụ thể tại mục 4.2.2 

  Tác động do bụi và ô nhiễm nhiệt dư sinh ra từ mặt đường giao thông 

Hoạt động vận tải hàng ngày trên hệ thống giao thông nội bộ sẽ làm phát sinh bụi 
mặt đường, có ảnh hưởng xấu tới chất lượng không khí của toàn bộ nhà máy. Bên cạnh 
đó, với mặt sân đường giao thông nội bộ được bê tông và nhựa hoá, thì vào mùa khô có 
nắng nóng nhiều, sẽ làm phát sinh ô nhiễm nhiệt dư, ảnh hưởng tới chất lượng không khí, 
cây xanh, sức khoẻ công nhân và công tác PCCC của nhà máy. 

Với chiều dài lưu thông trung bình trên phạm vi KCN Minh Hưng - Sikico và nhà 
máy là khoảng 5 km và theo hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm do bụi mặt đường giao thông 
nội bộ KCN của WHO (1993) là 0,12 kg/km, thì ước tính trung bình với một lượt xe vận 
tải ra vào KCN và nhà máy trong ngày, sẽ làm phát sinh tải lượng bụi từ mặt đường giao 
thông nội bộ là: (2 x 5 km x 0,12 kg/km) = 1,2 kg. Nhìn chung, khi dự án đi vào hoạt 
động, số lượt xe vận tải hoạt động trong ngày sẽ tăng, từ đó làm tăng đáng kể lượng bụi 
phát sinh từ mặt đường của KCN, nhà máy và ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng không 
khí trên khu vực, nhất là vào mùa khô:  

- Với tổng công suất của nhà máy là khoảng 1.200 tấn sản phẩm/năm, bình quân 
3,85 tấn/ngày và giả sử nhà máy sử dụng xe tải có tải trọng trung bình 5 tấn/xe, thì sẽ có 
trung bình 1 lượt xe ra vào nhà máy trong ngày.  
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- Với số lao động 310 người tự đi làm, thì hằng ngày ước tính có 7 lượt xe khách 50 
chỗ ngồi quy đổi ra vào khu vực nhà máy (tương đương xe có tải trọng > 16 tấn). 

- Với tổng khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển đến nhà máy trong năm là 3.221 
tấn, bình quân 10 tấn/ngày, thì sẽ có 1 lượt xe tải 10 tấn/xe trong ngày. 

Từ đây, có thể ước tính tổng tải lượng bụi mặt đường phát sinh trong ngày là: (9 x 
1,2) = 10,8 kg/ngày, làm gia tăng nồng độ bụi trong không khí. Vì vậy, nhà máy sẽ bảo 
đảm phun nước rửa mặt đường giao thông nội bộ hàng ngày, để hạn chế tác động do bụi 
và nhiệt dư. 

 Tác động do bụi, khí thải sinh ra từ các xe vận tải trên đường giao thông 

Dựa vào hệ số đánh giá nhanh ô nhiễm của UNEP 2013 (cho loại xe tải có tải trọng 
> 16 tấn, tối đa 80 tấn/xe), có thể ước tính tải lượng khí thải vận tải phát sinh trên khu 
vực dự án (đường ngoài thành phố) như trong bảng sau: 

Bảng 4. 11. Tải lượng chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 
(g/km) 

Tổng chiều dài tính 
toán (km) 

Tải lượng trung bình 

kg/ngày mg/s 

1 Bụi 0,786 60 0,048 0,548 
2 SO2 0,055 60 0,004 0,0384 
3 NOx 11,5 60 0,692 7,988 

4 CO 6,74 60 0,404 4.68 

5 NMVOC 1,58 60 0,096 1,096 

(Nguồn: ABC Emission Inventory Menual – Chapter 3, 2013,UNEP). 

Ghi chú: 

Quãng đường xe chạy: (12 xe x 5km) = 60km. 

Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm chứa trong khí thải xe vận tải có giá trị nhỏ, nên 
mức độ tác động đến môi trường không khí là chấp nhận được. 

 Tác động do khí thải, mùi hôi từ nhà vệ sinh, điểm tập kết rác 

Ô nhiễm mùi hôi chủ yếu phát sinh do phân hủy của rác thải sinh hoạt tại điểm tập 
kết rác, cũng như tại khu vực nhà vệ sinh. Nhìn chung, mùi hôi phát sinh từ các điểm 
nhạy cảm này là khó tránh khỏi, song vấn đề này hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp 
kiểm soát được (như dùng chất che mùi, vận chuyển rác đúng giờ).  

 Tác động do mùi hôi, sol khí phát sinh từ hệ thống thoát nước mưa, nhà vệ sinh, 
trạm xử lý nước thải, các thùng chứa rác thải thải  

Quá trình nạo vét bùn thải, rác rưởi từ hệ thống thoát nước mưa (hố ga), hoặc hoạt 
động của trạm xử lý nước thải tập trung, hoặc như việc tồn chứa rác trong các thùng 
chứa, sẽ làm phát sinh mùi hôi, các sol khí (NH3, H2S, CH4, mercaptan và các chất gây 



GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 

51 

mùi khác), tác động gây ô nhiễm không khí tại khu vực dự án. Ngoài ra, công tác chăm 
sóc cây xanh trên khu vực dự án, cũng có thể làm phát sinh mùi hóa chất bảo vệ thực vật. 
Tuy nhiên, các loại khí thải này phát sinh rất gián đoạn, phân tán và phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, nên không thể tính toán chính xác tải lượng ô nhiễm. Vì vậy, Chủ dự án sẽ áp 
dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại trạm xử lý nước thải tập trung, các thùng chứa 
rác và trong công tác chăm sóc cây xanh. 

 Các nguồn khí thải phát sinh phân tán khác 

Việc tồn chứa, sử dụng xăng dầu cho hoạt động giao thông, chạy máy phát điện dự 
phòng, cũng làm phát sinh mùi hôi xăng dầu. Tuy nhiên, việc tồn chứa xăng dầu thực 
hiện trong các thùng phuy kín, bảo đảm an toàn cháy nổ, nên nguy cơ phát sinh mùi hôi 
xăng dầu là cục bộ, gián đoạn và không nhiều. Tương tự, việc tồn chứa, sử dụng nước clo 
khử trùng trong quy trình xử lý nước cấp cũng được thực hiện trong can chứa kín, bảo 
đảm an toàn rò rỉ. Tuy nhiên, việc định kỳ thực hiện hút bể phốt tại khu vệ sinh có thể 
gây ô nhiễm mùi hôi cục bộ, tạm thời, nên chủ dự án sẽ bảo đảm thực hiện công việc vào 
thời điểm thích hợp, cũng như sử dụng chất che mùi. 

 Tác động tương tác qua lại do các nguồn bụi, khí thải sinh ra chủ yếu trong hoạt 
động của dự án và các nhà máy xung quanh 

+ Tác động cộng hưởng do các nguồn bụi, khí thải sinh ra chủ yếu từ hoạt động sản 
xuất của dự án đến môi trường lao động và các nhà máy xung quanh 

Như trên đã đánh giá: dự án sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát, xử lý triệt để ô 
nhiễm do bụi, khí thải, nên chất lượng môi trường và không khí xung quanh đạt quy 
chuẩn, tiêu chuẩn quy định.  

+ Tác động cộng hưởng do các nguồn bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động của các nhà 
máy xung quanh đến khu vực dự án: 

Những tác động cụ thể của các chất gây ô nhiễm không khí như được thể hiện thông 
qua bảng tổng hợp sau đây: 

Bảng 4. 12. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

STT Thông số Tác động 

01 Bụi 
- Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi. 
- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá. 

02 
Khí axít   

(SOx, NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 
- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới phát triển thực vật và cây trồng. 
- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông 
và các công trình nhà cửa. 
- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

03 
Oxít cacbon 

(CO) 
- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào 
do CO kết hợp với hemoglobin thành cacboxy-hemoglobin. 
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STT Thông số Tác động 

04 
Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi. 
- Gây hiệu ứng nhà kính. 
- Tác hại đến hệ sinh thái. 

05 Hydro cacbon 
- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối 
loạn giác quan có khi gây tử vong. 

06 

Các khí gây ô 
nhiễm mùi hôi 

(NH3, H2S, 
CH4,…) 

- Gây ngộ độc cho con người như: choáng váng, ngất, nôn, mửa, 
đau đầu, khó chịu, cáu gắt,… và có khi gây tử vong. 
- Gây tác hại đến động vật, cây xanh, các công trình xây dựng và 
văn hoá, ăn mòn sắt thép,… 

- Gây mất mỹ quan, cảnh quan môi trường, văn minh đô thị. 

(Nguồn: Tổng hợp từ các nguồn tài liệu tham khảo, 2022) 

Trong đó, trên vùng dự án và lân cận sẽ cần lưu ý đến các tác động ô nhiễm do bụi 
lơ lửng và khí axit, mùi hôi, hơi sơn, dung môi, như:   

 Đối với khí CO: CO là loại khí không màu, không mùi, không vị. Khả năng đề 
kháng của con người đối với khí CO rất thấp. Khí CO có thể bị oxy hóa thành cacbon 
dioxyt (CO2), nhưng phản ứng này xảy ra rất chậm dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời 
trong một thời gian khá lâu. Có thể CO bị oxy hóa rồi bám vào thực vật và dịch chuyển 
trong quá trình diệp lục hóa. Các vi sinh vật trên mặt đất cũng có khả năng hấp phụ khí 
CO từ khí quyển. Tác hại của khí CO đối với con người và động vật xảy ra khi nó hóa 
hợp thuận nghịch với Hemoglobin (Hb) trong máu theo phản ứng: 

Hb + CO ↔ HbCO + O2 

Hemoglobin có lực hút hóa học đối với CO mạnh hơn đối với O2. Khi CO và O2 có 
mặt bão hòa về số lượng cùng với Hemoglobin, thì nồng độ HbO2 (Oxy hemoglobin) và 
HbCO (Caroxihemoglobin) có quan hệ theo đẳng thức như sau: 

)(
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*

22 OP

COP
M
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HbCO
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Ở đây P(CO) và P(O2) là lực hút thành phần khí (hay nồng độ khí) CO và O2, còn M 
có giá trị từ 200 – 300. Hỗn hợp Hb, CO là tác nhân làm giảm oxy trong máu. 

 Đối với khí SO2: Khí sunfua dioxit (SO2) được xem là chất gây ô nhiễm nhất trong 
họ sunfua oxit. Khí SO2 là khí không màu, không cháy và có vị cay. Do quá trình tác 
dụng của quang hóa học hay một xúc tác nào đó mà khí SO2 dễ dàng bị oxy hóa và biến 
thành SO3 trong khí quyển. SO3 lại tác dụng với hơi nước trong không khí ẩm ướt và biến 
thành axit H2SO4 hay các muối sunfat, khi tạo thành muối và axit sẽ nhanh chóng tách 
khỏi khí quyển và rơi xuống đất. Nói chung, SOx là tác nhân chính gây mưa axit, phá hủy 
vật liệu xây dựng và đồ dùng, vì sự biến đổi thành axit sunfuric có phản ứng mạnh. SO2 
làm hư hỏng và làm thay đổi tính chất vật lý, màu sắc của vật liệu xây dựng như: đá vôi, 
đá hoa, đá cẩm thạch, đá phiến và vữa xây, cũng như phá hoại các tác phẩm điêu khắc, 
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tượng đài. Sắt thép khi ở trong môi trường nóng ẩm và có khí SO2 thì han gỉ rất nhanh,… 
SO2 cũng làm hư hỏng và giảm tuổi thọ các sản phẩm vải, nilon, đồ da, giấy,… Đối với 
con người SO2 có thể gây nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu.  

 Đối với khí NOx: Các nghiên cứu cho biết các loại oxit nitơ có tác dụng làm phai 
màu thuốc nhuộm vải, làm hư hỏng vải bông, nilon, han gỉ kim loại và sản sinh ra phân 
tử nitrat. Một số thực vật có tính nhạy cảm với môi trường sẽ bị tác hại khi nồng độ NO2 
khoảng 1 ppm và thời gian tác dụng trong khoảng 1 ngày. Nếu nồng độ NO2 nhỏ khoảng 
0,35 ppm thì thời gian tác dụng là 2 tháng. Tuy nhiên, đối với nồng độ NO thường có 
trong không khí không phải là chất kích thích và nó cũng không gây tác hại đối với sức 
khỏe con người, nó chỉ gây ra tác hại khi bị oxy hóa thành NO2. NO2 là khí có màu vàng, 
mùi của nó có thể phát hiện được vào khoảng 0,12 ppm. Tính chất quan trọng của nó 
trong phản ứng hóa học là hấp phụ bức xạ tử ngoại.  

Khí NO2 nồng độ 100ppm có thể gây tử vong cho người và động vật sau 1 thời gian 
ngắn tiếp xúc. Với nồng độ 5ppm sau 1 thời gian tiếp xúc ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp. 
Khi tiếp xúc lâu với khí NO2 khoảng 0,06ppm có thể bị các bệnh về phổi. 

 Đối với chất hydro cacbon (THC): Thường ít gây nhiễm độc mãn tính mà chỉ gây 
nhiễm độc cấp tính. Các triệu chứng nhiễm độc cấp tính là: suy nhược, chóng mặt, say, 
co giật, ngạt, viêm phổi, apxe phổi,… Khi hít thở các loại khí này ở nồng độ 40.000 
mg/cm3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn 
giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn,… 

 Đối với bụi: Bụi lơ lửng sinh ra từ hoạt động vận tải, có thể gây những tổn thương 
cho da, chấn thương mắt và gây bệnh ở đường tiêu hóa. Đối với cây trồng, bụi lơ lửng là 
tác nhân ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và đối với các công trình, kiến trúc bụi lơ 
lửng ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và tuổi thọ của công trình.  

 Đối với mùi hôi: Tuy phát sinh ở những nồng độ nhỏ, song mùi hôi (chủ yếu sinh 
ra từ phân hủy nước thải và rác thải sinh hoạt), gây mất mỹ quan, cảnh quan môi trường, 
văn minh đô thị và tác động xấu tới thị trường, cũng như có thể gây ngộ độc cho công 
nhân, như: choáng váng, ngất, nôn, mửa, đau đầu, khó chịu, cáu gắt,…, thậm chí gây tử 
vong trong khoảng nồng độ giới hạn. Ngoài ra, mùi hôi như các hơi dầu còn gây tác hại 
đến động vật, cây xanh, các công trình xây dựng và văn hoá, ăn mòn sắt thép,… 

 Tác động đến môi trường nước: 

Trong giai đoạn hoạt động dự án, các nguồn gây tác động chính đến môi trường 
nước mặt và nước ngầm, bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên (bao gồm nước thải 
từ nhà ăn) 

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án. 

- Nước thải sản xuất từ quá trình mài rung và hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý 
nhiệt, ủ nhiệt 
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- Nước thải phát sinh tự thân của trạm XLNT tập trung. 

Nhìn chung, trong giai đoạn vận hành dự án, thì nước thải sinh hoạt và nước thải 
sản xuất sẽ gây ra các tác động chính và có thể được đánh giá, dự báo như dưới đây: 

- Tác động do nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

Nước thải từ khu nhà vệ sinh phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong toàn nhà 
máy có thành phần chính của nước thải sinh hoạt này bao gồm cặn (TSS), chất dinh 
dưỡng (N,P), các chất hữu cơ (BOD5, COD) và vi sinh... Loại nước thải này được xử lý 
thông qua hệ thống bể phốt được xây dựng ngầm dưới lòng đất thiết kế theo tiêu chuẩn 
xây dựng Việt Nam. 

Với tổng số lao động làm việc tại khu vực dự án là 310 người (không thay đổi so 
với báo cáo KHBVMT được phê duyệt) trong thời điểm ổn định. Căn cứ vào TCXDVN 
33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, nước cho 
nhu cầu sinh hoạt của công nhân không bao gồm nước thải nhà ăn (bình quân 45 
lít/người/ngày) cho 310 lao động, có thể ước tính lưu lượng nước cấp sinh hoạt của công 
nhân là 13,95 m3/ngày.đêm. Theo quy định của Nghị đinh số 80/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh chiếm 100 % lượng nước cấp cho sinh 
hoạt, vậy lưu lượng nước thải sinh hoạt là 13,95 m3/ngày.đêm. 

Và khi có nước thải nhà ăn (bình quân 22 lít/người/bữa ăn) có thể ước tính lưu 
lượng nước cấp sinh hoạt và nhà ăn của công nhân ở nhà máy là 6,82 m3/ngày.đêm. Theo 
quy định của Nghị đinh số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng lượng nước thải sinh 
hoạt phát sinh chiếm 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt, vậy lưu lượng nước thải sinh 
hoạt ở nhà máy là 6,82 m3/ngày.đêm. 

Theo thống kê của giáo trình “Xử lý nước thải đô thị  và công nghiệp – Tính toán 
thiết kế công trình (2013)” do GS. Lâm Minh Triết làm chủ biên, nồng độ các chất ô 
nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 13. Nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ NTSH (chưa qua xử lý) 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) Quy định đấu nối KCN Minh Hưng - Sikico 

1 BOD5 110 - 400 50 

2 COD 250 – 1.000 150 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 100 - 350 100 

4 Tổng nitơ (N) 20 - 85 40 

5 Tổng photpho (P) 4 - 15 6 

6 Dầu mỡ 50 - 150 10 

 (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình - 2013) 

Theo bảng trên, có thể thấy nước thải sinh hoạt công nhân chưa qua xử lý có nồng 
độ chất ô nhiễm khá cao, vượt tiêu chuẩn đầu vào trạm XLNT của KCN theo tất cả các 
chỉ tiêu ô nhiễm. Do vậy, các nguồn nước thải sinh hoạt (cầu, tiểu) và nước thải nhà ăn sẽ 
được thu gom vào HTXL nước thải sinh hoạt công suấy 25 m3/ngày.đêm đã xây dựng của 
nhà máy để xử lý đạt tiêu chuẩn đầu vào trạm XLNT của KCN, trước khi thải về trạm 
XLNT tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico (dự án sử dụng dịch vụ XLNT cuối cùng 
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của KCN), để đạt được quy chuẩn xả thải, trước khi được xả thải ra nguồn nước, nên tác 
động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát và giảm thiểu. 

 

- Tác động do nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn sau: 

Theo cân bằng nước công nghệ, thì nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy 
gồm các thành phần chính là nước thải từ quá trình mài rung và nước từ hệ thống xử lý 
khí thải quá trình xử lý nhiệt với tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 10,5 
m3/ngày. Trong đó, các thành phần nước thải sản xuất của nhà máy chủ yếu bao gồm: 

- Nước thải từ quá trình mài rung với định mức 10 m3/ngày.đêm 

- Nước thải từ quá trình xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt với định mức 0,5 
m3/ngày.đêm. 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các quá trình này sẽ được thu gom vào hệ 
thống xử lý nước thải sản xuất dự kiến sẽ đầu tư của Dự án với công suất thiết kế là 15 
m3/ngày.đêm sẽ xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của KCN Minh Hưng – Sikico. 

Qua đó, dựa vào tính toán các thông số thiết kế của trạm XLNT sản xuất công suất 
15 m3/ngày.đêm của dự án thì có thể đánh giá tác động của nước thải sản xuất như trong 
bảng dưới đây: 

Bảng 4. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất của Dự án 

TT Thông số Đơn vị Thông số đầu vào 
Tiêu chuẩn KCN Minh 

Hưng - Sikico 

1 pH - 2 - 10 5,5 - 9 

2 Nhiệt độ oC ≤ 40 40 

3 BOD5 (20oC) mg/l ≤ 50 50 

4 COD mg/l ≤ 800 150 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l ≤ 500 100 

6 Tổng N mg/l ≤ 100 40 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Nhận xét: Các thông số ô nhiễm có trong nước thải sản xuất phát sinh của dự án hầu 

hết đầu vượt giới hạn cho phép vì vậy toàn bộ lượng nước thải này sẽ được thu gom vào 
hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Dự án với công suất thiết kế là 15 m3/ngày.đêm sẽ 

xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của KCN Minh Hưng – Sikico, trước khi thải về trạm 
XLNT tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico (dự án sử dụng dịch vụ XLNT cuối cùng 

của KCN), để đạt được quy chuẩn xả thải, trước khi được xả thải ra nguồn nước, nên tác 
động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát và giảm thiểu. 
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- Tác động do nước thải phát sinh từ hoạt động của trạm XLNT:  

Nước thải tự thân của các trạm xử lý nước thải tập trung sinh ra từ quá trình ép bùn 
và được đưa lại quá trình xử lý, nên không gây tác động đến môi trường. 

- Tác động do nước rác rò rỉ: 

Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của dự án ước tính là khoảng 
130,2 kg/ngày. Rác thải sinh hoạt được Công ty ký hợp đồng với đơn vi có chức năng đến 
thu gom, vận chuyển xử lý hàng ngày. Trong ngày, lượng rác thải tồn tích có thể bị phân 
huỷ cục bộ, làm phát sinh mùi hôi và nước rác rò rỉ. Tuy nhiên, với biện pháp thu gom, 
vận chuyển đem đi xử lý rác thải sinh hoạt ngay trong ngày, nên nguy cơ tác động do 
nước rác rò rỉ sẽ được khống chế và giảm thiểu. 

Về tính chất tác động cụ thể của các chất ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt và 
sản xuất của dự án, có thể tham khảo bảng sau: 

Bảng 4. 15. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ, pH 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan trong 
nước (DO). 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học. 

- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ 
trong nước. 

- Ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch tự nhiên của nguồn 
nước. 

2 
Các chất hữu 
cơ 

- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

3 
Chất rắn lơ 
lửng 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh. 

4 
Các kim loại 
nặng 

- Tích lũy trong môi trường xâm nhập vào chuỗi thức ăn, mà 
con người là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn, nên dễ gây 
các bệnh ung thư, quái thai... 

5 
Các chất dinh 
dưỡng (N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, 
sự sống thủy sinh. 

6 
Dầu mỡ 
khoáng 

- Ngăn cản quá trình hô hấp, quang hợp và cung cấp dinh 
dưỡng cho các loài thuỷ sinh. 

- Ảnh hưởng tới con người và động, thực vật. 

7 
Các vi khuẩn 
gây bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 
bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

- E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, 
có nhiều trong phân người. 
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(Nguồn: Công ty Tư vấn Việt Nhất tổng hợp, 2023) 

Trong đó, dự án cần quan tâm đến các tác động ô nhiễm do chất hữu cơ, chất dinh 
dưỡng, chất rắn lơ lửng, cụ thể như sau:  

 Đối với các hợp chất hữu cơ (COD): Các hợp chất hữu cơ chủ yếu trong nước 
thải là cacbonhydrat. Đây là hợp chất dễ bị oxy hóa bởi oxy hoà tan trong nước và là yếu 
tố làm suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO) trong nước. Nếu DO <5 sẽ làm 
kiềm hãm sự phát triển của hệ thủy sinh, mặt khác nước thải có chứa các hợp chất hữu cơ 
cao khi ứ đọng lâu ngoài môi trường sẽ phát sinh mùi hôi thối khó chịu do các hợp chất 
hữu cơ bị phân hủy kỵ khí.   

 Đối với các chất rắn lơ lửng (TSS): Các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi trường 
nước một phần sẽ nổi lên mặt nước tạo thành lớp ván, ngăn cản quá trình khuếch tán oxy 
và truyền ánh sáng vào nước, làm tăng độ đục của nguồn nước, gây mất cảm quan. Mặt 
khác, một phần lắng xuống đáy gây bồi lắng. 

 Đối với chất dinh dưỡng (N, P): Các chất dinh dưỡng trong môi trường nước cao 
là môi trường thuận lợi cho các loại rong, tảo phát triển, gây ra hiện tượng phú dưỡng 
nguồn nước (tảo nở hoa). Khi kết thúc quá trình phú dưỡng, rong, tảo chết sẽ làm tăng 
nồng độ các chất hữu cơ trong nước, ảnh hưởng xấu tới mục đích sử dụng nguồn nước, 
chất lượng nước và sự sống thuỷ sinh.  

 Kim loại nặng: Nước nhiễm kim loại gây cản trở quá trình trao đổi chất trong cơ 
thể, việc hấp thụ chất dinh dưỡng và quá trình bài tiết cũng trở nên khó khăn hơn. Kìm 
hãm sự sinh trưởng và phát triển. Làm rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch, rối loạn chức 
năng hệ thống thần kinh… 

 Tác động do chất thải rắn 

Các nguồn gây tác động chính đến môi trường đất, mỹ quan và cảnh quan của nhà 
máy trong giai đoạn hoạt động dự án sau khi nâng công suất, bao gồm các thành phần 
như sau: 

- Phế liệu (dạng thép vụn) sinh ra từ công đoạn cắt thép, tiện, phay, CNC, khoan 
(CTKNH) 

- Hạt cát, hạt bi thải, bụi kim loại thải từ công đoạn phun cát, bắn bi và hệ thống xử 
lý bụi (CTNH). 

- Than hoạt tính, tấm lọc thải bỏ từ buồng xử lý khí thải công đoạn xử lý nhiệt 
(CTNH) 

- Giẻ lau, bao tay dính dầu mỡ,.. (CTNH). 

- Bao bì carton, nilon, giấy phế liệu,... từ các công đoạn bao gói sản phẩm (CTKNH) 

- Dầu thuỷ lực, dầu bôi trơn, dầu động cơ, hộp số thải (CTNH). 
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- Bùn thải, rác thải, vật liệu rơi vãi trên sân đường nội bộ và từ hệ thống thoát nước 
mưa, nhà vệ sinh (khối lượng ít, phát sinh định kỳ) (CTKNH). 

- Rác thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt hằng ngày của công nhân và 
nhân viên làm việc tại dự án (nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng, nhà vệ sinh). 

Tổng số công nhân làm việc là 310 người. Với hệ số phát thải rác sinh hoạt của 
huyện Hớn Quản là 0,42 kg/người/ngày thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tối đa 
trong quá trình hoạt động của dự án là khoảng 130,2 kg/ngày. (Dựa theo chỉ tiêu tính toán 
rác cho huyện Hớn Quản trong Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của 
UBND phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước đến năm 2020). 

Tổng hợp khối lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại sinh ra từ giai đoạn hoạt động 
của dự án như sau: 

Bảng 4. 16. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại sinh ra từ giai 

đoạn hoạt động của dự án 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng (kg/năm) 

Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại (*) 
KHBVMT 

đã được 
xác nhận 

Điều chỉnh 
nâng công 

suất 
I Chất thải nguy hại 3.096 88.220,2 -  

01 
Bùn thải mài, 
nghiền có dầu 

Bùn/Lỏng 2.400 4.800 07 03 09 KS 

02 
Bóng đèn huỳnh 
quang và các loại 
hoạt tính thải 

Rắn 12 24 16 01 06 KS 

03 
Dầu động cơ, hộp 
số và bôi trơn 
tổng hợp thải 

Lỏng 100 27.000 17 02 03 NH 

04 
Hộp mực in có 
các thành phần 
nguy hại 

Rắn 10 20 08 02 04 NH 

05 

Chất hấp thụ, vật 
liệu lọc, giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị 
nhiễm các thành 
phần nguy hại 

Rắn 240 480 18 02 01 KS 

06 
Bộ lọc dầu đã qua 
sử dụng 

Rắn 300 600 15 01 02 NH 

07 

Bao bì cứng thải 
bằng kim loại có 
dính thành phần 
nguy hại (chai lọ 
đựng hóa chất) 

Rắn 
10 

 
200 18 01 02 NH 

08 Pin thải Rắn 12 24 16 01 02 NH 

09 
Các thiết bị, bộ 
phận, linh kiện 

Rắn 12 24 19 02 06 NH 
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Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng (kg/năm) 

Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại (*) 
KHBVMT 

đã được 
xác nhận 

Điều chỉnh 
nâng công 

suất 
điện tử thải 

10 

Các vật liệu dạng 
hạt thải có thành 
phần nguy hại 
(bụi kim loại,…) 

Rắn - 17.160 07 03 08 KS 

11 
Than hoạt tính 
thải bỏ từ buồng 
xử lý khí thải 

Rắn - 488,2 12 01 04 KS 

12 
Bùn thải từ hệ 
thống xử lý nước 
thải 

Bùn - 37.400 12 06 05 KS 

II 
Chất thải rắn sản xuất 
không nguy hại 22,7 1.506.000 -  

01 Thép vụn Rắn 20.000 1.200.000 14 04 03 TT-R 

02 
Bao bì carton, dây 
nhựa, lõi băng keo 

Rắn 700 6.000 03 02 12 TT-R 

03 Cát thải Rắn 2.000 150.000 07 03 13  TT 
04 Bi thép Rắn - 150.000 18 01 11 TT 

III 
Chất thải rắn 
sinh hoạt Rắn 40.622,4 40.622,4 -  

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Từ bảng 4.16 ở trên có thể thấy, tổng khối lượng chất thải rắn và CTNH phát sinh 
hàng ngày của dự án là khá nhiều (khoảng 5.239,9 kg/ngày, trong đó lượng CTNH ước 
tính tối đa là 282,8 kg/ngày), đồng thời có thành phần chất thải phát sinh khá đa dạng, nên 
cần phải áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý phù hợp với quy định của Chính phủ và 
Bộ TN&MT. Nhìn chung, ngoài thép phế liệu, bao bì carton, giấy phế liệu,... được thu 
gom, tái sử dụng, các loại chất thải rắn còn lại đều phải thu gom, vận chuyển và xử lý 
phù hợp quy định của nhà nước. 

Chất thải rắn, CTNH có thể gây ô nhiễm, suy thoái môi trường đất, nước, gây ô 
nhiễm mùi hôi không khí, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, sinh vật thủy sinh trong nước, 
hoặc tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân phát sinh của 
các loại dịch bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cán bộ công nhân viên, dân cư và cộng 
đồng, nếu như không có biện pháp quản lý tốt và xử lý ô nhiễm triệt để.  

Các tác hại cụ thể của chất thải rắn đến môi trường được tổng hợp như sau: 

- Các chất thải hữu cơ: 

Đặc trưng của chất thải hữu cơ là quá trình lên men thối khá cao, nhất là trong điều 
kiện độ ẩm không khí 78 – 82% và nhiệt độ không khí khoàng 30oC. Quá trình này gây 
mùi hôi thối, ruồi nhặng và các vi sinh vật gây bệnh, gây tác động đến: 

+ Chất lượng không khí nhà máy, KCN và khu vực xã Đồng Nơ; 

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng xung quanh; 
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+ Ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng; 

+ Làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan của nhà máy, KCN và xã Đồng Nơ. 

Yêu cầu đặt ra là phải có biện pháp quản lý hợp lý đối với loại chất thải rắn này, 
tránh để lưu trữ trong thời gian dài.  

- Các chất thải vô cơ: 

Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt gồm:  

+ Loại phân hủy nhanh chóng (giấy, bìa) nhưng có loại phân hủy chậm. 

+ Loại khó phân hủy (bao nylon), có loại cháy được (gỗ, giấy, vải) và loại không 
cháy được (thủy tinh, kim loại). 

Loại khó phân hủy sẽ tích tụ lâu trong đất gây ô nhiễm môi trường đất, gây mất 
thẩm mỹ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của khu vực. 

- Chất thải nguy hại: 

Các thành phần chất thải nguy hại, như: hạt mài cát thải, bụi kim loại thải, cặn dầu 
mỡ thải; giẻ lau dính dầu mỡ, chất phủ thải; thùng chứa dầu mỡ thải; pin, acquy, bóng 
đèn huỳnh quang hỏng,..., khi thải vào môi trường thì các đặc tính độc hại của nó tác 
động: 

+ Gây ô nhiễm nguồn nước, đất. 

+ Gây nguy hại cho sức khỏe con người do đặc tính độc. 

+ Gây ảnh hưởng tới các hệ sinh thái. 

4. Tác động đến thủy sinh, cây xanh: 

Nhìn chung, với việc bảo đảm thu gom và xử lý triệt để các nguồn nước thải và rác 
thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án, thì các tác động của dự án đến thủy sinh 
trên Suối Tà Mông là hoàn toàn không đáng kể, có thể bỏ qua. 

Tuy nhiên, các nguồn bụi, khí thải, ô nhiễm nhiệt dư sinh ra từ hệ thống đường giao 
thông nội bộ và hệ thống làm lạnh, có thể gây tác động nhất định đến hệ thống cây xanh 
tại khu vực dự án (làm giảm khả năng quang hợp), song tác động này có thể được giảm 
thiểu nhờ biện pháp phun nước rửa đường giao thông vào mùa khô. 

c2). Tác động không liên quan đến chất thải: 

Bao gồm một số tác động chính không liên quan tới chất thải sau đây: 

(i). Tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn hoạt động, nhà máy đã hoàn thành xây dựng hạ tầng, nên nước mưa 
chảy tràn từ bề mặt mái nhà và sân đường nội bộ đã bê tông và nhựa hoá, được coi là 
nguồn nước sạch, có thể xả thải thẳng vào môi trường xung quanh. 

(ii). Tác động do tiếng ồn sinh ra từ hoạt động máy móc, thiết bị và xe vận tải 

Trong các nhà xưởng sản xuất mô đun thép, kho đóng gói và vận chuyển thành 
phẩm,…, thì tiếng ồn, rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây: 
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- Tiếng ồn, rung do hoạt động sản xuất được phát sinh từ quá trình va chạm hoặc 
chấn động, chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của 
các dòng không khí, hơi. Đây là nguồn ồn, rung quan trọng nhất trong các nhà máy, xí 
nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico.  

- Tiếng ồn, rung do các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc, thiết bị khác 
nhau hoạt động trong phạm vi dự án.  

Trong hoạt động của dự án, tiếng ồn sinh ra chủ yếu là do quá trình cắt thép, tiện, 
phay, phun cát, bắn bi, đóng gói và vận chuyển, cũng như tiếng ồn do chuyển động của 
cầu trục, do các động cơ sinh ra. Từ các nguồn tài liệu tham khảo, có thể tổng hợp một số 
nguồn gây ồn điển hình trong sản xuất của dự án như sau: 

Bảng 4. 17. Phân loại theo nguồn tiếng ồn trong sản xuất cơ khí 

Phân loại Nguồn tiếng ồn Điển hình Mức ồn, (dBA) 

Tiếng ồn 
cơ học 

Sinh ra do sự chuyển động của các 
chi tiết máy hay bộ phận máy móc có 
khối lượng không cân bằng. 

Máy cắt, máy 
phay, tiện,... 

Máy cắt: 93 - 96 
Máy phay: 97 
Máy tiện: 97 

Tiếng ồn 
va chạm 

Sinh ra do một số quy trình công 
nghệ. 

Đánh bóng, 
phun cát, bắn 

bi,,... 

Đánh bóng: 98 
Máy phun cát/bắn bi: 112 

Tiếng ồn 
khí động 

Sinh ra khi hơi chuyển động với vận 
tốc cao. 

Động cơ phản 
lực, máy nén 

khí, ... 

Quạt: 100-105 
Máy phát điện: 100-130 

Tiếng nổ 
/xung động 

Sinh ra khi động cơ đốt trong hoạt 
động.   

Động cơ ôtô, 
máy nâng,.. 

Xe tải: 87,5 
Máy nâng: 77 

Trong hoạt động của dự án, thì tiếng ồn sinh ra chủ yếu do quá trình sản xuất, đóng 
gói và vận chuyển, cũng như do hoạt động của các động cơ sinh ra, trong đó mức độ ồn 
sinh ra có thể vượt mức QCVN 24:2016/BYT quy định (85 dBA). Tuy nhiên, đây là các 
thiết bị tự động hiện đại xuất xứ từ Nhật, Hàn Quốc, nên vấn đề tiếng ồn gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe của người lao động được đảm bảo theo qui định, đồng thời chủ dự án sẽ bảo 
đảm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực dự án.  

Tác động do ô nhiễm nhiệt dư đối với sức khỏe công nhân như sau: 

 Nhiệt độ cao tại nơi ở và làm việc gây tác hại rất quan trọng đến sức khoẻ, khả 
năng, năng suất, hiệu quả và chất lượng làm việc. Ở nước ta, điều kiện nóng ẩm kèm theo 
nhiệt độ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho con người như rối loạn điều hòa 
nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước, mất muối... Trong cơ thể, sự chống đỡ với nhiệt chủ 
yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp xúc với không khí mát. Nếu nhiệt độ bên ngoài 
gần bằng nhiệt độ cơ thể, sự mất nhiệt bằng bức xạ và đối lưu giảm, thì cơ thể sẽ chống 
đỡ bằng cách ra mồ hôi và xung huyết ngoại biên. Sự dãn mạch ngoại biên có thể làm tụt 
huyết áp, thiếu máu não,... Hiện tượng ra mồ hôi nhiều, sẽ gây khát dữ dội, nếu uống 
nhiều nước mà không thêm muối sẽ gây giảm clo trong huyết tương. Lượng muối mất có 
thể lên rất cao, tới 15 - 20g trong 24 giờ, nếu không được điều trị bù đắp sẽ gây các tai 
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biến do giảm clo, như: nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn 
(chuột rút) hoặc gây ra các cơn kích thích não (cãi cọ, nổi nóng không có lý do). 

 Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và cơ thể con người như: mất 
nhiều mồ hôi kèm theo đó là mất mát một lượng các muối khoáng, như: các ion K, Na, 
Ca, I, Fe và một số sinh tố. Nhiệt độ cao làm cơ tim làm việc nhiều hơn, chức năng của 
thận, hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, làm việc trong môi trường 
nóng tỷ lệ mắc các bệnh cũng thường cao hơn so với nhóm làm chung. Ví dụ, bệnh tiêu 
hoá chiếm tới 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%,… Rối loạn bệnh lý 
thường gặp ở những người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao là chứng say nóng, co 
giật, nặng hơn là gây chóng mặt và ngất xỉu. 

Tác động do ô nhiễm tiếng ồn đối với sức khỏe công nhân như sau: 

Tiếng ồn, độ rung cao hơn quy chuẩn tại nơi làm việc sẽ gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người, như: gây mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu, làm giảm năng suất lao 
động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm thính lực giảm 
sút, dẫn tới bệnh điếc. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người thể hiện cụ thể ở 
các mức ồn khác nhau (Chi tiết xem bảng dưới đây). 

Bảng 4. 18. Tác động của tiếng ồn ở các mức ồn khác nhau 

Mức tiếng ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 
100 

110 

120 
130 - 135 

140 

145 

150 
160 

Ngưỡng nghe thấy 
Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

Kích thích mạnh màng nhĩ 
Ngưỡng chói tai 
Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ 
bắp 

Đau chói tai, nguyên nhân gây bênh mất trí, điên 

Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 
Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 
Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

  (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, 2003) 

(iii). Tác động đến sức khỏe công nhân, cộng đồng 

Trong quá trình hoạt động vận hành sản xuất của dự án, công nhân làm việc tại nhà 
xưởng sản xuất, có thể bị ảnh hưởng từ các tác động xấu, như:  

- Bụi, khí thải, nhiệt dư,... từ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm, có thể ảnh 
hưởng tới sức khoẻ công nhân (tác động đến da, hệ hô hấp, phổi, mắt, thần kinh, tim 
mạch,…), nếu như không áp dụng biện pháp kiểm soát và phòng chống, giảm thiểu phù 
hợp. 

- Tiếng ồn, rung từ các máy móc, thiết bị làm việc có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ 
công nhân (tác động đến hệ thần kinh, tim mạch và thính giác). 
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Ngoài ra, người dân đi đường có thể bị ảnh hưởng từ một tác động đáng lưu ý như:  

- Bụi, ô nhiễm nhiệt dư, khí thải từ hoạt động lưu thông, vận tải trên khu vực dự án 
và vùng lân cận. 

- Tiếng ồn, rung từ các xe vận tải, xe cơ giới ra vào khu vực dự án. 

Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm do 
bụi, nhiệt dư, khí thải và tiếng ồn rung từ hoạt động của dự án. 

(iv). Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Các tác động có lợi: 

+ Dự án thúc đẩy sự phát triển của nhà máy sản xuất gia công trục các loại (trục nối, 
trục đầu ra, trục trung gian), sản xuất gia công các loại phụ kiện (bánh răng, ổ bi) của 
Công ty và KCN Minh Hưng - Sikico, góp phần thay đổi tư duy người dân khu vực dự án 
về quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 

+ Dự án góp phần thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào KCN Minh 
Hưng - Sikico, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, lao 
động và tăng thu nhập cho người lao động. 

- Các tác động có hại: 

+ Có thể ảnh hưởng tới đời sống người dân địa phương, gây phức tạp trong bảo đảm 
trật tự an ninh tại khu vực dự án và vùng lân cận.  

+ Khi xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ, thì tác động tiêu cực có thể cản trở quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của khu vực. Ngành bị ảnh hưởng như: ngư nghiệp, dịch vụ,... 

(iii). Tác động đến hệ thống giao thông khu vực 

Trong giai đoạn hoạt động dự án, thì việc gia tăng mật độ lưu thông các phương tiện 
giao thông trên khu vực khoảng 9 lượt xe/ngày, nên tác động đến hệ thống giao thông 
khu vực là đáng kể.  

c). Đánh giá tổng hợp tác động trong giai đoạn vận hành dự án: 

Tổng hợp các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án theo ma trận như 
được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 19. Tác động môi trường tổng hợp trong giai đoạn hoạt động dự án 

Stt Nguồn gốc tác động Đất Nước 
Không 

khí 

Tài nguyên 

sinh học 

Kinh tế - 

xã hội 

01 Bụi, khí thải -1 -1 -3 -1 -1 

02 Nước thải -1 -1 -1 -1 -1 

03 Chất thải rắn -1 -1 -1 -1 -1 
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Stt Nguồn gốc tác động Đất Nước 
Không 

khí 

Tài nguyên 

sinh học 

Kinh tế - 

xã hội 

04 Tiếng ồn, nhiệt dư 0 0 -2 -1 -1 

 Tổng: -3/-12 -3/-12 -7/-12 -4/-12 -4/-12 

Ghi chú: 0: không tác động; -1: tác động tiêu cực ở mức yếu; -2: tác động tiêu cực 
ở mức trung bình; -3: tác động tiêu cực ở mức mạnh. 

Như vậy, tác động môi trường tổng hợp của giai đoạn vận hành dự án cho thấy, tất 
cả các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội đều chịu tác động yếu trong hoạt 
động của dự án. Mặt khác, các tác động này có thể được kiểm soát, khống chế phù hợp, 
hiệu quả và Chủ dự án bảo đảm hoạt động của dự án không gây tác động ảnh hưởng tới 
chất lượng không khí, nguồn nước Suối Tà Mông và kinh tế - xã hội trên khu vực triển 
khai dự án. 

4.2.1.2. Đánh giá tác động của sự cố trong giai đoạn vận hành dự án 

Bao gồm các loại rủi ro, sự cố chính có thể xảy ra sau đây: 

a). Sự cố cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên khu vực dự án trong trường hợp hệ thống cấp điện 
gặp sự cố như: chập điện, máy biến áp bị nổ, hoặc sự cố cháy nổ trong hoạt động tồn 
chứa nhiên liệu, hóa chất. Sự cố này gây ra các thiệt hại về người, tài sản, vật chất và 
kinh tế. Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Chủ dự án bảo 
đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác 
động tiêu cực này. 

Ngoài ra, về nguyên tắc đối với máy biến áp còn có thể xảy ra các sự cố sau: 

- Sự cố tràn dầu có thể xảy ra trong điều kiện nắng nóng kéo dài, dẫn đến sự thay 
đổi mạnh về nhiệt độ trong môi trường, từ đó làm tăng sự hoá hơi dầu biến thế, có thể 
dẫn đến sự cố cháy nổ máy biến thế kèm theo. 

- Sự cố do điện từ trường gây ra đối với sức khoẻ con người, vì các nhà khoa học đã 
xác định có mối liên hệ giữa điện từ trường với các chứng bệnh, như: ung thư não ở trẻ 
em và người lớn, ung thư vú ở phụ nữ và bệnh bạch cầu Leukemia.  

Tuy nhiên, các sự cố này có thể kiểm soát, giảm thiểu nhờ việc duy trì phù hợp 
khoảng cách giữa trạm biến áp với các công trình xung quanh. 

b). Sự cố trạm điện: 

 Đối với máy biến áp, có thể xảy ra sự cố tác động do điện từ trường gây ra đối với 
sức khoẻ công nhân. Bởi vì các nhà khoa học đã xác định có mối liên hệ giữa điện từ 
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trường với các chứng bệnh, như: ung thư não ở trẻ em và người lớn, ung thư vú ở phụ nữ 
và bệnh bạch cầu Leukemia. Tuy nhiên, sự cố này có thể kiểm soát, giảm thiểu nhờ việc 
duy trì phù hợp việc cách ly trạm biến áp với các công trình và công nhân làm việc xung 
quanh. 

c). Sự cố tai nạn giao thông: 

Sự cố tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng và 
môi trường tự nhiên. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ 
thuật hoặc do công nhân điều khiển không chú ý hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an 
toàn giao thông. Sự cố này có thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ 
thuật các phương tiện vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao ý 
thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều khiển. 

Ngoài các sự cố đã nêu trên, thì sự cố mất nước cũng có thể xảy ra trong hoạt động 
của hệ thống cấp nước dự án theo các lý do khách quan, như: mất điện đột ngột; hỏng hóc 
các máy bơm nước; rò rỉ, vỡ đường ống cấp nước,... Vì vậy, Chủ dự án sẽ có kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó sự cố có thể xảy ra. 

d). Sự cố tràn đổ, rò rỉ nhiên liệu, hóa chất: 

Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng các loại dầu, chất tẩy rửa trong các công 

đoạn sản xuất (chủ yếu là các chất lòng). Do đó, có thể xảy ra nguy cơ dầu bị rò rỉ, tràn 
đổ trong quá trình vận chuyển hoặc trong hoạt động sản xuất. Sự cố xảy ra với khu vực 

nhà kho chứa dầu, hóa chất là sự cố rò rỉ và vỡ thiết bị chứa dầu, hóa chất. Các nguyên 
nhân có thể dẫn đến sự cố trên bao gồm: 

- Các thùng chứa không được thiết kế và chế tạo theo đúng yêu cầu kỹ thuật chịu ăn 
mòn do hóa chất. 

- Sức bền của vật liệu sử dụng sẽ giảm đi theo thời gian và các thùng chứa không 

được bảo quản hợp lý. 

- Thùng chứa, phuy, can có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời 
gian sử dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy…) với chất 

liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. 

e). Sự cố mất vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Chủ dự án tổ chức bếp ăn tập thể cho cán bộ, công nhân viên, chuyên gia của nhà 

máy, nên cũng có thể xảy ra hiện tượng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và phát sinh dịch 

bệnh, ảnh hưởng tới sức khoẻ CBCNV, chuyên gia làm việc tại nhà máy. Vì vậy, Chủ dự 
án sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ưu tiên cần thiết nhằm 

phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ nguy cơ xảy ra loại sự cố này. 

Ngoài các sự cố nêu trên, thì sự cố mất nước cũng có thể xảy ra trong hoạt động của 

hệ thống cấp nước dự án theo các lý do khách quan, như: mất điện đột ngột; hỏng hóc các 



GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 

66 

máy bơm nước; rò rỉ, vỡ đường ống cấp nước,... Tuy sự cố này hiếm khi xảy ra trong 

hoạt động của các KCN, song do nước là nguyên liệu sản xuất rất quan trọng của dự án, 
nên Chủ dự án sẽ bảo đảm phòng chống an toàn sự cố này. 

Như vậy, tuy các loại hình rủi ro, sự cố có sắc xuất nguy cơ xảy ra khác nhau trên 
khu vực dự án, song nếu xảy ra thì các rủi ro, sự cố đều có thể mang lại những thiệt hại 

đáng kể cho hoạt động bền vững của dự án, cho môi trường tự nhiên, sức khỏe công nhân 
và cộng đồng. Do vậy, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù 

hợp như được trình bày trong các nội dung tiếp theo dưới đây. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

(i). Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước 
mưa được xây dựng dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước 
mưa được tách riêng khỏi hệ thống thoát nước thải. Nước mưa chảy tràn phát sinh trong 
tự nhiên từ mái che, chảy tràn bề mặt được thu gom vào hệ thống cống thu gom nước 
mưa sau đó sẽ được thải đổ trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước mưa như sau: 

- Đường kính đường ống: D300, D400, D500, D600,  

- Vật liệu đường ống: BTCT 

- Kích thước Hố giao: 700x700, 800x800, 900x900, 1000x1000 

- Rộng W = 400, độ dốc i = 0,25%. 

 Số điểm đấu nối thoát nước mưa: 2 Vị trí đấu nối  

(Biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước mưa và chi tiết hố ga 
thoát nước mưa được đính kèm theo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy 

(ii). Thu gom, thoát nước thải 

 Mạng lưới thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt 

Nước mưa 
chảy tràn 
bề mặt 

Hố ga 

Nước mưa 
chảy từ 
mái che 

Đường 
ống cống 

thoát nước 
mưa của 

dự án 
Máng 

thu 

Đường ống 
cống thoát 
nước mưa 
chung của 

KCN 

Hố 
ga 

Tự 
chảy 
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+ Đối với nước thải bồn cầu và bồn tiểu sẽ được thu gom vào bể tự hoại 3 ngăn, 
riêng nước thải từ chậu rửa, nhà tắm, vòi rửa tay sẽ được thu gom trực tiếp đưa về trạm 
XLNT của Nhà máy để xử lý chung với các loại nước thải khác. 

+ Dự án đã xây dựng 6 bể tự hoại có kích thước: (4000x1400)mm, (6000x1400)mm 
và (1800x1500)mm 

Thuyết minh xử lý sơ bộ nước thải trong bể tự hoại: 

Chi tiết bể tự hoại của Dự án được trình bày như sau: Bể tự hoại 3 ngăn được xây 
bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ 
khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi 
sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo 
thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và 
BOD5 là 60 - 65%. Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải.  

Cặn lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 – 8 tháng sử 
dụng, cặn này được hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý.Nước 
thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng 
xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước. 
Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba rồi thoát ra hố ga thu gom nước thải của công ty và 
sau đó đưa về trạm XLNT của Nhà máy để xử lý. 

 (Bản vẽ hoàn công từng bể tự hoại được đính kèm theo phụ lục của Báo cáo này)  

 Nước thải nhà ăn: 
Nước thải từ căn tin được thu gom qua bể tách dầu mỡ 3 ngăn trước khi đấu nối về 

hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy. 
Dự án đã xây dựng 2 bể tách dầu mỡ 3 ngăn có kích thước (3800x1400)mm; 
Bể tách mỡ gồm 3 ngăn: ngăn chứa nước, ngăn gạn mỡ và ngăn chứa nước sau gạn 

mỡ. Nguyên lý hoạt động chính của bể là dựa vào tỷ trọng chênh lệch giữa dầu mỡ, nước 
và chất rắn có trong nước thải. Dựa vào tính chất này bể tách dầu mỡ được thiết kế để lọc 
dầu mỡ và chất rắn, toàn bộ nước sạch được đưa ra ngoài và chảy vào hệ thống xử lý 
nước thải của Dự án.  

(Bản vẽ hoàn công từng bể tách dầu mỡ được đính kèm theo phụ lục của Báo cáo này)  

 Nước thải sản xuất: 
Sau khi nâng công suất dự án sẽ phát sinh nước thải sản xuất từ quá trình mài rung 

và hệ thống xử lý khí thải máy xử lý nhiệt được thu gom để đưa về HTXLNT sản xuất 
của nhà máy để xử lý.  

 Mạng lưới thoát nước thải: 

- Nước thải sau HTXLNT công suất 25 m3/ngày.đêm (NTSH) và HTXLNT công 
suất 15 m3/ngày.đêm (NTSX) được dẫn về trạm XLNT tập trung của KCN Minh Hưng – 
Sikico.  

- Đường kính đường ống: D168, D200 
- Vật liệu đường ống: PVC, HPDE 
- Kích thước Hố giao: 500x500 và 1.000x1.000 
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(iii). Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Quy trình vận hành điểm xả thải: điểm vận hành xả thải vận hành theo phao cơ của 
bơm nước, đầu ra vận hành liên tục.  

- Tọa độ điểm xả thải NT: X: 1274845; Y: 669843 (Tọa độ UTM 48, tỉnh Bình 
Phước).  

- Thông số kỹ thuật hố ga đấu nối vào KCN: kích thước 1300x1400x2300 mm, vật 
liệu BTCT.  

- Mặt đường ống nước thải: 

+  Đường ống thoát nước thải: Chất liệu HDPE D200 (đi âm dưới đất). 

+ Hố ga đấu nối BTCT, kích thước:1400x1400x2300mm. 

+ Hố ga thu gom và bơm: 3,5m x 2,4m. 

Nước thải sản xuất được thu gom về HTXLNT công suất 15 m3/ngày.đêm và nước 
thải sinh hoạt phát sinh được thu gom về HTXLNT công suất 25 m3/ngày.đêm sau đó đấu 
nối vào hệ thống thu gom NTTT đưa về trạm XLNT tập trung của KCN Minh Hưng – 
Sikico. 

- Đánh giá sự đáp ứng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm đấu nối nước 
thải: đạt yêu cầu. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nguồn tiếp nhận nước thải sau các HTXLNT là 
HTXLNTTT của KCN Minh Hưng – Sikico (theo yêu cầu nước thải đầu vào của KCN).  

 (Biên bản nghiệm thu, Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước thải và chi tiết hố ga 
thoát nước thải được đính kèm theo phụ lục báo cáo) 

Tổng quan sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại dự án được trình bày như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nước thải sinh 
hoạt 

Nước thải 
nhà ăn 

Nước thải từ 
lavabo, bồn rửa, 

nhà tắm 

Nước thải sản 
xuất 

Nước thải từ 
WC 

 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt 25 

m3/ngày.đêm 
 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt 25 

m3/ngày.đêm 
 

Hố ga giám sát nước 
thải 
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Hình 4. 2. Tổng quan sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại dự án 

(iv). Xử lý nước thải: 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25 m3/ngày.đêm (Đã được phê 
duyệt trong KHBVT) và không có sự thay đổi 

Nhà máy đã xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm. Sơ đồ quy 
trình xử lý nước thải được trình bày như sau: 

 
Hình 4. 3. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

KCN Minh Hưng – 
Sikico 
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Nước thải từ nhà vệ sinh: được xử lý qua hầm tự hoại 03 ngăn trước khi đưa về hố 

thu gom của HTXL. Bùn thải từ các bể tự hoại được hợp đồng hút và xử lý định kỳ với 
đơn vị có chức năng. 

Nước thải khu nhà bếp: sẽ được dẫn qua bể tách dầu mỡ trước khi đưa về hố thu 
gom của HTXL. 

Nước thải từ lavabo, bồn rửa đưa về hố thu gom của HTXL. 

Nước thải theo hệ thống thu gom nước thải dẫn qua chắn rác thô với kích thước lỗ 

khoảng 10mm. Tại đây, rác sẽ được giữ lại và được loại bỏ để tránh nghẹt bơm và ảnh 
hưởng đến các công trình xử lý phía sau. Sau khi qua lược rác thô nước thải sẽ chảy vào 

bể thu gom nước thải TK01. Nước thải từ bể thu gom được bơm về bể điều hòa TK02 
qua lược rác tinh để tiếp tục giữ lại rác có kích thước nhỏ để đảm hệ thống hoạt động 

hiệu quả. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa TK02 có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải để đảm 
bảo cho các công trình phía sau hoạt động ổn định và hiệu quả, đồng thời nồng độ ô 

nhiễm trong nước thải sau khi qua bể điều hòa sẽ giảm 10-15%. Bể điều hòa được lắp đặt 
hệ thống sục khí có tác dụng xáo trộn đều nồng độ nước thải, đồng thời ngăn ngừa quá 

trình lắng cặn và quá trình lên men y ếm khí xảy ra ở đáy bể điều hòa 

Bể Anoxic hay là bể thiếu khí là một trong số các bể thông thường được sử dụng 

trong xử lý nước thải. Bể Anoxic hoạt động dựa trên các Vi sinh vật thiếu khí nhằm phản 

ứng phân hủy các hợp chất phức tạp có chứa Nito và phốt pho có trong nước thải. Quy 

trình nầy, nước thải được cho qua liên tục bởi các hệ vi sinh vật kị khí, thiếu khí, hiếu 
khí. Nhằm xử lý nước thải đạt được hiệu quả cao. Nhờ hoạt động liên hoàn của các vi 

sinh vật khác nhau mà nước thải được làm sạch và thải ra môi trường. 

Bể hiếu khí 

Nước thải từ bể điều hòa TK02 được bơm với lưu lượng điều hòa (ổn định) vào bể 
Aerotank TK03 để xử lý triệt để hàm lượng BOD. Với việc sử dụng bể bùn hoạt tính xử 

lý kết hợp sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do đó không phải cấp thêm 

lượng cacbon từ ngoài vào khi cần khử NO3
-, tiết kiệm được 50% lượng oxy khi nitrat 

hóa khử NH4
+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử NO3

- 

Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí, nước thải được trộn đều với hỗn hợp bùn hoạt tính 

bằng hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Trong bể này xảy ra 

các phản ứng sinh hóa: Vi sinh vật hiếu khí (bùn hoạt tính) sử dụng oxy để oxy hóa các 

chất ô nhiễm trong nước thải và sử dụng một phần chất dinh dưỡng trong nước thải để tạo 
thành CO2 và H2O và một phần tổng hợp thành tế bào mới. 

Oxy (không khí) được cung cấp bằng các máy thổi khí và hệ thống phân phối khí 

dạng bọt mịn. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật 
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hiếu khí sử dụng các chất hữu cơ như BOD, chất dinh dưỡng N, p làm thức ăn để chuyển 

hóa thành chất trơ không hòa tan, nước, cacbonic và các tế bào mới, chuyển hóa nito hữu 
cơ và ammonia thành nitrat NO3

-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều 

kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các chất cần xử lý. Tải trọng chất hữu cơ của bể hiếu 

khí thường dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3 ngày đêm. 

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi 
khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobacter còn oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2

- 

và cuối cùng là nitrate NO3
-. 

Quá trình khử nito từ nitrate NO3
- thành nito dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nito 

trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử nito liên quan đến 

quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc 

nitrite như chất nhận điện tử thay vì oxy. Trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng 

độ DO giới hạn (DO < 2mgO2/L) (điều kiện thiếu khí). 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm hoảng 10- 
80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nito đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42g N- 

NO3
-/g MLVSS.ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ khử nito càng lớn. 

Việc chuẩn bị vi sinh vật cho bể Anoxic - Aerotank tương tự như ở bể kỵ khí. Tuy 

nhiên, đối với be Anoxic — Aerotank thì lượng bùn cần nạp vào mỗi bể ít hơn nhiều. Sau 

khi nạp bùn, bơm nước thải bơm nước vào bể, bổ sung dinh dưỡng và nguyên tố vi 

lượng, đồng thời sục khí ngay để vi sinh vật chuyển từ điều kiện kỵ khí sang hiếu khí và 
thiếu khí, vì tốc độ tăng trưởng của vi sinh khuẩn hiếu khí và thiếu khí cao hơn kỵ khí 

nên khả năng thích nghi với môi trường mới nhanh hơn. Khi bùn chuyển từ màu đen sang 
màu nâu vàng, bông cặn to và dẽ lắng, điều đó chứng tỏ vi sinh vật đã thích nghi với môi 

trường mới và bùn chuyển từ bùn kỵ khí sang bùn hiếu khí. 

Nước thải sau khi qua hệ thống sinh học Aerotank sẽ chảy sang bể lắng sinh học 

TK04. 

Bể lắng 

Nước sau khi qua bể hiếu khí, lượng bùn sẽ được giữ lại ở bể lắng TK04. Một phần 
bùn lắng sẽ được tuần hoàn về bể hiếu khí, phần bùn dư sẽ được đưa về bể chứa bùn 

TK06. Phần nước trong sau khi qua bể lắng chảy vào bể trung gian kết họp khử trùng 
TK05. 

Bể trung gian kết hợp khử trùng 

Phần nước trong sau lắng sẽ chảy qua bể trung gian kết hợp khử trùng TK05, hóa 

chất khử trùng (dung dịch NaOCl) được châm đồng thời vào bể để xử lý triệt để các vi 
trùng gây bệnh như E.Coli, Coliform,... Nước thải sau khi qua vể khử trùng đạt tiêu 

chuẩn đấu nối của KCN. 

Bể chứa bùn 
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Bể nén bùn TK06 có nhiệm vụ thu bùn từ quá trình xử lý của hệ thống. Tại bể chứa 

bùn, phần bùn lắng xuống dưới được định kỳ hút đem đi xử lý, phần nước tách bùn dẫn 
về bể điều hòa TK02 để tiếp tục xử lý. 

 

Bùn thải từ HTXLNT 

Bùn thải từ HTXLNT của dự án sẽ được công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng 
đến thu gom và xử lý. 

Các công trình đã xây dựng của HTXL nước thải sinh hoạt được trình bày như sau: 

Bảng 4. 20. Danh mục các công trình của HTXL nước thải sinh hoạt 

Tt 
Tên công 

trình 

Kích thước xây 
dựng 

(DxRxC/SxH) 

Tổng thể 
tích 

Thể tích 
chứa nước 

Thời 
gian lưu 

Vật liệu 
Số 

lưọmg 

1 Bể thu gom 1,5 x 1,5 x 2,5m 5,625 m3 5,0 m3 3,17h BTCT 01 

2 Bể điều hòa 2m x 1,8m x 2,5m 9 m3 8,5 m3 2,72 h BTCT 01 

3 Bể Anoxic 1,8m x 1,6m x 2,5m 7,2m3 6,5 m3 2,08h BTCT 01 

4 Bể hiểu khí 4m x 2m x 2,5m 20m3 18 m3 5,76h BTCT 01 

5 Bể lắng 2m x 2m x 2,5m 10m3 9,5 m3 3,lh BTCT 01 

6 Bể khử trùng 0,9m x 2mx 2,5m 4,5m3 4,0 m3 l,28h BTCT 01 

7 
Bể chứa 

bùn 
0,9m x 2m x 2,5m 4,5m3 4,0 m3 - BTCT 01 

Danh mục máy móc thiết bị đã lắp đặt như trình bảy ở bảng sau: 

Bảng 4. 21. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải sinh hoạt 

TT HẠNG MỤC Đơn vị Số lượng 

I. THIẾT BỊ PHẦN CỤM BÊ 
  

A. Bể thu gom nước thải   

1 

Song chắn rác (lắp đặt trong mương dẫn bể thu gom) 

Kích thước: 500x40x1000mm 

Kích thước lỗ: l0mm 

Vật liệu: inox 304 Phụ kiện: xích kéo, giá đỡ, bulong kết 
nối,...  
Xuất xứ: Việt Nam gia công 

bộ 01 
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TT HẠNG MỤC Đơn vị Số lượng 

2 

Bơm nước thải bể thu gom TK01 -A 

Loại: bơm chìm 

H = 15m;Q = 20 m3/h 

Điện áp: 3 pha x 380v; 50Hz 

Công suất điện: 2,2kW, 3HP 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 02 

3 
Đầu dò mực nước dạng phao Kiểu: phao nổi 
Xuất xứ: Đài Loan 

bộ 01 

4 

Đầu dò mực nước dạng phao 

Kiểu: phao nổi 
Xuất xứ: Đài Loan 

bộ 01 

B. Bể điều hòa - TK02   

1 

Giỏ lược rác tinh 

Kích thước: 300x300x500mm 

Kích thước lỗ: 2mm 

Vật liệu: inox 304 

Phụ kiện: xích kéo, giá đỡ, bulong kết nối,... 
Xuất xứ: Việt Nam gia công 

bộ 01 

2 

Bơm nước thải bể điều hòa 

Loại: bơm chìm 

H = 6m; Q = 24m3/h 

Điện áp: 3pha X 380v; 50Hz Công suất điện:l,5kW, 2HP 
Xuất xứ: Đài Loan 

cái 02 

3 

Hệ thống phân phối khí bể điều hòa Dạng: đĩa tinh 

Đường kính: 277mm 

Vật liẹu: EDPE 

Xuất xứ: USA 

ht 01 

4 
Đầu dò mực nước dạng phao Kiểu: phao nổi 
Xuất xứ: Đài Loan 

bộ 01 

D. Bể hiếu khí - TK03   
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TT HẠNG MỤC Đơn vị Số lượng 

1 

Máy thổi khí bể hiếu khí 
Cột áp: 5m 

Lưu lượng: 6,5 - 7m3/h, 10HP Điện áp: 3 pha X 380v; 50Hz 
Công suất điện: 11 kw, 15HP Xuất xứ: 
+ Đầu thổi: Đài Loan 

+ Motor: Đài Loan 

cái 02 

2 

Hệ thống phân phổi khí bể hiếu khí Dạng: đĩa tinh 

Đường kính: 277mm Vật liẹu: EDPE 

Xuất xứ: USA 

ht 01 

E. Bể lắng - TK04   

1 

Bơm bùn 

Loại: bơm chìm 

H = 6m; Q = 9m3/h 

Điện áp: 3 pha X 380v; 50Hz Công suất điện: 0,4 kw 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 02 

2 

Ống lắng trung tâm 

Kích thước: DxH = 0,9x2,Om Vật liệu: SS3O4, dày l,5mm 
Xuất xứ: Việt Nam gia công 

bộ 01 

3 
Máng răng cưa thu nước 

Kích thước: 4,0x0,2m X 4 tấm Vật liệu: inox 304, dày l,5mm 
Xuất xứ: Việt Nam gia công 

bộ 01 

4 

Tấm chắn bọt bể lắng 

Kích thước: 3,8x0,3m X 4 tấm Vật liệu: inox 304, dày l,5mm 

Xuất xứ: Việt Nam gia công 

bộ 01 

F. Bể trung gian kết hợp khử trùng - TK05   

1 

Bơm định lượng hóa chất khử trùng 

Lưu lượng: 0 - 150L/h 

Cột áp: 0 - 12bar 

Điện áp: 3 pha X 380v; 50Hz 

Công suất điện: 0,25kW 

Xuất xứ: Ý 

cái 02 

2 

Bồn chứa hoá chất khử trùng Loại: bồn đứng 

Dung tích: V = 1000 lit 

Vật liệu đầu bơm: PVC Xuất xứ: Việt Nam 
cái 01 
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TT HẠNG MỤC Đơn vị Số lượng 

3 

Đầu dò mực nước dạng phao 

Kiểu: phao nổi 
Xuất xử: Đài Loan 

bộ 01 

4 

Bơm lọc áp lực 

Loại: bơm trục ngang 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz/4,0kW, 5,5HP 

Đầu, cánh quạt: inox 304 

Lưu lượng: 21,6 m3/h, cột áp H = 38m Xuất xứ: Ý 

cái 02 

5 

Bồn lọc áp lực 

Lưu lượng: 20m3/h 

Kích thước: DxH = 1,4 X 2,85m 

Vật liệu: thép CT3 dày 5mm, sơn Epoxy 

Vật liệu lọc: sỏi, cát 
Xuất xứ: Việt Nam gia công bồn 

ht 01 

6 

Đầu dò mực nước dạng phao 

Kiểu: phao nổi 
Xuất xứ: Đài Loan 

bộ 01 

7 

Đồng hồ đo lưu lượng 

Kiểu: đồng hồ đo nước thải dạng cơ 

Đường kính: DN90 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 01 

Nhu cầu sử dụng hóa chất cho công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

Bảng 4. 22. Hóa chất sử dụng của HTXLNT sinh hoạt 

Stt Hóa chất Đơn vị Khối lưọng Mục đích sử dụng 

1 Chlorine Kg/năm 200 Khử trùng 

 

- Đánh giá hiệu suất và hiệu quả xử lý  

Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống đã lắp đặt như sau: 

Bảng 4. 23. Đánh giá hiệu suất xử lý HTXLNT sinh hoạt 

Phương pháp xử lý Cống trình xử lý Mục đích Hiệu suất xử lý 

Xử lý cơ học Thiết bị lắng Khử chất lơ lửng 75-90% 

  Khử BOD5 20-35% 

  Khử Nito 10-25% 

Xử lý sinh học Thiết bị xử lý hiếu khí Khử B0D5 70-95% 

  Khử Nito 10-25% 
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Hiệu quả khử trùng của các công đoạn xử lý nước thải 

Bảng 4. 24. Đánh giá hiệu quả khử trùng HTXLNT sinh hoạt 
 

Quả trình xử lý Hiệu quả khử trùng 
Xử lý băng bùn hoạt tính 90-98% 

Clo hóa nước thải sau xử lý 98-99,9% 

 

Nồng độ nước thải sau xử lý 

Bảng 4. 25. Nồng độ nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Nồng độ 
trước xử 

lý 

Công trình xử 
lý 

Hiêu 
suất xử 

lý 

Nồng độ 
sau xử lý 

Giới hạn tiếp 
nhận của KCN 
CộtB, QCVN 

40:2011/ BTNMT 

pH - 6.8 - - 6-8 5,5-9 

TSS mg/L 303 - 627 
Bể lắng, điều 

hòa 75-90% 76 100 

BOD5 mgO2/L 195 -234 

Bể Anoxic, 
aerotank, bê 

lắng, lọc 
80-95% 30 50 

T.Coliforms 
MPN/ 
100ml 106- 109 

Clo hóa nước 
thải 90-98% 3.000 5.000 

 

 Bổ sung hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm 

Dự án sẽ bổ sung xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 
thiết kế là 15 m3/ngày.đêm để xử lý lượng nước thải sản xuất phát sinh sau khi nâng công 
suất từ quá trình mài rung và hệ thống xử lý khí thải máy xử lý nhiệt của dự án. 

Sơ đồ quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 4. 4. Công nghệ xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm của dự án 

 

Bể hấp thụ 

Bể phản ứng 

Bể keo tụ 

Bể lắng 

Bể trung hòa 

Thùng lọc cát 

Thùng hấp thụ 
than hoạt tính 

Bể nén bùn Máy ép bùn 

Đạt tiêu chuẩn 
đấu nối KCN 

Hố ga thu gom 
nước thải sản xuất 

Bể lắng 1 

Bể lắng 2 

Bể điều hòa 

Bùn 

Bùn 

Nước 
ép 

bùn 

Đưa ra bên 
ngoài xử lý 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải từ quá trình mài rung và từ hệ thổng xử lý khí thải định kỳ sẽ được thu 
gom vào hố ga thu gom nước thải sản xuất sau đó sẽ qua các bể xử lý. 

Bể lắng sơ cấp 1: Nước thải sau xử lý rung mài chủ yếu được thu gom, lọc đầu tiên 
qua lưới chắn, sau đó các hạt có khối lượng riêng lớn hơn nước được lắng trong bể lắng 
sơ cấp 1 qua kết tủa để giảm tải cho bộ phận xử lý tiếp theo. 

Bể lắng sơ cấp 2: Tận dụng không gian và phương pháp lắng để tăng chức năng thu 
gom cặn, giảm tải cho cụm xử lý tiếp theo, sau đó chảy về bể lắng sơ cấp 3 

Bể điều hòa (bể nước gốc): Chủ yếu sử dụng quạt gió để dẫn không khí vào bể, sau 
đó, bộ khuếch tán không khí được lắp đặt trong bể và không khí được sử dụng để khuấy 
để làm cho chất lượng nước thải đồng đều Và chức năng điều hòa lưu lượng nước thải và 
thu gom nước thải của bể lắng lão hóa và bể lắng đen. 

Bể hấp thụ: Dùng bột than hoạt tính hấp thụ sơ bộ các chất hữu cơ có trong nước 
thải, sau đó tự chảy sang bể phản ứng để xử lý. 

Bể phản ứng: Sử dụng NaOH để kiểm soát độ pH trong khoảng 8,5 đến 9,5, và 
thêm PAC để ổn định các hạt keo ban đầu phân tán trong nước với các điện tích tĩnh điện 
bằng cách nén lớp khuếch tán hạt, sự hấp thụ, giá điện trung hòa và cầu nối, sự ổn định 
giữa các hạt bị phá hủy. tính chất, giảm lực đẩy lẫn nhau giữa chúng và có xu hướng tập 
hợp lại với nhau. 

Bể keo tụ: Bổ sung Polymer (polyme hữu cơ cao phân tử), là dung dịch tích điện 
âm, chức năng của nó là tạo gel với hydroxit tích điện dương, do trọng lượng phân tử lớn 
nên nó có tác dụng bắc cầu và đông tụ mà các chất đông tụ vô cơ không có, để các chất 
hữu cơ trong nước tạo thành một chùm gel lớn hơn và làm tăng khả năng lắng của các hạt. 

Bể lắng: Keo hình thành trong bể đông keo được tách ra khỏi chất rắn và chất lỏng 
trong bể này, và nước thải được đưa vào giếng chảy ra trung tâm, và sau khi được chỉnh 
lưu trong giếng khuấy, nó sẽ lan tỏa đều ra xung quanh. Các hạt trong nước thải được 
lắng do trọng lượng riêng khác nhau, tốc độ cũng khác nhau nhưng do trọng lực và thời 
gian lưu giữ lâu nên phần ngưng tụ sẽ lắng xuống đáy bể lắng, sau đó được đưa về bể 
chứa bùn dưới dạng bùn; chất lỏng nổi phía trên chảy qua đập tràn. 

Bể trung hòa: Điều chỉnh độ pH của nước xả đến 6-9, sau đó thải đến bể dòng chảy. 

Bể chứa: Thu gom và trung hòa về bể để xả nước đến một lượng nhất định, sau đó 
chảy qua thùng lọc cát thông qua máy bơm. 

Thùng lọc cát: Nước xả được lọc theo kích thước hạt của chất rắn lơ lửng để tránh 
hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, được xả theo dòng chảy. 

Thùng hấp thụ than hoạt tính: Nước thoát trước khi thải được xử lý bằng than hoạt 
tính để hấp phụ các chất hữu cơ, sau đó nước thải sẽ đạt tiêu chuẩn đấu nối của trạm 
XLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Sikico. 

Bể nén bùn: Gom phần nước bùn ở đáy bể lắng rồi bơm sang máy ép bùn thông 
qua máy bơm màng 
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Máy ép bùn: Nước được sấy khô và lọc bằng máy ép lọc, đồng thời tiến hành tách 
chất lỏng rắn, dịch lọc được đưa trở lại bể trộn từ ống thu gom nước tái chế, và bánh bùn 
được đóng bao, sau đó được làm sạch và vận chuyển bởi công ty xử lý và thanh toán bù 
trừ hợp pháp để xử lý lần cuối. 

Ước tính sản lượng bùn: 15 m3/ngày.đêm *4% (sản lượng bùn thải công nghiệp) = 
600kg/ngày (độ ẩm 96%, bùn 4% → tách nước đến độ ẩm 80%, bùn 20%) 

= 600kg/ngày*[(1-0,96)/(1-0,8)] =120kg/ngày (bánh bùn có độ ẩm 80%) 

Thông số kỹ thuật của trạm XLNT sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm dự kiến đầu 
tư được trình bày bảng sau: 

Bảng 4. 26. Các thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT sản xuất công suất 15 

m3/ngày.đêm 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 
Bể lắng 
sơ cấp 1 

Thể tích: 9,6m3 (6,72m3) 

Thời gian lưu nước: 6.72HR(1CMH) 

Kiểu: Hồ chìm lộ thiên 

Kích thước: 3.2m*1.0m*3.0mH 

Chất liệu: RC + FRP 

Thiết bị phụ trợ: 

Bơm chuyển nước thải ban đầu (DJZ-12) 

Kiểu: bơm chống kiềm và axit tự mồi đồng trục 

Thông số kỹ thuật: 0,75kw*380v*0,15m3/ phút 

Chất liệu: PVDF 

Số lượng: 1 

01 

2 
Bể lắng 
sơ cấp 2 

Thể tích: 9.6m3 (6.72m3) 

Thời gian lưu nước: 6.72HR(1CMH) 

Kiểu: Hồ chìm lộ thiên 

Kích thước: 3.2m * 1.0m * 3.0mH 

Chất liệu: RC + FRP 

01 

3 
Bể điều 
hòa (bể 
nước gốc) 

Thể tích: 34.56m3 (24.19m3) 

Thời gian lưu nước: 24.19HR(1CMH) 

Kiểu: Chìm lộ thiên 

Kích thước: 3.2m * 3.6m * 3.0m(H) 

Chất liệu: RC + FRP 

Thiết bị phụ trợ: 

Bơm chuyển nước thải ban đầu (DJZ-14) 

Kiểu: bơm chống kiềm và axit tự mồi đồng trục 

Thông số kỹ thuật: 0.75kw * 380v * 0,15m3 / phút 

Chất liệu: PVDF 

01 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

Số lượng: 01 

Quạt gió(GRB-5HP)  

Loại: roots  

Thông số kỹ thuật: 3.75kw * 380v * 2.8m3 / phút * 1150 vòng 
/ phút 

Tư liệu: FC 

Số lượng:1 bộ         

4 Bể hấp thụ 

Thể tích: 2.8m3 (1.96m3) 

Thời gian lưu nước: 1.96HR(1CMH) 

Loại hình: trên mặt đất mở bồn rửa 

Kích thước: 1.0m * 1.4m * 2.0m(H) 

Chất liệu: RC + FRP 

Thiết bị phụ trợ: 

Quạt gió(GRB-5HP)  

Loại: roots  

Thông số kỹ thuật: 3.75kw * 380v * 2.8m3 / phút * 1150 vòng 
/ phút 

Tư liệu: FC 

Máy định lượng Carbon (XDF-62) 

Kiểu: máy định lượng hóa chất 

Đặc điểm kỹ thuật: 0.18kw * 1.03L / phút 

Chất liệu: FC + PP 

01 

5 
Bể phản 
ứng 

Máy định lượng Carbon (XDF-62) 

Kiểu: máy định lượng hóa chất 

Đặc điểm kỹ thuật: 0.18kw * 1.03L / phút 

Chất liệu: FC + PP 

01 

6 Bể keo tụ 

Thể tích: 2.8m3 (1.96m3) 

Thời gian lưu nước: 1.96HR(1CMH) 

Loại hình: trên mặt đất mở bồn rửa 

Kích thước: 1.0m * 1.4m * 2.0m(H) 

Chất liệu: RC + FRP 

Thiết bị phụ trợ: 

Quạt gió(GRB-5HP)  

 Loại: roots  

Thông số kỹ thuật: 3.75kw * 380v * 2.8m3 / phút * 1150 vòng 
/ phút 

Tư liệu: FC 

Số lượng:1 bộ      

01 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

Máy định lượng POLYMER (XDF-62) 

Kiểu: máy định lượng hóa chất 

Đặc điểm kỹ thuật: 0.18kw * 1.03L / phút 

Chất liệu: FC + PP 

Số lượng: 1 

Máy khuấy 

Kiểu: mái chèo phẳng 
Thông số kỹ thuật: 0,75KW * 380V * 24 vòng / phút 
Chất liệu: Mối nối chất lỏng SUS304 
Số lượng: 1  

7 Bể lắng 2 

Thể tích: 36m3 (25.2m3) 

Thời gian lưu nước: 25.2HR(1CMH) 

Loại hình: trên mặt đất mở bồn rửa 

Kích thước: 1.2m * 6.0m * 5.0m (H) 

Chất liệu: RC + FRP 

Thiết bị phụ trợ 
Máy bơm bùn 
Loại: chìm 
Thông số kỹ thuật: 0,75kw * 380V * 0,15m3 / phút 
Tư liệu: FC 
Số lượng: 1 
Bộ xử lý báo chí lọc 
Loại: Tiêu chuẩn 
Thông số kỹ thuật: 50cm * 50cm * 20 miếng 
Chất liệu: PP + vải lọc 
Số lượng: 1 (dùng chung) 

01 

8 
Bể trung 
hòa 

Thể tích: 2.8m3 (1.96m3) 

Thời gian lưu nước: 1.96HR(1CMH) 

Kiểu: Chìm lộ thiên 

Kích thước: 1.0m * 1.4m * 2.0m(H) 

Chất liệu: RC + FRP 

Thiết bị phụ trợ 

Quạt gió(GRB-5HP)  

Loại: roots 

Thông số kỹ thuật: 3.75kw * 380v * 2.8m3 / phút * 1150 vòng 
/ phút 

Tư liệu: FC 

Số lượng:1 bộ     

MÁY ĐO PH (Shangtai PC-310) 

Kiểu: hai tiếp điểm trên và dưới công nghiệp 

Phạm vi: 0,00 ～ 14,00 pH 

01 



GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 

82 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

Số lượng: 1 bộ 

Máy định lượng H2SO4 (XDF-62) 

Kiểu: máy định lượng hóa chất 

Đặc điểm kỹ thuật: 0.18kw * 1.03L / phút 

Chất liệu: FC + PP 

Số lượng: 1 

9 

Thùng lọc 
cát 

 

Thể tích: 0,5m3 

Thời gian lưu nước: 0,05HR (10CMH) 

Loại: bể kín 

Kích thước: Ø0,6m*1,8m(H) 

 Chất liệu: FRP (Trong thùng đựng đầy cát thạch anh) 

 Số lượng: một thùng 

01 

10 
Thùng hấp 
thụ than 
hoạt tính 

Thể tích: 0,5m3 

Thời gian lưu nước: 0,05HR (10CMH) 

Loại: bể kín 

Kích thước: Ø0,6m*1,8m(H) 

Chất liệu: FRP (Trong thùng đựng đầy than hoạt tính hạt) 

Số lượng: một thùng 

 

11 
Bể cô đặc 
bùn 

Thể tích: 3m3 

Thời gian lưu nước: 4HR (0.7CMH) 

Loại: bể mở 

Kích thước: Ø1,3m*2,2m(H) 

Chất liệu: PE  

Số lượng: một bể 

 

12 Máy ép 
bùn 

Loại: Máy ép bùn dạng khung (50cm*50cm*20 tấm) 

Kích thước: 2,5m*1,4m*1,1m(H) 

Chất liệu: tấm lọc (PE), ổ đỡ thủy lực (thép không gỉ), cấu trúc 
khử nước   

(gang) 

 

 Định mức hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sản xuất: 

Bảng 4. 27. Hoá chất sử dụng cho HTXLNT sản xuất 

Tên hoá học Trạng thái Tỷ lệ 

Nồng độ 

sử dụng 

(thêm vào 
nước thải) 

Điều kiện 
nhào trộn 

Khối lượng 

Polymer (-) 

chất đông 
Dạng bột 

 0.3：1000 5PPM 
Máy bơm 
nhào trộn 

75 g/ngày 
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Tên hoá học Trạng thái Tỷ lệ 

Nồng độ 

sử dụng 

(thêm vào 
nước thải) 

Điều kiện 
nhào trộn 

Khối lượng 

phân tử cao 

PAC Dạng bột 50：1000 2％ Sục khí 15 kg/ngày 

NaOH 
Dạng bột 50：1000 2.5％ 

Sục khí 

 
15 kg/ngày 

H2SO4(98%) 

 
Dung dịch 25：1000 1％ Sục khí 6.25 kg/ngày 

Carbon Dạng bột 

bột 
30：1000 2％ Sục khí 15 kg/ngày 

4.2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Các biện pháp chung 
- Nhà xưởng được xây dựng theo đúng quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp, 

đảm bảo duy trì độ thông thoáng cần thiết bằng phương pháp gió tự nhiên và quạt mát 
cục bộ.  

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần 
thiết cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  

- Bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng kỹ thuật để giảm thiểu các loại khí thải.  

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải.  

- Kho bãi, xưởng sản xuất đã được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ 
sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 
trường; 

- Khu vực nhà xưởng sản xuất đã được bố trí thành các phụ vực chuyên biệt cho 
từng công đoạn một cách hợp lý, vệ sinh sạch sẽ thường xuyên để giảm thiểu phát tán 
bụi. 

- Bố trí chụp hút, quạt thông gió, quạt mái toàn nhà xưởng và điều hòa cho các 
phòng máy, phòng kỹ thuật, văn phòng. 

- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% diện 
tích nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. 
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b. Biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất: 

Công trình biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải trong quá trình sản xuất của dự án 
được trình bày bảng sau: 

Bảng 4. 28. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải của Dự án 

Công đoạn sản 
xuất 

Biện pháp giảm thiểu Số lượng 
ống thải 

phát sinh KHBVMT đã được xác nhận Điều chỉnh sau khi nâng công suất 

Bụi tại các công 
đoạn gia công 
cơ khí: Tiện, 
phay, mài,… 

Lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí 
thải, công suất quạt hút 50HP. 

Quy trình xử lý: Bụi kim loại 
→ Chụp hút → đường ống thu 
gom → Cyclone → quạt hút → 
ống thải. 

Trên thực tế, quá trình gia công được 
thực hiện trong hệ thống máy kín đã 
trang bị đầu phun dầu mài, dầu cắt gọt 
để ngăn chặn bụi phát tán ra bên ngoài 
nên Chủ đầu tư không cần lắp đặt hệ 
thống xử lý bụi tại các công đoạn này. 

- 

Bụi máy phun 
cát, bát bi 

Không lắp đặt hệ thống xử lý 
bụi  

 

Bổ sung lắp đặt 01 hệ thống thu gom xử 
lý bụi máy phun cát bằng lọc bụi túi vải, 
công suất 18.000 m3/h 

1 ống thải 

Khí thải công 
đoạn xử lý nhiệt 

Không lắp đặt hệ thống xử lý 
khí thải 

Lắp đặt 01 hệ thống thu gom xử lý khí 
thải xử lý nhiệt bằng tháp rửa khí kết 
hợp than hoạt tính và tấm lọc, công suất 
công suất 28.500 m3/h 

1 ống thải 

 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 

Ống khói của các hệ thống xử lý bụi, khí thải được khoan các lỗ và lắp đặt, gia cố 
sàn thao tác tại các ống khói theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT (để đảm 
bảo công tác giám sát). 

 (i). Giảm thiểu bụi kim loại từ hoạt động gia công cơ khí: tiện, phay, mài,... 

Thực tế dự án thực hiện các biện pháp sau lượng bụi phát sinh đã giảm đáng kể và 
không gây ô nhiễm môi trường làm việc xung quan như sau: 

-Quá trình gia công được thực hiện trong hệ thống máy kín đã trang bị đầu phun dầu 
mài, dầu gia công để ngăn chặn bụi kim loại phát tán ra bên ngoài. 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh nhà xưởng. 

- Bố trí mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, thông thoáng, các máy tiện, phay, khoan đưọc 
đặt ở các vị trí cách xa nhau. 

- Các công nhân làm việc tại xưởng gia công thô phải được trang bị đầy đủ các 

dụng cụ bảo hộ lao động như: khẩu trang, kính chống bụi,... 

- Định kỳ quan trắc các thông số môi trường và điều kiện vi khí hậu môi trường làm 
việc của công nhân để có biện pháp quản lý, xử lý kịp thời 
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(i). Giảm thiểu bụi từ hoạt động phun cát, bắn bi 

Bụi kim loại từ các công đoạn: máy phun cát, bắn bi, trong mỗi máy sẽ có 1 thiết bị 
thu gom bụi đi kèm, tuy nhiên để đảm bảo xử lý triệt để lượng bụi phát sinh dự án thực 

hiện bổ sung công trình thu gom bụi phát sinh từ các máy phun cát, bắn bị về hệ thống xử 
lý bụi, công suất thiết kế 18.000 m3/h đạt quy chuẩn xả thải theo QCVN 

19:2009/BTNMT - cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất vô cơ. 

Sơ đồ quy trình công nghệ được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 5. Sơ đồ thu gom xử lý bụi máy phun cát, bắn bi 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Bụi sau khi qua các thiết bị thu gom bụi đi kẽm mỗi máy bắn cát và bắn bị, sẽ được 
hút vào hệ thống đường ống thông qua các miệng gió Ø150 và Ø200 của thiết bị. Nhờ lực 
hút của quạt li tâm sẽ vận chuyển bụi từ nguồn phát sinh đến hệ thống đường ống và di 
chuyển đến thiết bị rủ bụi khí nén. Tại đây bụi sẽ được giữ lại và rơi vào xe chứa bụi (nhờ 
khí nén và motor rung). Khí sạch sẽ lọt qua túi vải PE500 đến quạt hút và được đưa ra 
ngoài môi trường bằng ống khói thải cao 9,8m, đường kính Ø550. Bụi được thu gom xử 
lý bởi đơn vị có chức năng. 

 

Bụi kim loại từ các công đoạn: máy phun cát, bắn 
bi (sau thiết bị thu gom bụi đi kèm mỗi máy)  

 

Các đường ống thu gom tại các 
thiết bị máy móc 

Thiết bị lọc rủ bụi bằng khí nén 

Ống thải 

Quạt hút 

Bụi thu gom ra ngoài 
xử lý 

 

Ống dẫn 
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Cơ sở tính toán hệ thống 

Xác định lưu lượng của hệ thống 

+ Số vị trí cần hút: 10 vị trí. (05 miệng hút Ø 200, 05 miêng hút Ø 150) 

+ Vận tốc tính toán của miệng hút V=19 m/s 

+ Lưu lượng hút mỗi miệng Ø 200, q= 0.22 x3.14 x19x3600/4 = 2147.76 m3/h 

+ Lưu lượng hút mỗi miệng Ø 150, q= 0.152 x3.14 x19x3600/4 = 1208.1 m3/h 

+ Lưu lượng cần của hệ thống: Q = (2147.76 x 5) + (1208.1 x 5) = 16779.3m3/h 

Tổn thất lưu lượng qua đường ống, mặt bích . .. = 7%. 

Do đó lưu lượng tính toán của hệ thống: 

QT = Q + (7% x Q) =16779.3 +(0.07 x 16779.3) = 17953.8 - 18000 m3/h. 

Vận tốc, trở lực của hệ thống đường ống 

 

Tính toán thiết bị rủ bụi khí nén 

- Thông số túi vải: 

• Vật liệu: Vải Polyester (PE500) 

• Độ dày : 1.6-1.8mm 

• Độ thoáng khí : 840m3/m2 .h 

- Tính toán số lượng túi vải: 

+ Diện tích túi vải: F(m2) 

+ Chọn túi vải đường kính D=150mm, L2100mm => F = 0.99m2/túi 

+ Số túi vải tính toán: 21,4/0,99=21,6 túi 

+ Vận tốc lý thuyết: 18.000/3600*21,4=0,23m/s 

+ Chọn vận tốc thực tế qua vải lọc là 0.11m/s 

=>Diện tích túi vải cần cho hệ thống là: 18.000/3600*0,11= 45,4m2 

+ Số túi vải cần cho hệ thống là: 46 túi. Chọn 48 túi (8x6) 
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- Kích thước thiết bị rủ bụi khí nén: 3100 x 2750 x 5500mm 

Thông số quạt hút 

• Quạt ly tâm DAHAN : 470-D710 

• Công suất : 20Hp 

• Lưu lượng : 18000 m3/h 

• Áp tổng : 1800 Pa 

• Số vòng quay :1550v/p 

• Miệng hút : 0710 

• Miệng thổi : 497 x 497 

Vận hành thiết bị 

Nguyên tắc chung: Tuân thủ các quy định về an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. 

1. Kiểm tra trước khi vận hành: 

■ Kiểm tra sự đóng mở các van trên đường ống dẫn khí ra vào thiết bị lọc bụi, độ 
mở của các van phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích của người sử dụng. 

■ Kiểm tra các van an toàn của hệ thống cung cấp khí nén, phải đảm bảo các van 
an toàn đang ở trạng thái hoạt động tốt. 

■ Kiểm tra các miệng hút của hệ thống hút bụi, phải đảm bảo hệ thống không bị 
che chắn hay có các vật nhẹ đặt gần nhằm tránh gây nghẹt đường ống khi hệ 
thống hút bụi hoạt động. 

■ Kiểm tra quạt hút xem có gì bất thường không. (dây curoa, cánh quạt, Puly.. 

■ Cài đặt thời gian rủ bụi: 

Thời gian tối thiểu giữa 2 lần đóng mở van rủ bụi là 20s, thông thường nên cài đặt giữa 2 
lần đóng mở van là 60s. 

Thời gian mở van: thông thường là 0.3s. 

2. Vận hành: 

Khởi động quạt hút: Nhấn nút khởi động quạt hút trên tủ điện điều khiển, 20s sau 
khi khởi động nếu quạt vận hành có dấu hiệu bất thường như có tiếng kiêu lạ, rung. lập 
tức dừng quạt và báo cho bộ phận có trách nhiệm. 

Khởi động hệ thống rung rủ khí nén: Mở van cung cấp khí nén cho hệ thống, nhấn 
nút khởi động hệ thống rủ bụi tự động trên tủ điện điều khiển. Quan sát hệ thống trong 1 
phút, nếu hệ thống rủ bụi hoạt động tốt thì người quan sát sẽ nghe tiếng khí nén rủ bụi 
“XỊT”. Nếu sau thời gian quan sát mà không nghe được tiếng động đã nêu thì dừng toàn 
bộ hệ thống, báo cho người có trách nhiệm. Khi hoạt động van xả bụi luôn mở để bụi rơi 
vào xe chứa bụi. 
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(ii). Giảm thiểu bụi từ hoạt động xử lý nhiệt 

Để hạn chế khí thải phát sinh từ lò xử lý nhiệt của dự án gây tác động đến môi 
trường xung quanh, dự án tiến hành lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý khí thải với công suất 
đạt quy chuẩn xả thải theo QCVN 19:2009/BTNMT - cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ. 

Sơ đồ quy trình công nghệ được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 6. Sơ đồ thu gom xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 
Trong quá trình lò nung hoạt động, khói thải sinh ra do dầu và các tạp chất dính trên 

bề mặt chi tiết gia công. Lượng khói thải này khi phát sinh ra sẽ được thu gom bằng chụp 
hút và sẽ được vận chuyển bằng hệ thống đường ống đến thiết bị xử lý. Khói thải sẽ được 
hấp thụ qua tháp rửa khí với sự tiếp xúc giữa pha lỏng và pha khí, khi khói thải đi qua 
tháp theo hướng từ dưới lên trên sẽ giữ lại phần lớn dầu, bụi có trong khói thải. 

Tiếp đó khói thải được đi qua thiết bị tĩnh điện để làm sạch phần dầu mỡ, khói mùi 
còn lại. Sau đó khói thải sẽ được hấp phụ qua lớp than hoạt tính để loại bỏ hoàn toàn mùi 
và các hợp chất hữu cơ có hại cho môi trường trước khi thải ra môi trường bằng ống khói 
cao trên mái nhà xưởng, đường kính Ø700. 

Cơ sở tính toán hệ thống 

Trong khi lò nung hoạt động, khói thải sinh ra do dầu và các tạp chất còn trên bề 
mặt chi tiết khi gia công. 

Khí thải từ quá trình xử lý nhiệt 

Hệ thống đường ống, chụp hút 

Thiết bị tĩnh điện, than hoạt tính 

Ống thải 

Quạt hút 

Thiết bị chứa bụi để 
thu gom ra ngoài xử lý 

 

Tháp rửa khí 
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- Xác định lưu lượng khói thải cần thu gom và xử lý: 

+ Kích thước miệng lò: 860mm x H925mm  

+ Nhiệt độ lò khi làm việc: 800-930oC 

+ Lưu lượng khói thải cần thu gom: 

 

 
Tính toán đường ống 
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Vận hành thiết bị 

Nguyên tắc chung: Tuân thủ các quy định về an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. 

1. Kiểm tra trước khi vận hành: 

■ Kiểm tra các van để đảm bảo tất cả điều mở đúng vị trí. 

■ Kiểm tra mực nước của tháp để bơm có thể hoạt động ổn định. 

■ Kiểm tra quạt hút xem có gì bất thường không. (dây curoa, cánh quạt, Puly.. 

2. Vận hành: 

■ Mở CB đèn báo pha 1,2,3: sáng báo có điện 3 pha 

■ Đồng hồ vol điện tử báo hiển thị số điện áp 3 pha 

■ Nhấn ON-OFF motor bơm nước hoạt động, sau 3 phút, nhấn mở công tắc ON- 
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OFF cho quạt hút hoạt động. 

■ Dừng hệ thống: tắt quạt hút trước. Sau khi tắt quạt hút khoảng 3 phút thì tắt 

máy bơm. 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

(i). Chất thải rắn sinh hoạt 

Tiến hành tập trung tại các thùng chứa, hằng ngày nhân viên phục vụ sẽ thu gom từ 
các giỏ đựng rác trong cơ sở cho vào túi ni lông, cột kín và sau đó đặt đúng nơi qui định 
tại khu vực gom rác của công ty. 

Thùng nhựa chứa chất thải rắn được bố trí tại các khu vực phát sinh chất thải như 
khu vực nhà vệ sinh, khu vực các phòng chức năng phòng làm việc; 

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi trong 
ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dư cho vào 
thùng rác tránh phân hủy sinh ra nước rỉ rác. Công ty cam kết khi đi vào hoạt động sẽ ký 

hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo 

đúng quy định. 

(ii). Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại được thu gom và lưu trữ tại khu 

vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại. Chủ đầu tư sẽ bố trí kho chứa CTR 

công nghiệp không nguy hại với diện tích 36 m2. 

- Công ty sẽ ký hợp đồng thu mua với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý với tần 

suất định kỳ 2 lần/tháng; đối với những loại chất thải không có khả năng tái chế hoặc tái 

sử dụng thì Công ty ký hợp đồng thu gom với đơn vị chức năng để xử lý. 

(Bản vẽ hoàn công khu lưu trữ CTR, CTNH được đính kèm theo) 

(iii). Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại được thu gom, lưu trữ tại khu vực riêng được bố 
trí trong khu vực lưu trữ CTNH có diện tích 28 m2 (Có mái che, mái tôn, nền BTCT 
chống thấm, có cửa khóa), nhà kho đảm bảo yêu cầu về bảo quản CTNH (nguy cơ cháy 
hay đổ tràn là thấp nhất, đảm bảo tách riêng các chất không tương thích,…) tuân thủ theo 
quy định, đảm bảo thuận tiện cho xe chuyên dụng vào vận chuyển dễ dàng. Chủ đầu tư 
ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo đúng qui định.  

(Bản vẽ hoàn công khu lưu trữ CTR, CTNH được đính kèm theo) 

4.2.2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

Để phòng ngừa, ứng phó các trường hợp gặp sự cố về nước thải từ mức độ dễ xảy ra 
đến khó xảy ra sẽ được trình bày theo thứ tự xảy ra nhiều hay ít ở bên dưới và tương ứng 
với các hành động ứng phó, biện pháp thực hiện như sau: 
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a). Các biện pháp ngăn ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương tổ chức xây 
dựng, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng chống sự cố cháy nổ cho dự án. 

- Để phòng ngừa cháy nổ, Chủ dự án sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, 
tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. Đặc biệt, Chủ dự án sẽ thực hiện 
phối hợp với các cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương tổ chức các buổi huấn luyện, 
diễn tập về PCCC cho tất cả các CBCNV. 

- Để đảm bảo an toàn công tác PCCN cho nhà xưởng, Chủ dự án đảm bảo tuân thủ 
đúng quy tắc về phòng cháy chữa cháy theo đúng qui định của quy chuẩn, quy phạm kỹ 
thuật Việt Nam. Trang bị hệ thống phòng cháy nổ theo đúng qui định phòng cháy, chữa 
cháy cho nhà và công trình theo TCVN 2622-78. 

- Để phòng cháy và chữa cháy, Chủ dự án sẽ tự chủ động xây dựng phương án, 
luyện tập thường xuyên đề phòng sự cố tại nhà xưởng, phương án này gồm: 

+ Huấn luyện đội ngũ công nhân PCCC. 

+ Trang bị đầy đủ và đúng tiêu chuẩn các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại các khu 
chức năng, định kỳ kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị PCCC đảm bảo vận hành 
hiệu quả. 

+ Dự trữ sẵn sàng nguồn nước chữa cháy. 

+ Tất cả các nhà kho, xưởng đều có tiêu lệnh, nội quy PCCC. 

+ Ngoài ra, các biện pháp tăng cường khác, mà nhà xưởng sẽ áp dụng để phòng 
chống cháy nổ như sau: 

 Bố trí hợp lý lực lượng PCCC khi có cháy. 

 Người đang làm nhiệm vụ (trong ca trực) bảo đảm vị trí, giữ gìn trật tự lưu thông 
trong khu vực và báo cáo tình hình khi có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chi 
viện. 

 Lực lượng bảo vệ còn lại triển khai đội hình chữa cháy theo chỉ đạo của người 
chỉ huy. 

 Phối hợp chặt chẽ khi chữa cháy với lực lượng chuyên nghiệp. 

 Các máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động và trong công tác phòng cháy chữa 
cháy phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi thường xuyên các thông số 
kỹ thuật. 

Đối với các thiết bị điện: sẽ được tính toán theo tiêu chuẩn quy phạm riêng, dây dẫn 
có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, phải có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực 
nhiệt độ cao, dây diện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ 

b). Các biện pháp an toàn giao thông 

- Điều tiết các phương tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải. 

- Tuyên truyền vận động các lái xe vận tải thực hiện tốt luật an toàn giao thông.  



GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 

93 

- Các xe vận tải được kiểm tra định kỳ, bảo trì các thông số kỹ thuật theo đúng yêu 
cầu đăng kiểm. 

c). Các biện pháp an toàn lao động 

- Đào tạo và hướng dẫn cho công nhân về an toàn lao động trong quá trình vận hành 
hệ thống sản xuất của dự án.  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị bảo hộ lao động phù hợp cho CBCNV. 

- Thực hiện chương trình kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ cho CBCNV. 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn lao động, tổ chức hướng dẫn kỹ 
thuật thực hành thực tế cho CBCNV. 

d). Các biện pháp giảm thiểu sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất (các loại dầu thuỷ 
lực, dầu trong gia công kim loại, xử lý nhiệt kim loại,...) 

- Thực hiện biện pháp khai báo và xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 
hoá chất;  

- Phân riêng khu vực đặt các loại dầu trong gia công, xử lý nhiệt kim loại, dầu thuỷ 
lực, dầu chống gỉ,..dựa trên đặc tính về khả năng dễ cháy, dễ bay hơi,…. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để tổ chức thực hiện 
các biện pháp phòng chống sự cố an toàn hoá chất. 

- Chủ dự án bố trí kho lưu chứa, sử dụng trong nhà xưởng cách khu vực sản xuất 
bán kính 15m, đảm bảo quy cách xây dựng đúng theo quy định của Luật hoá chất: 

+ Nhà kho có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng 
bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong 
trường hợp khẩn cấp. 

+ Hệ thống thông gió của nhà kho chứa đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ 
thống thông gió. 

+ Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ. 
Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có dầu dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
về phòng, chống cháy, nổ. 

+ Trên sàn nhà xưởng, kho chứa dầu chịu được tải trọng, không gây trơn trượt, có 
rãnh thu gom và thoát nước, dầu thải tốt (tạo điều kiện thuận lợi để thu gom vào các 
thùng chứa dầu thải). 

+ Nhà xưởng, kho chứa có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm 
phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện 
các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình 
đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy 
hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.  

(d). Hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố do chất thải của hệ thống xử lý khí thải 
(i) Hệ thống xử lý bụi máy phun cát, bắn bi 
Các sự cố thường gặp và cách khắc phục  
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1. Sự cố hệ thống rung rũ khí nén không họat động, hoặc họat động không hiệu quả:  

Khi hệ thống rung rũ khí nén không họat động, thông thường do các nguyên nhân 
sau:  

a. Hệ thống điện điều khiển đóng ngắt các van từ chưa mở, hoặc các mối dây đấu 
nối trong hệ thống điện điều khiển không được chắc chắn - cách khắc phục: đóng điện 
cho hệ thống trên tủ điện điều khiển nếu chưa đóng đien, kiểm tra các mối dây đấu nối, 
đảm bảo tiếp xúc tốt.  

b. Van cung cấp khí nén cho hệ thống rung rũ khí nén chưa mở – cách khắc phục: 
mở van cung cấp khí cho hệ thống.  

c. Áp lực hoặc lưu lượng khí nén cung cấp cho hệ thống không đảm bảo. – Cách 
khắc phục: kiểm tra lại hệ thống cấp khí nén.  

d. Các ống nhánh thổi vào các ventury lắp đặt không đúng, các ventury lắp đặt sai – 
Khắc phục: lắp đặt các ống nhánh cấp khí nén vào ventury cho đúng và lắp ventury đúng 
cách như hướng dẫn ở phần bảo dưỡng.  

Sau khi đã thực hiện kiểm tra và khắc phục theo các bước trên mà hệ thống vẫn 
chưa làm việc ở trạng thái bình thường thì dừng hệ thống, báo ngay cho nhà cung cấp 
thiết bị.  

2. Hiệu suất lọc kém:  

Lượng bụi thoát ra nhiều hơn mức bình thường, do các nguyên nhân sau:  

a. Túi lọc bụi bị bung hoặc lắp vào không đúng – khắc phục: lắp túi lọc bụi vào cho 
đúng. Xem hướng dẫn lắp túi lọc ở phần bảo dưỡng thiết bị.  

b. Túi lọc bụi bị rách – khắc phục: liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để thay thế túi 
lọc mới.  

3. Lực hút yếu:  

Lưu lượng xử lý của hệ thống giảm do các nguyên nhân sau:  

a. Các van trên tuyến ống hút và đẩy của hệ thống hút bụi chưa được mở hoặc mở 
không đúng yêu cầu người sử dụng. – Khắc phục: kiểm tra các van, mở các van theo 
đúng nhu cầu của người sử dụng.  

b. Hệ thống đường ống bị nghẹt – Khắc phục: kiểm tra đường ống xem có bị nghẹt 
do các vật lạ hay vật lớn hay không? Nếu có thì phải làm sạch bên trong đường ống.  

c. Do quạt hút: quạt hút bị các vật lạ có kích thước lớn bó vào guồng cánh, hay 
guồng cánh bị va đap làm cho biến dạng. Khi đó quạt hút vận hành sẽ có tiếng động hoặc 
rung khác thường – Khắc phục: dừng hệ thống, mở quạt hút kiểm tra guồng cánh, vệ sinh 
sạch guồng cánh nếu guồng cánh bị các vật lạ bám vào, hoặc bao ngay cho người có trách 
nhiệm nếu guồng cánh bị biến dạng.  

d. Các túi lọc bụi bị bám bụi quá nhiều:  

Nguyên nhân do hệ thống rung rũ khí nén làm việc không hiệu quả.  
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Các túi lọc bụi đã mất tính năng lọc bụi: trong quá trình sử dụng, sau khoảng thời 
gian sử dụng khoảng từ 6 tháng đến 1 năm (tùy thuộc nồng độ bụi cao hay thấp và đặc 
tính của bụi) các túi lọc bụi sẽ bị lão hóa, làm mất đi tính năng lọc bụi ban đầu – Khắc 
phục thay cac túi lọc bụi mới cùng tính năng hoặc tương đương . Liên hệ với nhà cung 
cấp thiết bị để được cung cấp túi lọc tốt nhất cho hệ thống.  

Sau khi đã thực hiện kiểm tra và khắc phục theo các bước trên mà hệ thống vẫn 
chưa lam việc ở trạng thái bình thường thì dừng hệ thống, báo ngay cho nhà cung cấp 
thiết bị.  

4. Quạt hút không họat động hoặc lực hút yếu:  

a. Quạt hút không họat động: nguyên nhân chưa đóng nguồn cung cấp điện cho quạt 
hoặc nguồn điện cung cấp cho quạt hút không đảm bảo – khắc phục: kiểm tra xem đã 
đóng điện cung cấp cho quạt chưa? Các mối đấu nối trên hệ thống điện cung cấp cho quạt 
có tiếp xúc tốt hay không? Dòng điện cung cấp cho quạt có đủ pha và đủ áp hay không?.  

b. Quạt hút hoạt động nhưng lực hút yếu hay rung, kêu bất thường: nguyên nhân: 
quạt hút bị các vật lạ có kích thước lớn bó vào guồng cánh, hay guồng cánh bị va đập làm 
cho biến dạng. Khi đó quạt hút vận hành sẽ có tiếng động hoặc rung khác thường – Khắc 
phục: dừng hệ thống, mở quạt hút kiểm tra guồng cánh, vệ sinh sạch guồng cánh nếu 
guồng cánh bị các vật lạ bám vào, hoặc báo ngay cho người có trách nhiem nếu guồng 
cánh bị biến dạng.  

Bảo dưỡng thiết bị  

1. Bảo dưỡng hệ thống điện:  

Định kỳ 03 tháng 1 lần kiểm tra các mối đấu nối của hệ thống cung cấp điện cho hệ 
thống. Đảm bảo các vị trí đấu nối luôn chắc chắn, tiếp xúc tốt. Làm sạch bụi ở các tủ điện 
điều khiển (Kể cả bên trong tủ).  

2. Bảo dưỡng hệ thống rung rũ khí nén:  

Định kỳ 03 tháng 1 lần kiểm tra, vệ sinh các đường ống cung cấp khí nén bên trong 
thiết bị. Làm sách bụi ở các vị trí lỗ khoan thổi khí vào ventury. Kiểm tra độ kín của các 
khớp nối của các ống thổi khí vào ventury, đảm bảo các khớp nối chắc chắn, đúng vị trí. 
Khi lắp các ống nhánh thổi khí cho ventury phải đảm bảo các lổ thổi khí trên ống phải 
hướng vào đúng tâm các ventury.  

Định kỳ 03 tháng 1 lần kiểm tra sư họat động của từng van từ phải đảm bảo các van 
từ đóng mở ổn định, khi kiểm tra cần vệ sinh sạch các van từ.  

Định kỳ 03 tháng 1 lần kiểm tra tính năng lọc bụi của vải lọc:  

- Vải lọc bụi còn tính năng lọc bụi là vải phải còn mềm không bị sơ cứng, mặt trong 
của túi lọc lán mịn không xơ rách.  

- Nếu túi lọc bụi không còn tính năng lọc bụi (túi bị lão hóa), cần tiến hành thay các 
túi mới.  

Cách tháo và lắp các túi như sau: 
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3. Tháo túi lọc bụi:  

Tiến hành theo trình tự sau:  

Tháo nắp thiết bị.  

Tháo khớp nối các ống nhánh thối khí nén vào ventury bên trong thiết bị.  

Tháo ventury ra khỏi túi lọc: dùng tay nhấc ventury lên đặt ra ngoài.  

Tháo lồng sắt bên trong túi lọc: thò tay vào bên trong túi lọc, dùng tay nhất lồng sắt 
lên và đặt ra bên ngoài.  

Tháo túi lọc bụi: dùng tay bóp vành túi lọc bụi vào trong, nhất từng mép túi ra khỏi 
vành sắt giữ túi, vẫn giữ chắt túi, từ từ nhấc túi ra ngoài.  

(ii) Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt 

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của hệ thống xử lý khí thải  

a. Tháp xử lý:  

Sau một thời gian vận hành, bụi bẩn và cặn sẽ đóng ở lớp đệm – tách ẩm và các vòi 
phun. Do đó, để hệ thống hoạt động hiệu quả nên tiến hành xả rửa 1 lần/tuần theo các 
bước sau:  

- Ngừng hệ thống theo trình tự như đã nêu ở phần vận hành.  

- Mở van xả đáy để tháo hết toàn bộ nước của tháp ra ngoài  

- Sau khi đã xả hết nước của tháp, tiến hành cấp nước sạch vào tháp. Đóng van cấp 
nước, mở bơm tuần hoàn cho nước rửa làm sạch các vòi phun, lớp đệm và đáy tháp.  

- Sau khi tiến hành rửa khoảng 30 phút, tắt máy bơm và mở van xả đáy tháo hết 
nước ra khỏi tháp. Tiến hành cấp nước vào tháp và tiếp tục chu kỳ rửa mới.  

b. Thiết bị tĩnh điện & than hoạt tính:  
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Sau thời gian hoạt động định kì từ 3-6 tháng (theo thực tế), Chủ đầu tư cần thay thế 
tấm lọc thô (đã bị bám bẩn, hết khả năng lọc), vệ sinh bộ phận tĩnh điện và thay thế than 
hoạt tính mới (hết khả năng hấp phụ).  

c. Quạt hút ly tâm:  

Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động, hàng tuần bơm mỡ bò cho bạc đạn, 
kiểm tra dây curoa. Dừng máy ngay khi thấy hiện tượng lạ như rung mạnh, có tiếng kiêu 
lạ… 

Các lưu ý trong quá trình sử dụng  

- Không để nước thùng chứa cạn để tránh cháy bơm tuần hoàn.  

- Không vận hành quạt hút khi hệ thống rửa tuần hoàn chưa hoạt động.  

- Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện có sự cố bất thường như chậm chạp, gầm 
rú, có tiếng va đập mạnh hoặc máy không hoạt động thì dừng máy, tắt điện và báo cho 
bảo trì kiểm tra.  

- Không để các vật dụng dây nhợ, vải sợi,kim loại, chất lỏng dẫn điện và chất bay 
hơi dễ cháy gần phạm vi motor máy và tủ điều khiển  

- Khi không sử dụng máy, phải tắt điện và CB tủ điện  
- Lượng nước thải phát sinh từ hệ thống: 0,5m3/ngày. Thời gian thay nước 2-3 

ngày/lần.  

(e). Hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và các yêu cầu vận hành hệ thống; Đảm bảo vận 
hành các hệ thống theo đúng quy trình và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo đúng hướng 
dẫn của nhà cung cấp . 

- Các công trình, đường ống và thiết bị phải đảm bảo kín, khống chế được sự rò rỉ 
nước thải, bùn và khí thải ra môi trường. 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 
hệ thống XLNT. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải không khắc phục được sự cố, nhà máy có 
trách nhiệm thỏa thuận với chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng - Sikico tiếp nhận nước 
thải thông qua hợp đồng hoặc tạm ngưng các công đoạn phát sinh nước thải cho đến khi 
khắc phục được sự cố mới hoạt động trở lại.   

Bảng 4. 29. Một số biện pháp ứng phó sự cố đối với công trình xử lý nước thải  

STT 
Tên thiết 

bị Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Hệ thống 
bơm chìm 

Bơm chạy 
không lên 

nước 

Kiểm tra lại bơm, có 
bị kẹt đá sỏi,… 
Kiểm tra vị khớp nối 
nhanh (auto coupling) 
có bị lệch khỏi vị trí 

Kéo bơm lên, vệ sinh 
bơm, lấy đá hoặc sỏi ra 
khỏi bơm. 
Kéo bơm lên đặt lại cho 
đúng vị trí auto coupling 
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STT 
Tên thiết 

bị Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

hay không cho đúng vị trí 

Bơm không 
chạy 

Phao báo cạn, phao 
báo đầy, các tiếp điểm 
bị lỏng dây hay không 
Trong quá trình chạy 
phao bị hỏng, hở dẫn 
đến nước vào phao 
đóng ngắt chợp chờn 
dẫn đến bơm chập 
chờn làm nước không 
lên 

Vệ sinh lại phảo, siết chặt 
lại các đầu nối phao, siết 
chặt lại các vị đầu nối, vị 
trí tiếp điểm trên phao 
Vệ sinh sạch sẽ và lau 
khô các tiếp điểm còn sử 
dụng được nữa không, 
không thay mới 

Rele nhiệt, 
CB nhảy 

Rele nhiệt nhảy, 
chuông báo (CB) 
Bơm có bị kẹt không 
Kiểm tra dòng điện 
của bơm 
Kiểm tra đường dây 
có bị chạm mạch 
không. 
Dòng điện 3 pha 
không đủ 

Kiểm tra lại Rele, CB có 
bị hỏng hay chưa , hoặc bị 
cháy hỏng thì thay thế 
thiết bị mới 
Kiểm tra dòng các mối 
nối các tiếp điểm của bơm 
có bị chạm không  nếu 
chạm thì đấu nối lại, kiểm 
tra bơm còn chạy không 
hay là bị cháy, nếu cháy 
thì sửa lại bơm 

Chạy ngược 
chiều, bơm 

sẽ không lên 
nước, tiếng 

bơm kêu 

Do quá trình nguồn 
điện tổng cấp đến tủ 
điện mất pha hoặc bị 
đảo nguồn điện 

Kiểm tra đấu lại, đổi lại 
cá vị trí tiếp điểm của 
bơm cho đúng chiều 

2 
Bơm định 

lượng 

Bơm không 
hoạt động 
Tiếng kêu 
bất thường 

Nghẹt đường ống 
Nghẹt bơm 
Hết hóa chất 

Kiểm tra lại đường ống 
Tháo 

Còn hóa 
chất nhưng 
bơm không 
hoạt động 

Mất có tín hiệu phao 
báo cáo mực nước 
hóa chất 

Kiểm tra lại pha các tiếp 
điểm của phao 

3 
Hệ thống 

máy 
khuấy 

Hệ thống 
không hoạt 

động 
Tiếng kêu 
bất thường 

Chạy ngược 
chiều 

Kẹt bơm, khô dầu mỡ 
Hỏng bạc đạn 
Các vị trí đấu nối lỏng 
Mất pha, điện không 
đủ 380 
 

Kiểm tra có kẹt không, 
kiểm tra có hết dầu không 
Kiểm tra các tiếp điểm 
của máy kiểm tra lại bạc 
đạn có bị hỏng không 

  
Rele nhiệt, 
CB nhảy 

Rele nhiệt, CB nhảy, 
bơm có bị kẹt không 
Kiểm tra dòng điện 

Kiểm tra lại rele, CB có bị 
hỏng hay chưa, hoặc bị 
cháy, hỏng thì thay thế 
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STT 
Tên thiết 

bị Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

của bơm 
Kiểm tra đường dây 
có bị chạm mạch 
không 

thiết bị mới 
Kiểm tra dòng các mối 
nối tiếp điểm của máy có 
bị chạm không, nếu chạm 
thì đấu nối lại. 

4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

4.3.1.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 
xây dựng của dự án 

Trong quá trình này dự án chỉ tiến hành xây dựng nhỏ và lắp đặt máy móc thiết bị, 
sẽ sử dụng các hạng mục và công trình bảo vệ môi trường đã xây dựng sẵn như: Nhà vệ 
sinh, kho lưu chứa chất thải,.... 

4.3.1.2. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động 
của dự án 

Danh mục biện pháp bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động được trình bày 
trong bảng sau: 

Bảng 4. 30. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt 

động của dự án 

Stt 
Các hoạt 

động 
Danh mục các biện pháp/công trình áp dụng 

1 
Hoạt động 

sản xuất của 
dự án 

Công trình xử lý nước thải: 
- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 1 HTXLNT sinh hoạt có 
công suất 25 m3/ngày (đạt tiêu chuẩn đấu nối KCN Minh Hưng - 
Sikico).    
- Công trình xử lý nước thải sản xuất: 1 HT XLNT sản xuất có 
công suất 15m3/ngày (đạt tiêu chuẩn đấu nối KCN Minh Hưng - 
Sikico).    
Công trình xử lý khí thải:  
+ 1 Hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi, công suất 18.000 m3/h 
+ 1 Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt, công suất 
28.500m3/h 
- Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn:  
+ Kho lưu chứa chất thải công nghiệp không nguy hại: 36m2  
+  Kho lưu chứa CTNH: 28m2.  

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023) 
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4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 
thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

4.3.2.1. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 
trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

Sử dụng các công trình sẵn có. 

4.3.2.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 
trong giai đoạn hoạt động của dự án 

- Biện pháp khống chế và giảm ô nhiễm môi trường không khí: 

+ 1 Hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi, công suất 18.000 m3/h (từ tháng 04/2023 – 
05/2023); 

+ 1 Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt, công suất 28.500m3/h (từ tháng 
04/2023 – 05/2023); 

- Biện pháp khống chế và giảm ô nhiễm môi trường nước: 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất, 1 trạm XLNT có công suất 
15m3/ngày (đạt tiêu chuẩn đấu nối KCN Minh Hưng - Sikico) đấu nối vào HTXLNT 
KCN Minh Hưng - Sikico (từ tháng 04/2023 – 05/2023); 

- Biện pháp giảm thiểu tác động xấu do chất thải rắn: 

+ Kho lưu chứa CTRCN không nguy hại 36m2 hoàn thành theo quá trình thi công 
xây dựng dự án (trước tháng 05/2023). 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

  + Biện pháp phòng chống cháy nổ (thiết bị PCCC). 

  + Biện pháp phòng chống sét. 

Sẽ được thực hiện hoàn thành theo quá trình thi công xây dựng dự án (trước tháng 
05/2023). 

Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ môi trường khác sẽ được thực hiện bền bỉ theo 
quá trình thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của dự án. 

4.3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường 

Dự toán kinh phí cho các công trình bảo vệ môi trường của dự án được trình bày 
như trong bảngsau: 

Bảng 4. 31. Dự toán kinh phí cho các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

STT Tên công trình Đơn vị Chi phí  

1 Hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi Triệu đồng 500 

2 
Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý 
nhiệt 

Triệu đồng 500 
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STT Tên công trình Đơn vị Chi phí  

3 
Hệ thống XLNT SX có công suất 
15m3/ngày 

Triệu đồng  1.000 

4 Quan trắc giám sát môi trường Triệu đồng/năm 100 

5 Bảo hộ lao động Triệu đồng/năm 100 

Tổng cộng Triệu đồng 1.200 

4.3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường dự án có 
nhiệm vụ sau:  

- Tổ chức thực hiện đúng các cam kết của Chủ dự án đưa ra trong Báo cáo Giấy 
phép môi trường được phê duyệt, cũng như bảo đảm công tác quản lý, vận hành các công 
trình bảo vệ môi trường dự án hoạt động ổn định, đạt hiệu quả xử lý yêu cầu và bảo đảm 
chất lượng môi trường trên khu vực dự án đạt quy chuẩn quy định. 

- Tổ chức thực hiện công tác giám sát môi trường định kỳ, công tác báo cáo và công 
khai thông tin về môi trường dự án theo quy định của nhà nước. 

- Nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho CBCNV của dự án, góp 
phần thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường hàng ngày; 

- Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát ô 
nhiễm và giám sát chất lượng môi trường trên khu vực dự án. 

4.3.5.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

Trong giai đoạn này, Chủ dự án yêu cầu Đơn vị thầu xây dựng bố trí cán bộ có trình 
độ chuyên môn phụ trách về môi trường, an toàn lao động trên công trường để kiểm tra, 
giám sát hoạt động của công nhân và diễn biến môi trường khu vực dự án. 

4.3.5.2. Trong giai đoạn vận hành 

Trong giai đoạt hoạt động của dự án, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen 
Kai cam kết áp dụng các biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường 
như sau: 

- Bố trí 1 bộ phận quản lý môi trường tại phòng quản lý sản xuất để phụ trách công 
tác bảo vệ môi trường của nhà máy. 

- Bố trí 1 tổ thu gom rác thải cho nhà máy. 
- Bố trí đầy đủ nhân lực cho  kế hoạch phòng chống cháy nổ cho nhà máy.  

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ, 
DỰ BÁO 

Đối với việc nghiên cứu đánh giá, dự báo đánh giá tác động môi trường cho các dự 

án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thì yêu cầu đặt ra là không bỏ sót các tác động môi 
trường quan trọng của dự án, để không bỏ sót giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý ô 

nhiễm sau đó. Mặt khác, việc đảm bảo độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 
cũng rất quan trọng, nhằm bảo đảm tính hiệu quả và tính khả thi của các giải pháp quản 
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lý, kỹ thuật – công nghệ áp dụng trong công tác bảo vệ môi trường dự án. Trong đó, độ 

tin cậy của các đánh giá, dự báo không chỉ phụ thuộc vào các phương pháp đánh giá áp 
dụng, mà còn phụ thuộc rất lớn vào độ tin cậy, độ phủ và mức độ đầy đủ của các nguồn 

số liệu thu thập được để phục vụ cho các đánh giá, dự báo. 

Có thể đưa ra các nhận xét tổng hợp về các yêu cầu này như sau: 
- Trong quá trình nghiên cứu xây dựng Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

cho dự án, thì các nguồn số liệu về nội dung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình 

chính và phụ trợ, máy móc, thiết bị kỹ thuật, nguyên nhiên vật liệu sử dụng, tiến độ thi 

công xây dựng và đưa vào hoạt động, nguồn nhân lực lao động, địa hình địa chất, khí 

tượng thuỷ vặn, kinh tế - xã hội, các thành phần môi trường,.., đã được thu thập, kiểm tra 
với mức độ chi tiết đạt yêu cầu nhằm bảo đảm độ tin cậy số liệu đầu vào. Đó là sự nỗ lực 

cao của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc bảo đảm chất lượng nguồn số liệu sử dụng 

cho việc thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án đạt được độ tin 

cậy, độ phủ và mức độ đầy đủ theo yêu cầu. 

Bảng 4. 32. Độ tin cậy của các nguồn số liệu chính phục vụ đánh giá các tác động 

môi trường 

Stt Các nguồn số liệu 
Mức độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 

Số liệu về bố trí tổng mặt 
bằng, thiết kế thi công các 
hạng mục công trình 
chính và phụ trợ 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
Chủ dự án trực tiếp thực hiện quy 
hoạch thiết kế xây dựng dự án  

2 
Số liệu về máy móc, thiết 
bị kỹ thuật sử dụng 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
Chủ dự án trực tiếp thực hiện quy 
hoạch thiết kế xây dựng dự án  

3 
Số liệu về nguyên nhiên 
vật liệu sử dụng 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
Chủ dự án trực tiếp thực hiện quy 
hoạch thiết kế xây dựng dự án  

4 
Số liệu về tiến độ thi công 
xây dựng và đưa vào hoạt 
động 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
Chủ dự án trực tiếp thực hiện quy 
hoạch thiết kế xây dựng dự án  

5 
Số liệu về nguồn vốn, 
nhân lực lao động 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
Chủ dự án trực tiếp thực hiện quy 
hoạch thiết kế xây dựng dự án  

6 
Số liệu về địa hình, địa 
chất, khí tượng, thuỷ văn, 
tài nguyên sinh học 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
các cơ quan quản lý địa phương 
phát hành 

7 
Số liệu về hiện trạng chất 
lượng các thành phần môi 
trường vật lý 

Cao  
Dựa vào nguồn số liệu đo đạc thực 
tế do Chủ đầu tư cung cấp 

8 
Số liệu về hiện trạng phát 
triển kinh tế - xã hội tại 
khu vực dự án 

Cao 
Dựa vào nguồn số liệu thực tế do 
chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng 
kỹ thuật KCN cung cấp 
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 (Nguồn: Công ty Tư vấn Việt Nhất tổng hợp, 2023) 

- Việc đánh giá mức độ ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng do chưa có qui 
chuẩn tính toán thống nhất, hơn nữa các công nghệ và kỹ thuật thi công xây dựng ở nước 

ta là sự kết hợp giữa phương thức thủ công và máy móc, nên rất khó định lượng chính 
xác nồng độ chất ô nhiễm (bụi, khí thải, tiếng ồn...). Do vậy, trong giai đoạn này chủ yếu 

sử dụng nguồn số liệu đánh giá, dự báo tác động của WHO (1993) và phương pháp tính 
toán có độ tin cậy và độ chính xác được chấp nhận rộng rãi. Các kết quả đánh giá, dự báo 

tác động này làm cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm thiểu thích hợp trong giai đoạn 
thi công xây dựng dự án. 

- Trong giai đoạn hoạt động dự án, thì kết quả đánh giá, dự báo tác động trong báo 
cáo dựa trên việc sử dụng các số liệu đánh giá, dự báo tác động của WHO (1993) với độ 

tin cậy và độ chính xác được chấp nhận rộng rãi. Báo cáo đã tính toán, đề cập được hầu 

hết các tác động điển hình trong quá trình hoạt động của dự án. Đặc biệt là việc nghiên 

cứu đánh giá, dự báo và làm rõ được một số tác động quan trọng nhất của dự án bao gồm, 
như: tác động do bụi, khí thải, nước thải và rác thải, CTNH trong giai đoạn hoạt động dự 

án. 

- Các phương pháp áp dụng trong báo cáo đang được sử dụng rộng rãi trong quá 

trình Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hiện nay tại Việt Nam, cũng như các 
nước trên thế giới dựa trên việc sử dụng hệ số phát thải của WHO (1993) và phương pháp 
tính toán, dự báo đã được thế giới công nhận, có độ tin cậy và độ chính xác cao. Có thể 

khẳng định là báo cáo đã tính toán, dự báo và đề cập được hầu hết các tác động điển hình 

phát sinh từ quá trình thực hiện dự án theo các phương pháp đánh giá các tác động đã áp 
dụng, cũng như dựa trên thực tế hoạt động của các dự án đầu tư có tính chất và quy mô 

tương tự. 

Tổng hợp về mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo tác động môi trường trong 

quá trình lập báo cáo Giấy phép môi trường dự án này được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 33. Độ tin cậy của các đánh giá tác động liên quan đến chất thải 

Stt 
Tác động môi 

trường 
Mức độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

I 
Giai đoạn xây 
dựng 

  

1 

Tác động đến 
môi trường 
không khí  

Cao 

Dựa vào các hệ số ô nhiễm do WHO (1993) 
thiết lập cùng với các số liệu cụ thể về số 
lượng, thời gian, không gian của các hoạt 
động trong giai đoạn xây dựng có thể dự báo 
tin cậy về nồng độ các bụi và khí thải. 

Bụi và khí thải 
từ quá trình vận 
chuyển, bốc dỡ 
nguyên vật liệu, 

Cao 
Có thể tính được tải lượng và nồng độ các 
chất ô nhiễm dựa trên số liệu cụ thể về khối 
lượng nguyên vật liệu sử dụng cho dự án  
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Stt 
Tác động môi 

trường 
Mức độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

thiết bị 

Bụi và khí thải 
do hoạt động thi 
công của các 
máy móc trên 
công trường 

Cao 

Dựa vào các hệ số ô nhiễm do WHO, UNEP 
thiết lập cùng với các số liệu cụ thể về số 
lượng, thời gian, không gian của các hoạt 
động của các loại phương tiện máy móc, có 
thể dự báo tin cậy về nồng độ các bụi và khí 
thải  

 
Bụi và khí thải 
từ các hoạt động 
khác 

Trung bình 
Chủ yếu đánh giá sơ bộ về tác động của các 
hoạt động do chưa có đủ số liệu và tài liệu 
tham khảo 

2 
Tác động đến 
môi trường nước 

Cao 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án 
tương tự, có thể dự báo tin cậy về tải lượng và 
nồng độ nguồn nước thải gây ô nhiễm môi 
trường. 

3 
Tác động do 
CTR, CTNH 

Cao 
Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của các 
dự án tương tự, có thể dự báo tin cậy về tải 
lượng CTR, CTNH  

II 
Giai đoạn hoạt 
động 

  

1 
Tác động đến 
môi trường 
không khí 

Cao 
Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của các 
dự án tương tự, có thể dự báo tin cậy về các 
nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

2 
Tác động đến 
môi trường nước 

Cao 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án 
đầu tư tương tự, từ quy mô hoạt động của dự 
án, có thể dự báo tin cậy về nước thải, CTR, 
CTNH phát sinh và các tác động có thể ảnh 
hưởng đến môi trường nước. 

3 
Tác động do 
CTR, CTNH 

Cao 
Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án 
đầu tư tương tự và tiêu chuẩn thiết kế, có thể 
dự báo tin cậy về CTR, CTNH phát sinh 

(Nguồn: Công ty Tư vấn Việt Nhất tổng hợp, 2023) 

Bảng 4. 34. Độ tin cậy của các đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

Stt 
Tác động môi 

trường 
Mức độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

I 
Giai đoạn xây 
dựng 

  

1 
Tác động kinh tế - 
xã hội 

Cao 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của các dự 
án tương tự, có thể đưa ra những dự báo chi tiết 
về các tác động và nguy cơ xảy ra đối với vùng 
lân cận dự án 

2 
Tác động đến môi 
trường tự nhiên 

Cao 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của các dự 
án tương tự, có thể đưa ra những dự báo chi tiết 
về những ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên khi 
dự án đi vào thi công xây dựng 
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Stt 
Tác động môi 

trường 
Mức độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

II 
Giai đoạn hoạt 
động 

  

1 
Tác động kinh tế - 
xã hội 

Cao 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án 
đầu tư tương tự, có thể đưa ra những dự báo chi 
tiết về các tác động và nguy cơ xảy ra đối với 
vùng lân cận dự án 

2 
Tác động đến môi 
trường tự nhiên 

Cao 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án 
đầu tư tương tự, có thể đưa ra những dự báo chi 
tiết về những ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên 
trong khu vực do hoạt động của dự án  

 (Nguồn: Công ty Tư vấn Việt Nhất tổng hợp, 2023) 

Nhìn chung, có thể đưa ra đánh giá tổng hợp như sau: tuy còn có một số nguồn, tác 
động chưa thể định lượng hóa cụ thể các đặc trưng do thiếu căn cứ kỹ thuật tin cậy (chủ 
yếu là các nguồn thải phát sinh có tính phân tán, cục bộ và rất gián đoạn), song về cơ bản 
các nguồn và các tác động đóng vai trò chính, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong 
việc gây ra các tác động thời điểm điển hình và các tác động tích lũy lâu dài của dự án 
đối với trạng thái môi trường trên khu vực, đều đã được làm rõ, đánh giá và dự báo đầy 
đủ, đảm bảo độ tin cậy và chi tiết yêu cầu theo mẫu hướng dẫn tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 
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CHƯƠNG V. 
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không nằm trong hạng mục “Khai thác khoáng sản, Dự án chôn lấp chất thải, 
Dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học” nên không tiến hành thực hiện Phương án 
cải tạo, phục hồi môi trường. 
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CHƯƠNG VI.  
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

MÔI TRƯỜNG
 

6.1. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU 

CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

6.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

Nước thải trong quá trình hoạt động của Dự án, bao gồm: Nước thải sản xuất được 
thu gom về HTXLNT công suất 15 m3/ngày.đêm và nước thải sinh hoạt phát sinh được 
thu gom về HTXLNT công suất 25 m3/ngày.đêm xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối vào 
HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Sikico không xả thải trực tiếp ra môi trường. 
Do đó không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại điều 39 
Luật Bảo vệ môi trường. 

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải: 

6.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
nước thải tự động, liên tục: 

1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 
thống xử lý nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh, nhà ăn (xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại 3 
ngăn và bể tách dầu mỡ) được thu gom đấu nối vào HTXLNT sinh hoạt của nhà máy 
(công xuất xử lý 25m3/ngày.đêm) xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối vào HTXLNT tập trung 
của KCN Minh Hưng – Sikico: 

+ Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại 3 ngăn  Hố thu gom (1) 

+ Nước thải nhà ăn  Bể tách dầu mỡ  Hố thu gom (2) 

+ (1) + (2)  Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng  Bể khử trùng 
 hố ga giám sát  Đấu nối HTXL nước thải KCN Minh Hưng – Sikico 

- Nước thải sản xuất phát sinh được thu gom đấu nối vào HTXLNT sản xuất của nhà 
máy (công xuất xử lý 15m3/ngày.đêm) xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối vào HTXLNT tập 
trung của KCN Minh Hưng – Sikico: Nước thải từ quá trình mài rung + Nước thải từ 
HTXL khí thải quá trình xử lý nhiệt  Hố ga nước thải sản xuất  Bể lắng 1  Bể lắng 
2   Bể điều hòa  Bể hấp thụ  Bể phản ứng   Bể keo tụ  Bể lắng  Bể trung 
hòa  Thùng lọc cát  Thùng hấp thụ than hoạt tính  hố ga giám sát (chung với nước 
thải sinh hoạt)  Đấu nối HTXL nước thải KCN Minh Hưng – Sikico.  

2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ HTXL Nước thải sinh hoạt: Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng 
 Bể khử trùng  hố ga giám sát  Đấu nối HTXL nước thải KCN Minh Hưng – 
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Sikico 

 Công suất thiết kế: 25 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

 Hóa chất sử dụng: Chất khử trùng 

 Bể tự hoại 3 ngăn: xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

 Bể tách dầu mỡ: xử lý nước thải nhà ăn. 
+ HTXL Nước thải sản xuất: Hố ga nước thải sản xuất  Bể lắng 1  Bể lắng 2   

Bể điều hòa  Bể hấp thụ  Bể phản ứng   Bể keo tụ  Bể lắng  Bể trung hòa  
Thùng lọc cát  Thùng hấp thụ than hoạt tính  hố ga giám sát (chung với nước thải 
sinh hoạt)  Đấu nối HTXL nước thải KCN Minh Hưng – Sikico. 

 Công suất thiết kế: 15 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

 Hóa chất sử dụng: Polymer (-), NaOH, H2SO4, PAC, và than hoạt tính.  

+ Tọa độ điểm đấu nối nước thải: nước thải sau HTXL sản xuất và HTXL sinh hoạt 
cùng thoát ra 1 điểm có tọa độ: X: 1274845; Y: 669843 (Tọa độ UTM 48, tỉnh Bình 
Phước) 

3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải từ động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
- Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, tiến hành điều chỉnh 

công suất vận hành để giảm lượng nước thải phát sinh. Trường hợp thời gian sửa chữa 
kéo dài hơn 01 ngày, dừng hoạt động sản xuất để khắc phục. Chỉ tiến hành sản xuất trở 
lại sau khi hệ thống xử lý nước thải được hoàn toàn khắc phục sự cố. 

- Định kỳ hằng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 
thống  xử lý nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước tránh 
tình trạng tắc cống. 

6.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Theo Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022. 

- Công trình, thiết bị xả thải phải vận hành thử nghiệm:  
+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy công suất 15 m3/ngày. 
+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy công suất 25 m3/ngày. 
- Vị trí lấy mẫu: 04 vị trí: 

+ Đầu vào bể thu gom của HTXL sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm 
+ Nước thải sau xử lý (bể chứa nước thải sau xử lý của HTXL nước thải sản xuất) 
+ Đầu vào bể điều hòa của HTXL sinh hoạt công suất 25 m3/ngày.đêm 
+ Nước thải sau xử lý (bể chứa nước thải sau xử lý của HTXL nước thải sinh hoạt) 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có 
trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải theo giá trị 
giới hạn cho phép đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Minh Hưng – Sikico. 
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- Tần suất lấy mẫu thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống 
xử lý nước thải theo quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, cụ thể: tối thiểu 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành 
ổn định của các công trình xử lý nước thải. 

6.1.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đảm bảo đáp ứng quy 
định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo yêu cầu đấu nối của chủ đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Minh Hưng – Sikico, không xả thải trực tiếp ra 
môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 
nghiệm, vận hành công trình xử lý nước thải. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 
các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này 
thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải, phân định chất thải và lập báo cáo 
kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Phước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm 
công trình xử lý nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Sikico để tiếp tục xử lý 
trước khi xả ra ngoài môi trường. 

6.2. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

6.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải: 

6.2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 1: 1 hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi công suất 18.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 2: 1 hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt công suất 28.500 

m3/giờ. 

6.2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: Tương đương với ống phát thải số 01 (KT1) của hệ thống xử lý 

bụi phun cát, bắn bi, tọa độ vị trí xả khí thải: X: 1275012; Y: 669818 (Tọa độ UTM 48, 

tỉnh Bình Phước) 

- Dòng khí thải số 02: Tương đương với ống phát thải số 02 (KT2) của hệ thống xử lý 
khí thải quá trình xử lý nhiệt, tọa độ vị trí xả khí thải: X: 1274965; Y: 669825 (Tọa độ 

UTM 48, tỉnh Bình Phước) 
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Vị trí xả khí thải của Công ty trong Khu Công nghiệp Minh Hưng - Sikico, tỉnh Bình 

Phước. 

2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 28.500 m3/giờ. 

2.1. Phương thức xả thải: 

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống phát thải, xả theo thời gian 

hoạt động của dự án. 

2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường:  

Bảo đảm đáp ứng yêu cầu và bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, 

Kp=0,9; Kv=1), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho 
phép 

Tần suất 
quan 

trắc định 
kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01 

6 tháng/ 
lần 

Không thuộc 
đối tượng phải 
quan trắc bụi, 

khí thải tự động, 
liên tục (theo 
quy định tại 

khoản 2 Điều 98 
Nghị định số 
08/2022/NĐ-

CP) 

1 Bụi mg/Nm3 180 

II Dòng khí thải số 02   

1 Bụi mg/Nm3 180 

2 CO mg/Nm3 900 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx mg/Nm3 900 

6.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải: 

6.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục: 

1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 
thống xử lý bụi, khí thải: 

+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ các máy phun cát, bắn bi được thu gom bằng đường 
ống về hệ thống xử lý tại khu vực phun cát, bắn bi. 
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+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh tại công đoạn xử lý nhiệt được chụp hút thu gom 

bằng đường ống về hệ thống xử lý tại khu vực xử lý nhiệt. 

1. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

 Hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi (nguồn số 01) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi  Hệ thống ống dẫn  Thiết bị rũ bụi khí nén  

Quạt hút ly tâm  Ống phát thải  Nguồn tiếp nhận QCVN 19:2009/BTNMT Kp=0,9, 

Kv = 1. 

- Công suất thiết kế: công suất 18.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Vải Polyester (PE500)  

 Hệ thống thu gom bụi (nguồn số 02) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Hệ thống chụp hút, đường ống  tháp rửa 

khí  Thiết bị tĩnh điện, than hoạt tính  Ống phát thải  Nguồn tiếp nhận QCVN 

19:2009/BTNMT Kp=0,9, Kv = 1. 

- Công suất thiết kế: 28.500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Nước, than hoạt tính, thiết bị tĩnh điện (khung nhôm, lưới 

nhôm có nhiều lớp) 

2. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng khắc phục 
sự cố xảy ra. 

- Khi hệ thống xử lý bụi, khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu 
quy định tại mục 2.2 của 4.2.1.2 phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực 
hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ hằng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 
xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

6.2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.  

2. Công trình, thiết bị khí thải phải vận hành thử nghiệm: 

+ Hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi công suất 18.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt công suất 28.500 m3/giờ. 

2.1. Vị trí lấy mẫu: 2 vị trí 
+ Tại ống phát thải của hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi công suất 18.000 m3/giờ, 

ống phát thải số 01 (KT1).  
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+  Tại ống phát thải của thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt công suất 28.500 
m3/giờ công suất 15.000 m3/giờ, ống phát thải số 02 (KT2). 

2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng 

khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải (dòng khí thải số 01 đến số 

03) theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại mục 2.2 của 4.2.1.2 chương này. 

3. Tần xuất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý khí 
thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

khí thải. 

6.3. BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

6.3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung (nếu có)  

6.3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực tiện.  

- Nguồn số 02: Khu vực phay. 

- Nguồn số 03: Khu vực mài. 

- Nguồn số 04: Khu vực phun cát, bắn bi 

- Nguồn số 05: Khu vực xử lý nhiệt, ủ 

- Nguồn số 06: Khu vực mài 

- Nguồn số 07: Khu vực HTXL bụi máy phun cát, bắn bi 1 hệ thống. 

- Nguồn số 08: Khu vực HTXL khí thải xử lý nhiệt 1 hệ thống.. 

- Nguồn số 09: Khu vực HTXL nước thải. 

- Nguồn số 10: Khu vực lắp ráp sản phẩm. 

- Nguồn số 11: Khu vực máy phát điện 

6.3.1.2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 
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2. Độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

 Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ    

1 70 60 - Khu vực thông thường 

6.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:  

6.3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Thường xuyên bảo dưỡng đảm bảo các máy móc, thiết bị hoạt động ổn định và hạn 
chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

6.3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 
giới hạn cho phép quy định tại điểm 1 mục 4.3.1.2 chương này. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 
độ rung 

6.4. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ 
CỐ MÔI TRƯỜNG 

6.4.1. Quản lý chất thải 

6.4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, không có công trình, hệ 
thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại. 

Căn cứ, Khoản 2, Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể dự án thuộc nhóm II quy định tại phụ lục IV có tổng 
khối lượng CTNH phát sinh từ 1.200 kg/năm trở lên phải lập hồ sơ cấp giấy phép môi 
trường. 

1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Stt Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Số lượng 
(kg/năm) 

Mã CTNH 
Ký hiệu phân 

loại (*) 

01 
Bùn thải mài, nghiền 
có dầu 

Bùn/Lỏng 4.800 07 03 09 KS 

02 
Bóng đèn huỳnh 
quang và các loại 
hoạt tính thải 

Rắn 24 16 01 06 KS 

03 
Dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn tổng hợp 
thải 

Lỏng 27.000 17 02 03 NH 

04 
Hộp mực in có các 
thành phần nguy hại 

Rắn 20 08 02 04 NH 
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Stt Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Số lượng 
(kg/năm) 

Mã CTNH 
Ký hiệu phân 

loại (*) 

05 

Chất hấp thụ, vật liệu 
lọc, giẻ lau, vải bảo 
vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

Rắn 480 18 02 01 KS 

06 
Bộ lọc dầu đã qua sử 
dụng 

Rắn 600 15 01 02 NH 

07 

Bao bì cứng thải 
bằng kim loại có dính 
thành phần nguy hại 
(chai lọ đựng hóa 
chất) 

Rắn 200 18 01 02 NH 

08 Pin thải Rắn 24 16 01 02 NH 

09 
Các thiết bị, bộ phận, 
linh kiện điện tử thải 

Rắn 24 19 02 06 NH 

10 

Các vật liệu dạng 
hạt thải có thành 
phần nguy hại (bụi 
kim loại,…) 

Rắn 17.160 07 03 08 KS 

11 
Than hoạt tính thải 
bỏ từ buồng xử lý 
khí thải 

Rắn 488,2 12 01 04 KS 

12 
Bùn thải từ hệ thống 
xử lý nước thải Bùn 37.400 12 06 05 KS 

Tổng 88.220,2   

2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng 
(kg/năm) 

Mã CTNH 
Ký hiệu phân 

loại (*) 

01 Thép vụn Rắn 1.200.000 14 04 03 TT-R 

02 
Bao bì carton, dây 
nhựa, lõi băng keo 

Rắn 6.000 03 02 12 TT-R 

03 Cát thải Rắn 150.000 07 03 13  TT 
04 Bi thép Rắn 150.000 18 01 11 TT 

 Tổng  1.506.000   

3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Stt Tên chất thải Số lượng (kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 40.622,4 

 Tổng khối lượng 40.622,4 
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6.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

6.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

1. Thiết bị lưu chứa: 

Thùng, phuy có nắp đậy; Bao bì. 

2. Kho lưu giữ: 

- Diện tích khu lưu chứa: 28m2 

- Thiết kế, cấu tạo: sàn và tường bê tông có mái che. 

6.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

1. Thiết bị lưu chứa: 

Thùng nhựa có nắp đậy; bao bì. 

2. Kho lưu giữ: 

- Diện tích khu lưu chứa: 

+ Nhà xưởng cơ khí: 36 m2 . 

- Thiết kế, cấu tạo: sàn và kẽm quây. 

6.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

1. Thiết bị lưu chứa: 

Thùng nhựa có nắp đậy; Bao bì 

6.4.2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 
nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định 
tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

6.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): 

Dự án không sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.  
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CHƯƠNG VII.  
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN

7.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 
THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Tiến độ thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

Bảng 7. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian bắt đầu 

vận hành 
Thời gian kết thúc 

vận hành 

I Công trình xử lý nước thải   

1 
Hệ thống XLNT sinh hoạt công 
suất 25 m3/ngày.đêm 

Tháng 05/2023 Tháng 07/2023 

2 
Hệ thống XLNT công nghiệp công 
suất 15 m3/ngày.đêm 

Tháng 05/2023 Tháng 07/2023 

II Công trình xử lý khí thải   

1 
Hệ thống xử lý bụi máy phun cát, 
bắn bi công suất 18.000 m3/giờ  

Tháng 05/2023 Tháng 07/2023 

2 
Hệ thống xử lý khí thải quá trình 
xử lý nhiệt công suất 28.500 
m3/giờ 

Tháng 05/2023 Tháng 07/2023 

((Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023)) 

Bảng 7. 2. Kịch bản vận hành thử nghiệm của dự án 

Thời gian dự kiến thực hiện vận 
hành thử nghiệm 

Công suất sản xuất dự kiến đạt được 

Tháng 05/2023 60% tổng công suất sản phẩm 

Tháng 06/2023 70% tổng công suất sản phẩm 

Tháng 07/2023 Tối đa 85% tổng công suất sản phẩm 

 ((Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai, 2023)) 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải  

Công ty sẽ tiến hành đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 
lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 
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Bảng 7. 3. Kịch bản vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 25 m3/ngày.đêm 

Ngày vận 
hành 

Lưu lượng 
nước thải 

về 
HTXLNT 
(m3/ngày) 

Lưu lượng 
thiết kế 

của 
HTXLNT 
(m3/ngày) 

% Công 
suất vận 
hành so 
với lưu 
lượng 

nước thải 

Công 
suất vận 

hành 
(m3/ngày) 

Thời gian 
vận hành 
mỗi ngày  

(giờ/ngày) 

Thể tích 
nước 
thải 

được xử 
lý trong 

ngày 
(m3) 

I. Giai đoạn vận hành ổn định (trong 3 ngày liên tục) (*)  

Lần 1 20,77 25 100% 25 24 20,77 

Lần 2 20,77 25 100% 25 24 20,77 

Lần 3 20,77 25 100% 25 24 20,77 

Tổng thể tích nước thải đã được xử lý trong giai đoạn quan trắc chất thải 
trong quá trình vận hành thử nghiệm (Giai đoạn vận hành ổn định) 62,31  

Ghi chú:  
- (*): Ngày lấy mẫu đánh giá tính ổn định của hệ thống xử lý nước thải trong giai 

đoạn ổn định.  

Bảng 7. 4. Kịch bản vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

công suất 15 m3/ngày.đêm 

Ngày vận 
hành 

Lưu lượng 
nước thải 

về 
HTXLNT 
(m3/ngày) 

Lưu lượng 
thiết kế 

của 
HTXLNT 
(m3/ngày) 

% Công 
suất vận 
hành so 
với lưu 
lượng 

nước thải 

Công 
suất vận 

hành 
(m3/ngày) 

Thời gian 
vận hành 
mỗi ngày  
(giờ/ngày) 

Thể tích 
nước 
thải 

được xử 
lý trong 

ngày 
(m3) 

I. Giai đoạn vận hành ổn định (trong 3 ngày liên tục) (*)  

Lần 1 10,5 15 100% 15 24 10,5 
Lần 2 10,5 15 100% 15 24 10,5 
Lần 3 10,5 15 100% 15 24 10,5 

Tổng thể tích nước thải đã được xử lý trong giai đoạn quan trắc chất thải 
trong quá trình vận hành thử nghiệm (Giai đoạn vận hành ổn định) 31,5  

Ghi chú:  
- (*): Ngày lấy mẫu đánh giá tính ổn định của hệ thống xử lý nước thải trong giai 

đoạn ổn định.  
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Bảng 7. 5. Kịch bản vận hành thử nghiệm HTXL khí thải công đoạn xử lý nhiệt 

công suất 28.500 m3/giờ  

Ngày vận 
hành 

Lưu 
lượng 

khí thải 
vào 

HTXL 
(m3/h) 

Công suất 
thiết kế 

HTXLKT 
(m3/h) 

Công 
suất sản 
xuất (%) 

Công suất 
vận hành 

HTXL (%) 

Thời gian 
vận hành 
mỗi ngày 

(giờ/h) 

Thể tích khí 
thải theo lý 
thuyết được 
xử lý trong 
ngày (m3) 

I. Giai đoạn vận hành ổn định (Trong 3 ngày liên tục) (*) 

Lần 1 28.500 28.500 85% 100 % 8 28.500 

Lần 2 28.500 28.500 85% 100 % 8 28.500 

Lần 3 28.500 28.500 85% 100 % 8 28.500 

Tổng thể tích khí thải đã được xử lý trong giai đoạn quan trắc chất thải 
trong quá trình vận hành thử nghiệm (Giai đoạn vận hành ổn định) 85.500 

Ghi chú: 
- (*): Ngày lấy mẫu đánh giá tính ổn định của hệ thống xử lý khí thải trong giai 

đoạn ổn định. 

Bảng 7. 6. Kịch bản vận hành thử nghiệm HTXL bụi máy bắn cát, bắn bi công suất 

18.000 m3/giờ  

Ngày vận 
hành 

Lưu 
lượng 

khí thải 
vào 

HTXL 
(m3/h) 

Công suất 
thiết kế 

HTXLKT 
(m3/h) 

Công 
suất sản 
xuất (%) 

Công suất 
vận hành 

HTXL (%) 

Thời gian 
vận hành 
mỗi ngày 

(giờ/h) 

Thể tích khí 
thải theo lý 
thuyết được 
xử lý trong 
ngày (m3) 

I. Giai đoạn vận hành ổn định (Trong 3 ngày liên tục) (*) 
Lần 1 18.000 18.000 85% 100 % 8 144.000 

Lần 2 18.000 18.000 85% 100 % 8 144.000 

Lần 3 18.000 18.000 85% 100 % 8 144.000 

Tổng thể tích khí thải đã được xử lý trong giai đoạn quan trắc chất thải 
trong quá trình vận hành thử nghiệm (Giai đoạn vận hành ổn định) 432.000 

Ghi chú: 
- (*): Ngày lấy mẫu đánh giá tính ổn định của hệ thống xử lý khí thải trong giai 

đoạn ổn định. 
Dự kiến vị trí, tần suất và thời gian lấy mẫu khi Công ty thực hiện vận hành thử 

nghiệm như sau: 
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7.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH 

KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tiến hành 
giám sát định kỳ chất lượng môi trường nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ và giám sát ô 
nhiễm môi trường. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên kiểm tra, theo dõi, số liệu sẽ 
được lưu trữ.  

Giám sát quan trắc môi trường nhằm theo dõi diễn biến môi trường trong quá trình xây 
dựng và hoạt động của dự án để phát hiện kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường từ 
đó tìm các nguyên nhân và kịp thời có biện pháp xử lý. Do vậy, dự án sẽ tiến hành thường 
xuyên công tác giám sát và quan trắc môi trường.  

Đối tượng quan trắc, các thông số quan trắc và tần suất quan trắc như trình bày dưới 
đây:  

7.2.1. Giám sát chất thải rắn trong quá trình xây dựng dự án  

Không giám sát 

7.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Không giám sát 

7.2.3. Giám sát môi trường trong quá trình hoạt động dự án 

(i). Giám sát chất lượng nước thải 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD, COD, TSS, Fe, tổng dầu mỡ khoáng, Amoni 

(tính theo N), tổng N, tổng P, tổng Coliform. 
- Vị trí giám sát: 01 tại vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/1 lần.. 

- Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn đấu nối KCN Minh Hưng – Sikico  

(ii). Giám sát chất lượng khí thải 

1. Hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi  

- Vị trí giám sát: 1 vị trí  Đầu ra hệ thống xử lý bụi phun cát, bắn bi công suất 18.000 
m3/giờ. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng,  

- Tần suất giám sát: 1 lần/6 tháng. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9, Kv = 1). 

2. Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt 

- Vị trí giám sát: 1 vị trí  Đầu ra Hệ thống xử lý khí thải quá trình xử lý nhiệt công suất 
28.500 m3/giờ. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NOx 

- Tần suất giám sát: 1 lần/6 tháng. 
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- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9, Kv = 1). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 
Bảng 5. 1. Tổng kinh phí giám sát môi trường Dự án 

Stt Thành phần Số mẫu giám sát Tần số giám sát 
(lần/năm) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 Giám sát khí thải 2 2 15.000.000 

2 Giám sát nước thải 1 2 30.000.000 
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CHƯƠNG VIII. 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên của hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép môi trường là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

Chủ dự án cam kết đảm bảo đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt Nam 
trong quá trình hoạt động của dự án, bao gồm: 

- Giảm thiểu, xử lý mùi và hơi dung môi phát sinh trong quá trình sản xuất đến môi 
trường xung quanh. Trường hợp có khiếu kiện, khiếu nại sẽ ngưng hoạt động để tiến hành 
khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm trên. 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của dự án được thu gom, xử lý đạt chuẩn 
trước khi dẫn chuyển vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN. 

- Chất thải rắn, CTNH: Thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an toàn 
vệ sinh. 

- Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động dự án phải đạt giới hạn tối đa 
cho phép tiếng ồn tại khu vực lao động; 

Chủ dự án cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của hồ sơ cấp giấy phép môi trường được phê 
duyệt; 

- Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất phù hợp theo hồ sơ của dự án. 

- Không sử dụng hoá chất độc hại, nguồn phóng xạ trong quá trình sản xuất. 

- Kho chứa CTR, CTNH và thực hiện thu gom, bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý 
đạt chuẩn. 

- Thực hiện tuân thủ quy định liên quan đến việc xây dựng phương án phòng chống 
cháy nổ. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá các thông số quy 
định về môi trường, để có biện pháp xử lý bảo đảm chất lượng môi trường. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và người 
lao động. 

- Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 
các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây 
ô nhiễm môi trường. 

- Chủ dự án cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại môi trường, sức khoẻ con người do 
những chất thải, sự cố môi trường trong hoạt động vận hành của dự án. 
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PHỤ LỤC I 
VĂN BẢN PHÁP  LÝ VÀ GIẤY TỜ LIÊN QUAN CỦA DỰ 

ÁN 











BAN QUAN LY KHU KINH TE C0NG HOA XA H0ICHU NGHIA VIET NAM 
TINHBINH PHlTOC Doc lap - Tu do - Hanh phiic

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DAU TlT
Ma so dir an: 8794315358.

Chung nhan Ian ddu: Ngdy 23 thdng 03 ndm 2020.
Chung nhan rfieu chinh Idn thu tu: Ngdy 20 thdng 02 ndm 2023.

Can cuLudt Ddu tu so 61/2020/QH14 ngdy 17 thdng 6 ndm 2020;

Can cu Ludt Thue xudt khdu, Thue nhdp khdu so 107/2016/QH13 ngdy 06 
thdng 04 ndm 2016;

Can cuNghi dinh so 134/2016/ND-CP ngdy 01 thdng 9 ndm 2016 cua Chinh 
phu quy dinh chi tiet mot so dieu vd bien phdp thi hanh Ludt Thue xudt khdu, Thue 
nhdp khdu;

Can cuNghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26 thdng 3 ndm 2021 cua Chinh 
phu quy dinh chi tiet vd huang dan thi hanh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;

Can cu Thong tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cua Bo 
Ke hoach vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den boat dong ddu 
tu tqi Viet Nam., ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien ddu tic;

Can cu Nghi dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28/05/2022 cua Chinh phu quy 
dinh ve quan ly khu cong nghiep vd khu kinh te;

Can cu Quyet dinh so 2070/QD-TTg ngdy 11 thdng 12 ndm 2009 cua Thu 
tuang Chinh phu ve viec thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;

Can cu Quyet dinh so 09/2019/QD-UBND ngdy 18 thdng 01 ndm 2019 cua 
Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc ve viec ban hanh Quy dinh chuc ndng, nhiem 
vu, quyen hqn vd ca cdu to chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;

Can cu Gidy chung nhan dang ky doanh nghiep so 3801224127 do Phong 
Dang ky kinh doanh - Sd Ke hoach vd Ddu tu tinh Binh Phudc cap Idn ddu ngdy 
26/05/2020 vd thay doi Idn thu ba ngdy 07/12/2022;

Can cu Gidy xdc nhan thay doi noi dung dang ky doanh nghiep so 739/23 do 
Phong Dang ky kinh doanh - Sd Ke hoach vd Ddu tu tinh Binh Phudc ngdy 
17/01/2023.

\*r£r*^r££  9 r

Can cu Gidy chung nhan dang ky ddu tu so 8794315358 do Ban Quan ly
£ 9 y r f X 9 X r \

Khu kinh te tinh Binh Phudc cap dieu chinh Idn thu ba ngdy 26/12/2022;

Can cu van ban de nghi dieu chinh Gidy chung nhan dang ky ddu tu vd ho 
sa kem theo do Cong ty TNHH Cong nghiep chinh xdc Chen Kai nop ngdy 
14/02/2023.

/-?

Cv-*

BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHlTOC

(1/5/8794315358)



Chung nhan:
Dir an dku tir DI/ AN CUA CONG TY TNHH CONG NGHIEP CfflNH 

XAC CHEN KAI; ma so dir an 8794315358 do Ban Quan ly Khu kinh te tinh 

Binh Phiroc cap dieu chinh lan thu ba ngay 26/12/2022; dirge dang ky dieu chinh 
lan thur tu: Dieu chinh muc tieu; quy mo; gia tri, ty le, phuong thuc va tien do gop 
von; tien do thuc hien du an.

Nha dau tu*:
- FULLY FINE CO.,LTD; Quyet dinh thanh lap so 84012 cap ngay 

03/01/2019 tai Co quan dang ky cong ty Quoc te Samoa; tru so dang ky tai Le 
Sanalele Complex, Gold-In Chambers, Vaea Street, Apia, Samoa.

Dai dien boi: 6ng HSU, WEI-HSUN; sinh ngay 19/02/1965; quoc tich Dai 
Loan; ho chieu so 360105400 cap ngay 01/04/2021 tai Bo Ngoai giao Dai Loan 
(Trung Quoc); dia chi thubng tru tai 8F, No.544, Xueqin RD, Shulin Dist, New 
Taipei City 238, Dai Loan (Trung Quoc); cho o hien nay tai 8F, No.544, Xueqin 
RD, Shulin Dist.,New Taipei City 238, Dai Loan (Trung Quoc); chuc vu: Tong 
Giam doc; so dien thoai: 886-2-8970-5498; email: chenkai8@ms43.hinet.net.

- Ong HSU, WEI-HSUN; sinh ngay 19/02/1965; quoc tich Dai Loan; ho 
chieu so 360105400 cap ngay 01/04/2021 tai Bo Ngoai giao Dai Loan (Trung 
Quoc); dia chi thubng tru tai 8F, No.544, Xueqin RD, Shulin Dist, New Taipei 
City 238, Dai Loan (Trung Quoc); cho b hien nay tai 8F, No.544, Xueqin RD, 
Shulin Dist.,New Taipei City 238, Dai Loan (Trung Quoc); chuc vu: Tong Giam 
doc; so dien thoai: 886-2-8970-5498; email: chenkai8@ms43.hinet.net.

To chuc kinh te thuc hien du* an dau tu*:  Cong ty TNHH Cong nghiep 
chinh xac Chen Kai, Giay chung nhan dang ky doanh nghiep so 3801224127 do 
Phong dang ky kinh doanh - So Ke Hoach Va Dau Tu tinh Binh Phubc cap lan 
dau ngay 26 thang 05 nam 2020 va thay dbi lan thu ba ngay 07/12/2022.

Dang ky thuc hien du an dau tu vbi noi dung sau:
Dieu 1: Noi dung du*  an dau tu*
1. Ten du an dku tu: DU AN CUA CONG TY TNHH CONG NGHIEP 

CHINH XAC CHEN KAI.
2. Muc tieu du an:

Ma
Ten nganhSTT

nganh
San xuat bi, banh rang, hop so, cac bo phan dieu khien va 
truyen chuyen dong. (Khbng cb cong doan xi ma)
Chi tiet: San xuat gia cong true cac loai (True noi, true dau 
ra, true trung gian); san xuat gia cong cac loai phu kien 
(Banh rang, 6 bi)

2814
(Chinh)1

3. Quy mb du an:
San pham/nam 

(San xuat on 
djnh)

Don
Quy doi 
Tan/namTen san phamStt vi

tinh
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San xuat gia cong true cac loai:
- True noi

■X

- True dau ra

3.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

600
San

9

pham
20001
200

- True trung gian 200
San xuat gia cong cac loai phu kien:
- Banh rang
- 6 bi

3.000.000
2.000.000
1.000.000

600San
02 400pham

200

4. Dia diem thuc hien dir an: L6 A1-2 tai Khu cong nghiep Minh Hung - 
Sikico, xa Dong No, huyen Hon Quan, tinh Binh Phuoc.

5. Dien tich mat dat su dung: 16.991,4 m2.
6. Tong von dau tu cua du an: 278.760.000.000 VNB (hai tram bay muoi tarn 

ty, bay tram sau muoi trieu dong), tuong duong 12.000.000 USD (muoi hai trieu 
do la My), ty gia 23.230 VND/USD, tai thoi diem dang ky dieu chinh giay chung 
nhan dang ky dau tu; trong do:

- Von gop de thuc hien du an la 139.380.000.000 VND (mot tram ba muoi 
chin ty, ba tram tarn muoi trieu dong), tuong duong 6.000.000 USD (sau trieu do 
la My) chiem ty le 50% tong von dau tu.

Gia tri, ty le va phuong thuc gop von nhu sau:

So von gop Ty Loai
Xvon

gop

..-rTen nha dau Tien do 
von gopSTT leTuong 

duong USDTien VNDtir
%

rT> • /vTien
mat

FULLY FINE 
CO.,LTD

Ba gop 
du den 
thang 

01/2023.

01 132.411.000.000 5.700.000 95
• t

HSU, WEI- 
HSUN

Tien
mat02 6.969.000.000 300.000 5

Tong cong: 139.380.000.000 1006.000.000

- Von huy dong: 139.380.000.000 VND (mot tram ba muoi chin ty, ba tram 
tarn muoi trieu dong), tuong duong 6.000.000 USD (sau trieu do la My).

r

7. Thai han boat dong cua du an den ngay 29 thang 05 nam 2066.
r \

8. Tien do thuc hien du an dau tu:
a) Tien do gop von va huy dong cac nguon von:
- Tien do gop von chu so huu: Ba gop 139.380.000.000 VND (mot tram ba 

muoi chin ty, ba tram tarn muoi trieu dong), tuong duong 6.000.000 USD (sau 
trieu do la My) trong do:

+ FULLY FINE CO.,LTD: Ba gop 132.411.000.000 VND (mot tram ba
r \

muoi hai ty, bon tram muoi mot trieu dong), tuong duong 5.700.000 USD (nam 
trieu, bay tram nghin do la My) da gop du den thang 01/2023.

+ HSU, WEI-HSUN: Ba gop 6.969.000.000 VND (sau ty, chin tram sau 
muoi chin trieu dong), tuong duong 300.000 USD (ba tram nghin do la my) da 
gop du den thang 01/2023.

(3/5/8794315358)



- Tien do huy dong cac nguon von: 139.380.000.000 VNB (mot tram ba 
mirai chin ty, ba tram tarn mirod trieu dong), tuong duong 6.000.000 USD (sau 
trieu do la My).

+ Ba huy dong 58.075.000.000 VNB (nam muoi tarn ty, khong tram bay 
muoi lam trieu dong), tuong duong 2.500.000 USD (hai trieu, nam tram nghin do

y r t r

la My), duoc huy dong tu nguon von di vay cua co dong tu thang 09/2022 den 
thang 01/2023.

Du kien huy dong du phan con lai: 81.305.000.000 VND (tarn muoi mot ty, 
ba tram le nam trieu dong), tuong duong 3.500.000 USD (ba trieu, nam tram nghin 
do la My) den thang 04/2023.

r r \

b) Tien do thuc hien cac muc tieu boat dong chu yeu cua du an dau tu:
- Thuc hien cac thu tuc phap ly co lien quan tu thang 03/2020 den thang

07/2021.
r r r

- Xay dung nha xuong, lap dat may moc thiet bi tu thang 07/2021 den thang
04/2023.

- San xuat chinh thuc: Thang 05/2023
Dieu 2: Cac uu dai, ho tro  dau tu*
1. Uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep:

r r

Duoc huong uu dai thue thu nhap doanh nghiep theo quy dinh tai Luat Thue 
thu nhap doanh nghiep so 14/2008/QH12 ngay 03/6/2008; Luat sua doi, bo sung 
mot so dieu cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep so 32/2013/QH13 ngay 
19/6/2013; Nghi dinh so 218/2013/NB-CP ngay 26/12/2013 quy dinh chi tiet va 
hucmg dan thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep va cac quy dinh hien hanh.

2. Uu dai ve thue nhap khau:
Duoc huong uu dai thue nhap khau theo quy dinh tai Luat Thue xuat nhap 

khau so 107/2016/QH13 ngay 06 thang 4 nam 2016; Nghi dinh so 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien 
phap thi hanh Luat thue xuat khau, thue nhap khau va cac quy dinh hien hanh.

Dieu 3: Cac quy djnh doi voi nha dau tu*  thu*c hien du*  an:
1. Nha dau tu, to chuc kinh te thuc hien du an dau tu phai lam thu tuc dang 

ky cap tai khoan su dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy dinh 
cua phap luat.

2. Trong qua trinh trien khai thuc hien du an dau tu, nha dau tu co trach 
nhiem:

- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi truong, xay 
dung, dat dai, lao dong, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang ky dau 
tu va quy djnh cua phap luat co lien quan.

- Thuc hien mo tai khoan von dku tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nuoc Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gop von thuc hien du an dau tu.

- Chiu trach nhiem truoc phap luat ve tinh hop phap, trung thuc, chinh xac 
cua noi dung ho so nop de thuc hien thu tuc hanh chinh tai Co quan dang ky dau

rey

aM

tu.
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- Thirc hien nghiem che do bao cao dinh ky hang thang, hang quy, hang nam 
bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tir cho Ban Quan 
ly Khu kinh te tinh Binh Phiroc va Cue thong ke tinh Binh Phuac theo quy dinh 
cua phap luat.

3. Boi voi nganh nghe kinh doanh co dieu kien, nha dau tn, to chuc kinh te 
thuc hien dir an dau tu phai dap irng du dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung du dieu kien do trong suot qua trinh boat dong 
dau tu kinh doanh.

Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay co hieu lire ke tu ngay ky va 
thay the Giay chung nhan dang ky dau tu so 8794315358 do Ban Quan ly Khu 
kinh te tinh Binh Phuac cap dieu chinh lan thu ba ngay 26/12/2022.

Dieu 5: Giay chung nhan dang ky dau tu nay dugc lap thanh 04 (bon) ban 
goc; moi nha dau tu dugc cap 01 ban, 01 ban cap cho to chuc kinh te thuc hien du 
an va 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuac va dugc dang tai 
len He thong thong tin quoc gia ve dau tu./

1UJONG BAN/fNotnhan:
- Nhir Dieu 5;
- Liru VT. s-m
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
 

Số:             /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt  
báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ 

tầng Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico từ 495,8 ha lên 655 ha” 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng 

- Sikico từ 495,8 ha lên 655 ha”; 

Xét nội dung Văn bản số 208/CV-MHS21 ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 

Công ty cổ phần công nghiệp Minh Hưng - Sikico và Hồ sơ đề nghị chấp thuận 

về môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Minh Hưng - Sikico từ 495,8 ha lên 655 ha”; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 
13 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico từ 495,8 ha lên 655 ha” (sau đây gọi là Dự 

án) của Công ty cổ phần công nghiệp Minh Hưng - Sikico (sau đây gọi là Chủ dự 

án) tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với các nội dung tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ dự án: 

Chủ dự án chỉ được thực hiện thay đổi tại Điều 1 với các yêu cầu bắt buộc 

sau đây: 

1. Bố trí khu vực chức năng, các loại hình sản xuất trong Khu công nghiệp 

Minh Hưng - Sikico phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Việc tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Minh Hưng - 
Sikico phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung; nước thải của các dự án đầu tư thứ cấp trong Khu công 

nghiệp phải thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu 

công nghiệp. 

3. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Dự 

án để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq =1,0 và Kf=0,9 trước khi thải ra suối Tà 

Mông chảy ra sông Sài Gòn; đảm bảo phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ 

thống xử lý nước thải tập trung trong quá trình vận hành Dự án. 

4. Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước cửa xả của 

02 trạm xử lý nước thải tập trung; truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Phước theo đúng quy định. Hệ thống quan trắc nước thải 

tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu 

chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo 

lường và chất lượng. 

5. Thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong 
quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường 

theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 
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số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

6. Yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Minh Hưng - 
Sikico phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Thực hiện nghiêm túc các nội dung bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh 
Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án./. 

Nơi nhận: 
- Công ty cổ phần công nghiệp Minh Hưng - Sikico; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bình Phước; 
- Sở TN&MT tỉnh Bình Phước; 
- Lưu: VT, VPMC, TCMT (2), TTH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Võ Tuấn Nhân 



Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

“ĐẦU TƯ MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP  
MINH HƯNG - SIKICO TỪ 495,8 HA LÊN 655 HA”  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày         tháng         năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Nội dung theo Quyết định số 

587/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 
năm 2019 

Nội dung điều chỉnh 

1. Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu 

công nghiệp Minh Hưng - Sikico: 

- Công nghiệp chế biến nông sản, 
chế biến lương thực, thực phẩm, đồ 

uống, bánh kẹo, thực phẩm chức 

năng; 

- Công nghiệp dệt may (từ sợi trở đi 

- yarnforward, có công đoạn nhuộm 

để hoàn thiện sản phẩm), sản xuất 

giấy, đồ chơi; 

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và 

trang trí nội thất; 

- Công nghiệp sản xuất bao bì; 

- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp 

dụng cụ thể dục thể thao; 

- Công nghiệp điện tử và vi điện tử; 

- Công nghiệp cơ khí: dập khung, 

lắp ráp, chế tạo xe máy và phụ tùng; 

- Công nghiệp sản xuất dược phẩm, 

văn phòng phẩm; 

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ, thủy tinh, vật liệu 

xây dựng; 

- Công nghiệp sản xuất máy công 

cụ, máy phục vụ cho sản xuất nông, 

lâm nghiệp, máy chế biến thực 

Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu 

công nghiệp Minh Hưng - Sikico: 

- Công nghiệp chế biến nông sản, 

chế biến lương thực, thực phẩm, đồ 

uống, bánh kẹo, thực phẩm chức 

năng; 

- Công nghiệp dệt may (từ sợi trở đi 

- yarnforward, có công đoạn nhuộm 

để hoàn thiện sản phẩm), sản xuất 

giấy, đồ chơi; 

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và 

trang trí nội thất; 

- Công nghiệp sản xuất bao bì; 

- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp dụng 

cụ thể dục thể thao; 

- Công nghiệp điện tử và vi điện tử; 

- Công nghiệp cơ khí: dập khung, 

lắp ráp, chế tạo xe máy và phụ tùng; 

- Công nghiệp sản xuất dược phẩm, 

văn phòng phẩm; 

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ, thủy tinh, vật liệu 

xây dựng; 

- Công nghiệp sản xuất máy công 

cụ, máy phục vụ cho sản xuất nông, 

lâm nghiệp, máy chế biến thực 
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phẩm, thiết bị tưới tiêu; 

- Các ngành công nghiệp phụ trợ 

(sản xuất các sản phẩm, phụ liệu có 

vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất các 

thành phẩm chính thuộc những 

ngành nghề được phép đầu tư trong 

KCN). 

 

 

phẩm, thiết bị tưới tiêu; 

- Các ngành công nghiệp phụ trợ 

(sản xuất các sản phẩm, phụ liệu có 

vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất các 

thành phẩm chính thuộc những 

ngành nghề được phép đầu tư trong 

KCN); 

- Sản xuất găng tay cao su và găng 

tay y tế;  

- Nấu nhựa, sản xuất nhựa, đúc 

nhựa, làm nhựa phim (không tái chế 

nhựa phế liệu);  

- Ép dầu điều (phụ liệu cho các nhà 

máy);  

- Ấp trứng;  

- Giết mổ (chỉ tiếp nhận dự án giết 

mổ theo chuỗi cung ứng sản phẩm 

hoặc phục vụ cho ngành chế biến 

lương thực, thực phẩm trong Khu 

công nghiệp Minh Hưng - Sikico);  

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, 

thủy sản. 

 





GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 

126 

 

 
 
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC II 

BẢN VẼ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN 

 
 





























GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 
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BẢN VẼ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

SINH HOẠT 25 M3/NGÀY.ĐÊM 

























GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 
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BẢN VẼ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

SẢN XUẤT 15 M3/NGÀY.ĐÊM 

















GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 
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BẢN VẼ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI MÁY BẮN CÁT, BẮN BI 





GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 
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BẢN VẼ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI XỬ LÝ NHIỆT 









GPMT Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Chen Kai 
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BẢN VẼ KHO LƯU CHỨA CHẤT THẢI 

 

 

 

 
 








